
 

 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CĐCĐ ngày 21 /02/2022 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) 

 
Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp (Business Accouting) 

Mã ngành, nghề: 5340302 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 

Thời gian đào tạo: 2 năm  

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp trình độ trung 
cấp được thiết kế nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có tư 
tưởng chính trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề kế toán; có 
năng lực thực hiện được công việc Kế toán doanh nghiệp tương ứng với trình độ 
đào tạo trung cấp (bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam); có đạo đức 
và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp 
luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe, thích ứng với môi trường làm 
việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng 
lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng 
tìm việc làm, tự tạo việc làm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc học lên trình độ 
cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Về kiến thức: 
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- Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong 

doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp; xác định được 
vị trí, vai trò của kế toán trong ngành kinh tế; 

- Khái quát được hệ thống các văn bản liên quan đến ngành kinh tế nói 
chung và kế toán, thuế, phí và lệ phí nói riêng; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tài chính, tiền tệ, lãi suất, tín 
dụng, tỷ giá, ngân hàng; các chế độ và các chuẩn mực kế toán;  

- Trình bày được tên và phương pháp lập các loại chứng từ kế toán được 
sử dụng trong các vị trí việc làm; phương pháp thu thập, sắp xếp, quản lý, lưu 
trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán; phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế 
trong doanh nghiệp; phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; 
phương pháp kiểm tra, đối chiếu, xử lý trong công tác kế toán; phương pháp kê 
khai thuế, báo cáo ấn chỉ; phương pháp lập báo cáo tài chính; 

- Hệ thống được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, 
pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

b) Về kỹ năng: 

- Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý và sử dụng được chứng từ kế toán ghi sổ 
kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo từng vị trí công việc; lập được báo 
cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; 

- Sử dụng được một số kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp 
hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách; sử dụng được ngoại ngữ cơ 
bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được 
ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành; 

- Vận dụng được các văn bản liên quan đến ngành kinh tế; 

- Ứng dụng được công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng thành thạo 1 đến 
2 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng trong công việc chuyên môn của 
ngành;  

- Thiết lập được mối quan hệ tốt với ngân hàng và các cơ quan quản lý 
chức năng; 

- Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh; báo 
cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp kinh tế, tài chính đúng pháp luật, đồng 
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thời mang lại hiệu quả cao để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở 
đơn vị. 

c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản 
trong doanh nghiệp. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhận các công việc kế 
toán hoặc Kế toán trưởng (khi đủ điều kiện) tại các đơn vị thuộc các thành phần 
kinh tế, như: 

- Kế toán vốn bằng tiền; 

- Kế toán hàng tồn kho và phải trả người bán; 

- Kế toán tài sản cố định; 

- Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng; 

- Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; 

- Kế toán chi phí tính giá thành; 

- Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; 

- Kế toán tổng hợp. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 

- Số lượng môn học, mô đun: 23 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 73 tín chỉ; 1.770 giờ 

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.515 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 451 giờ; Thực hành, thực tập: 1.247 giờ 

- Khối lượng kiểm tra: 72 giờ 
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3. Nội dung chương trình 

Mã MH/ 
MĐ Tên môn học/mô đun 

Số 
tín 
chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

 
Tổng 
số giờ 

Trong đó 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành/ 
thực 

tập/bài 
tập/thảo 

luận 

Thi/ 
Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 13 255 94 148 13 
51012001 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 
51171002 Pháp luật 1 15 9 5 1 
51041001 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

51043003 Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh 3 45 21 21 3 

51272001 Tin học 2 45 15 29 1 
51284008 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II Các môn học, mô đun 
chuyên môn 60 1.515 357 1.099 59 

II.1 Môn học, mô đun cơ 
sở 15 300 147 138 15 

51062001 Soạn thảo văn bản  2 45 15 28 2 
51173050 Pháp luật kinh tế  3 45 42 0 3 
51162007 Tài chính - Tiền tệ  2 45 15 28 2 
51164009 Nguyên lý kế toán 4 75 45 26 4 

51162011 Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong kế toán 2 45 15 28 2 

51162013 Nghiệp vụ thuế 2 45 15 28 2 

II.2 Môn học, mô đun 
chuyên môn 40 1.095 180 877 38 

51164016 Tài chính doanh nghiệp 4 90 30 56 4 
51165008 Kế toán doanh nghiệp 1 5 120 30 84 6 
51165010 Kế toán  doanh nghiệp 2 5 120 30 84 6 
51165035 Kế toán  doanh nghiệp 3 5 120 30 84 6 
51165036 Kế toán  doanh nghiệp 4 5 120 30 84 6 
51162022 Kế toán thuế 2 45 15 27 3 

51163026 Phân tích hoạt động 
kinh doanh 3 75 15 57 3 

51166037 Thực hành kế toán 
doanh nghiệp 6 180  176 4 

51165029 Thực tập tại cơ sở 5 225  225  
II.3 Mô đun/Môn học tự 5 120 30 84 6 



5 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Các môn học chung thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 

Giáo dục Chính trị thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Pháp luật thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 
26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Giáo dục thể chất thực hiện theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 26/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

Tin học thực hiện theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 
26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Tiếng Anh thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 
17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động 
ngoại khóa 

Số TT          Nội dung Thời gian 

1 Thể dục, thể thao Tổ chức vào các dịp lễ, kỷ niệm trong 
năm. 

2 Văn hoá, văn nghệ Tổ chức vào các dịp lễ, kỷ niệm trong 
năm. 

3 Thăm quan, dã ngoại 
Tổ chức vào các kỳ nghỉ hè trong khóa 
học, hoặc theo thời gian bố trí của giáo 
viên và theo yêu cầu của môn học 

chọn (Chọn 02 trong 
04 môn học/mô đun) 

51152010 Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo 2 45 15 28 2 

51152014 Kinh tế vi mô 2 45 15 28 2 

51163023 Kế toán hành chính sự 
nghiệp 3 75 15 56 4 

51163032 Kế toán hợp tác xã 3 75 15 56 4 
Tổng cộng (I+II) 73 1.770 451 1.247 72 
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Số TT          Nội dung Thời gian 

4 Tham quan học tập thực tế Theo thời gian bố trí của giáo viên và 
yêu cầu của môn học. 

5 

Tổ chức các buổi ngoại khóa 
về: Kỹ năng giao tiếp ứng xử 
trong nhà trường và xã hội; 
Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ 
năng thuyết trình, trình bày; 
Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc 
làm 

Tổ chức vào các dịp cuối tuần hoặc kỳ 
nghỉ hè trong khóa học. 

- Nhằm giúp cho học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo 
học, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh tham quan, học tập tại các cơ quan đơn 
vị tại địa phương; 

- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể 
bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham 
gia các hoạt động xã hội tại địa phương; 

- Với mục tiêu tạo cho học sinh tự tin trong giao tiếp, ứng xử; làm việc 
nhóm; thuyết trình; phỏng vấn xin việc khi ra trường nhà trường sẽ tổ chức một 
số buổi ngoại khóa về một số kỹ năng mềm; 

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo 
chính khóa. 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun 

a) Cuối mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi 
phụ để thi kết thúc môn học, mô-đun; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học 
chưa dự thi kết thúc môn học, mô-đun hoặc có môn học, mô-đun có điểm chưa 
đạt yêu cầu ở kỳ thi chính; ngoài ra, có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun 
vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi. 

b) Hình thức thi kết thúc môn học, mô-đun có thể là thi viết, vấn đáp, trắc 
nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề 
hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. 

c) Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô-đun đối với mỗi bài thi viết 
từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với hình thức thi vấn đáp từ 05 đến 
20 phút/người học; thời gian làm bài thi đối với hình thức thi trắc nghiệm từ 45 
đến 90 phút; thời gian làm bài thi đối với hình thức thi thực hành, bài tập lớn, 
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tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa một hoặc 
nhiều các hình thức trên có thời gian thực hiện từ 2 -8 giờ/ người học. 

d) Khoa chuyên môn có trách nhiệm: Thông báo lịch thi của kỳ thi chính 
trước kỳ thi ít nhất 04 tuần theo thời gian của tiến độ đào tạo; lịch thi của các kỳ 
thi phụ phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 01 tuần, chậm nhất là tuần đầu 
của học kỳ tiếp theo hoặc trong học kỳ của học kỳ cuối theo tiến độ đào tạo. 
Trong kỳ thi, từng môn học, mô- đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí 
thi ghép một số môn học, mô- đun trong cùng một buổi thi của một người học. 

đ) Thời gian dành cho ôn thi mỗi môn học, mô-đun được thực hiện trong 
phạm vi giờ dạy được phân bổ theo chương trình đào tạo: Thời gian ôn thi được 
khuyến khích thực hiện theo tỷ lệ thuận với số giờ của môn học, mô-đun đó và 
bảo đảm ít nhất là 1/2 ngày ôn thi cho 15 giờ học lý thuyết trên lớp, 30 giờ học 
thực hành, thực tập nhưng không quá 03 ngày/01 môn thi; tất cả các môn học, 
mô-đun, Khoa chuyên môn bố trí nhà giáo hướng dẫn ôn thi đảm bảo 01 tín chỉ 
hướng dẫn ôn thi không quá 01 giờ đối với môn học lý thuyết và 02 giờ đối với 
các môn học, mô- đun thực hành, thực tập; đề cương ôn thi phải được công bố 
cho người học ngay khi bắt đầu tổ chức ôn thi. 

e) Danh sách người học đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có 
nêu rõ lý do phải được công bố công khai trước ngày thi môn học, mô-đun ít 
nhất 05 ngày làm việc; danh sách phòng thi, địa điểm thi phải được công khai 
trước ngày thi kết thúc môn học, mô-đun từ 1-2 ngày làm việc. 

g) Đối với hình thức thi viết, mỗi phòng thi phải bố trí ít nhất hai giáo 
viên coi thi và không bố trí quá 50 người học dự thi; người học dự thi phải được 
bố trí theo số báo danh; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trình Hiệu 
trưởng quyết định việc bố trí phòng thi hoặc địa điểm thi và các nội dung liên 
quan khác; bài thi, văn bản liên quan và kết quả thi được lưu trữ tại Phòng Khảo 
thí và Đảm bảo chất lượng; nhà giáo thực hiện công tác nhập điểm thi vào phần 
mềm quản lý đào tạo, nộp danh sách người học thi và bảng điểm tổng kết môn 
học, mô- đun về Phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để thực hiện 
quản lý, kiểm tra. 

h) Bảo đảm tất cả những người tham gia kỳ thi phải được phổ biến về 
quyền hạn, nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình trong kỳ thi; tất cả các phiên họp liên 
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quan đến kỳ thi, việc bốc thăm đề thi, bàn giao đề thi, bài thi, điểm thi phải được 
ghi lại bằng biên bản. 

i) Hình thức thi, thời gian làm bài, điều kiện thi kết thúc môn học, mô-đun 
phải được quy định trong chương trình môn học, mô-đun. 

4.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp 

a) Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện theo quy 
định tại Quyết định số 1075/QĐ-CĐCĐ ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 
độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế 
kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp các ngành đào tạo giáo dục nghề nghiệp. 

b) Người học phải học, thi và tích lũy đủ 23 môn học/mô đun tương ứng 
với 73 tín chỉ trong chương trình đào tạo nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ 
trung cấp. 

c) Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để 
quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên 
đề, báo cáo thực tập tại cơ sở làm điều kiện xét tốt nghiệp. 

d) Hội đồng xét điều kiện tốt nghiệp đối với người học và đề nghị Hiệu 
trưởng nhà trường công nhận tốt nghiệp cho người học theo quy định hiện hành. 

đ) Căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp của Hội đồng xét công 
nhận tốt nghiệp nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định công 
nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành, nghề Kế toán 
doanh nghiệp. 

4.5. Các chú ý khác 

a) Về địa điểm đào tạo: Được thực hiện tại trường đối với các nội dung lý 
thuyết, thực hành theo kế hoạch đào tạo. Đối với các mô đun chuyên môn 
ngành, nghề nhà trường xây dựng kế hoạch thực hành tại các cơ sở sản xuất, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp người học từng ước tiếp cận với 
thực tế sản xuất, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. 

b) Học sinh tốt nghiệp THCS học trình độ trung cấp có thể tham gia học 
đồng thời chương trình Giáo dục nghề nghiệp và một trong hai chương trình văn 
hóa, cụ thể: 
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- Học chương trình văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo để liên thông lên trình 
độ cao hơn1. 

- Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông 
(THPT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Khải 

                                           
1 Hiện nay, chương trình này đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học:  SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Mã môn học: 51032001 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo 
luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

- Vị trí: Môn học Soạn thảo văn bản thuộc môn chung của các ngành Kế 
toán, Pháp lý, Hành chính văn thư, Lâm sinh, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh 
doanh, Quản lý đất đai. 

- Tính chất: Môn học Soạn thảo văn bản là môn học căn bản, trang bị cho 
người học những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng soạn thảo văn bản, tạo tiền đề 
cho sinh viên trong quá trình soạn thảo văn bản, phục vụ cho quá trình học và thực 
hành. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản các loại văn bản; 

+ Xác định được các qui trình soạn thảo và ban hành văn bản. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng được kiến thức của bộ môn soạn thảo văn bản vào công tác soạn thảo 
và ban hành văn bản của cơ quan, đơn vị; 

+ Phân biệt được các loại bản, các nội dung và thể thức văn bản; 

+ Ứng dụng vào công tác tiếp cận, soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan, 
đơn vị. 

- Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  

+ Tuân thủ đúng luật quy tắc về thể thức văn bản và nội dung của các loại 
văn bản quản lý nhà nước; 

UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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+ Có trách nhiệm với công việc và ý thức được vai trò của bản thân; 

+ Có ý thức trau dồi nghề nghiệp, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp của bản thân. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, thảo 
luận, bài 

tập 

Kiểm 
tra 

1 

Chương 1: Văn bản và phân loại văn 
bản quản lý nhà nước 
1. Khái niệm chung về văn bản 
2. Chức năng của văn bản 
3. Tình hình chung về công tác văn 
bản trong các cơ quan nhà nước 
4. Phân loại văn bản quản lý nhà 
nước 

10 5 5  

2 
Chương 2: Thể thức văn bản 
1. Khái niệm về thể thức văn bản 
2. Các thành phần của văn bản 

15 4 10 1 

3 

Chương 3. Phương pháp soạn thảo 
văn bản 
1. Quy trình xây dựng và ban hành 
văn bản. 
2. Phương pháp một số văn bản 
thông dụng. 

15 3 12  

4 

Chương 4. Quản lý văn bản trong 
các cơ quan nhà nước 
1. Quản lý văn bản “Đến” 
2. Quản lý văn bản “Đi” 

5 3 1 1 

 Cộng 45 15 28 2 
2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Văn bản và phân loại văn bản quản lý nhà nước  

Thời gian: 10 giờ                                                   

1. Mục tiêu:  

- Trình bày được khái niệm về văn bản quản lý nhà nước; 
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- Thực hiện và phân loại văn bản quản lý nhà nước: Văn bản quy phạm pháp 
luật, Văn bản hành chính và văn bản cá biệt... 

2. Nội dung chương: 

2.1. Khái niệm chung về văn bản (1) 

2.1.1. Văn bản 

2.1.2. Văn bản quản lý nhà nước 

2.2. Chức năng của văn bản (1) 

2.2.1. Chức năng thông tin 

2.2.2. Chức năng quản lý 

2.2.3. Chức năng pháp lý 

2.2.4. Chức năng văn hoá - xã hội 

2.3. Tình hình chung về công tác văn bản trong các cơ quan nhà nước (2) 

2.3.1. Những quy định của nhà nước ta về công tác văn bản 

2.3.2. Thực trạng công tác căn bản trong các cơ quan nhà nước 

2.4. Phân loại văn bản quản lý nhà nước (2) 

2.4.1. Văn bản quy phạm pháp luật 

2.4.1.1. Khái niệm về văn bản quy phạm pháp luật 

2.4.1.2. Các loại văn bản quy phạm pháp luật 

2.4.2. Văn bản hành chính (văn bản thông thường) 

2.4.2.1. Khái niệm về văn bản hành chính 

2.4.2.2. Các loại văn bản hành chính 

2.4.3. Văn bản cá biệt 

2.4.3.1 Khái niệm văn bản cá biệt 

2.4.3.2 Các loại văn bản cá biệt  

Thực hành                                              

1. Các văn bản hành chính       

2. Các văn bản cá biệt                   



14 
 

Chương 2: Thể thức văn bản                                      Thời gian: 15 giờ                                                   

 1. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm thể thức văn bản, vị trí, cách ghi của các thành 
phần văn bản, văn phong của văn bản hành chính; 

- Thực hiện và phân tích được những khái niệm, cách trình bày về các thành 
phần của văn bản; 

- Tuân thủ được những nguyên tắc của văn bản: Chính xác, rõ ràng, trung 
thực. 

2. Nội dung chương:   

2.1. Khái niệm về thể thức văn bản (3) 

2.2. Các thành phần của văn bản (3) 

2.2.1. Tiêu ngữ 

2.2.1.1. Khái niệm 

2.2.1.2. Vị trí của tiêu ngữ trong văn bản 

2.2.2. Tác giả 

2.2.2.1. Khái niệm 

2.2.2.2. Vị trí của tác giả trong văn bản 

2.2.2.3. Một số chú ý khi ghi tác giả 

2.2.3. Số, ký hiệu văn bản 

2.2.3.1. Số văn bản 

2.2.3.2. Ký hiệu văn bản 

2.2.3.3. Cách ghi số và ký hiệu văn bản 

2.2.4. Địa danh, ngày tháng năm 

2.2.4.1. Địa danh 

2.2.4.2. Ngày tháng năm 

2.2.4.3. Vị trí của địa danh, ngày tháng năm trong văn bản 

2.2.5. Tên loại và trích yếu 
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2.2.5.1. Tên loại 

2.2.5.2. Trích yếu 

2.2.6. Nội dung văn bản 

2.2.7. Nơi nhận 

2.2.7.1. Khái niệm 

2.2.7.2. Vị trí nơi nhận trong văn bản 

2.2.8. Chữ ký 

2.2.8.1. Thẩm quyền ký văn bản 

2.2.8.2. Ký thay  

2.2.8.3. Ký thừa lệnh  

2.2.8.4. Ký thay mặt  

2.2.8.5. Ký thừa uỷ quyền  

2.2.8.6. Vị trí của chữ ký trong văn bản 

2.2.8.7. Một số chú ý 

2.2.9. Dấu cơ quan 

2.2.9.1. Tác dụng 

2.2.9.2. Vị trí của dấu trong văn bản 

2.2.10. Dấu chỉ mức độ mật, khẩn 

2.3. Văn phong  trong văn bản quản lý Nhà nước (4) 

2.3.1. Yêu cầu của văn phong trong văn bản 

2.3.1.1. Văn phong 

2.3.1.2. Ngôn ngữ 

2.3.2. Cách sử dụng luận chứng khi soạn thảo văn bản 

2.3.3. Một số điểm cần lưu ý  

2.4. Giới thiệu mẫu trình bày văn bản (4) 

2.4.1. Mẫu trình bày văn bản không có tên loại (Công văn ) 

2.4.2. Mẫu trình bày văn bản có tên loại 
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Thực hành                                                       

1. Tiêu ngữ 

2. Tác giả 

3. Số, ký hiệu 

4. Địa danh, ngày tháng năm 

5. Tên loại, trích yếu 

6. Nội dung văn bản 

7. Nơi nhận 

8. Chữ ký 

9. Dấu cơ quan 

10. Dấu chỉ mức độ mật, khẩn 

Chương 3: Phương pháp soạn thảo văn bản               Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày khái quát được phương pháp soạn thảo văn bản; 

- Thực hiện soạn thảo được các văn bản hành chính thông dụng; 

- Tuân thủ được những nguyên tắc của soạn thảo văn bản: Chính xác, rõ 
ràng, trung thực; 

- Sử dụng được phương pháp soạn thảo văn bản quản lý nhà nước. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản (4) 

2.1.1. Đối với văn bản quy phạm pháp luật 

 2.1.2. Đối với văn bản hành chính 

2.2. Phương pháp một số văn bản thông dụng (1) 

2.2.1. Tờ trình  

2.2.2. Báo cáo  

2.2.3. Quyết định (cá biệt) 

2.2.4. Biên bản 
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2.2.5. Công văn 

2.2.6. Giấy mời họp 

2.2.7. Công điện  

2.2.8. Hợp đồng lao động 

Thực hành 

1. Tờ trình  

2. Báo cáo  

3. Quyết định (cá biệt) 

4. Biên bản 

5. Công văn 

6. Giấy mời họp 

7. Công điện  

8. Hợp đồng lao động 

Chương 4: Quản lý văn bản trong các cơ quan nhà nước    

Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày khái quát được quy trình quản lý văn bản “Đến”, văn bản “Đi”; 

- Thực hiện được các phương pháp quản lý văn bản “Đến”, văn bản “Đi”; 

- Tuân thủ được những nguyên tắc của soạn thảo văn bản: Chính xác, rõ 
ràng, trung thực. 

2. Nội dung chương: 

 2.1. Quản lý văn bản “Đến” (4) 

2.1.1. Nguyên tắc quản lý văn bản “Đến” 

2.1.2. Quy trình nhận và xử lý văn bản “Đến” 

2.1.3. Sơ bộ phân loại văn bản 

2.1.3.1. Bóc bì văn bản 

2.1.3.2. Đóng dấu đến, ghi số đến và ngày đến 
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2.1.3.3. Vào sổ 

2.1.3.4. Trình văn bản 

2.1.3.5. Chuyển giao văn bản 

2.2. Quản lý văn bản “Đi” (4) 

2.2.1. Nguyên tắc quản lý văn bản “Đi” 

2.2.2. Quy trình nhận và xử lý văn bản “Đi” 

2.2.2.1. Soạn thảo văn bản 

2.2.2.2. Soát lại văn bản 

 2.2.2.3. Đánh máy (in) văn bản 

 2.2.2.4. Vào sổ đăng ký văn bản đi 

 2.2.2.5. Chuyển văn bản 

 2.2.2.6. Sắp xếp bản lưu văn bản 

 Thực hành       

Kiểm tra                                                                               

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học lý thuyết 

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy tính, máy chiếu projector. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo; 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác; 

- Ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm môn học Soạn thảo văn bản; 

- Câu hỏi, bài tập thực hành. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn. 

- Kỹ năng: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài 
tập thực hành. 
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- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ chuẩn mực của thể thức văn bản. 

2. Phương pháp: 

Vấn đáp, kiểm tra viết có thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, chấm 
điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác khác. 

- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc 
trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 phút. 

- Thi kết thúc môn học: Thi kết thúc môn học theo hình thức tự luận hoặc 
trắc nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 60 phút. 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Soạn thảo văn bản 
được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp ngành, nghề Kế toán. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với 
thảo luận nhóm. 

- Đối với người dạy: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của 
từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Đối với người học: Có ý thức học tập tốt; có sự chuẩn bị bài ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Khái niệm, chức năng, văn bản; 

- Phân biệt các loại văn bản; 

- Trình tự, nội dung, thể thức văn bản; 

- Phương pháp soạn thảo văn bản; 

- Cách quản lý văn bản. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. TS. Đoàn Thị Tố Uyên. Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành 
chính thông dụng. NXB Đại học Luật Hà Nội: Hà Nội; 2019. 
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[2]. Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Hoàng Anh, Võ Trí Hảo. Giáo trình kỹ 
thuật  Soạn thảo văn bản. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: Hà Nội; 2019. 

[3]. Chính phủ. Nghị Định 30/2020/NĐ – CP ngày 05/3/2020 về Công tác 
văn thư. 2020. 

[4]. PGS. TS Nguyễn Văn Thâm, TS. Lưu Kiếm Thanh, TS. Lê Xuân Lam, 
Th.s Bùi Xuân Lự Hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ hành chính. NXB Thống Kê: Hà 
Nội; 2020. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: PHÁP LUẬT KINH TẾ 

Mã môn học: 51173050 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo 
luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 03 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của môn học 

- Vị trí: Pháp luật kinh tế là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo 
ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp.  

- Tính chất: là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lý thuyết, gắn liền 
với các hoạt động thảo luận, giải quyết vấn đề, kiểm tra nhận thức… Môn học này 
trang bị cho người học những kiến thức pháp luật thực định về hầu hết những vấn 
đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh, như về chủ thể kinh doanh, về hợp 
đồng, về cơ chế giải quyết tranh chấp và về vấn đề phá sản của chủ thể kinh doanh. 
Môn học giúp rèn luyện cho người học kỹ năng giải quyết các tình huống pháp luật 
trong thực tế. Pháp luật kinh tế đề cập những nội dung chính bao gồm: Những khái 
niệm cơ bản của pháp luật thực định điều chỉnh các hoạt động kinh doanh, địa vị 
pháp lý của các chủ thể kinh doanh, chế định hợp đồng, cơ chế giải quyết tranh 
chấp và vấn đề phá sản. 

II. Mục tiêu môn học 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được những vấn đề khái quát chung nhất về pháp luật kinh tế; 

+ Phân biệt được địa vị pháp lý của các doanh nghiệp được pháp luật thừa 
nhận, nhằm có lựa chọn hình thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp phù hợp với 
hoạt động kinh doanh của mình; 

+ Phân tích được khái niệm, đặc điểm của hợp đồng kinh doanh, thương 
mại; điều kiện ký kết và có hiệu lực; các biện pháp bảo đảm thực hiện cũng như 
trách nhiệm pháp lý của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;  

UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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+ Trình bày được các phương thức giải quyết tranh chấp, thủ tục để giải 
quyết một tranh chấp trong kinh doanh, thương mại và yêu cầu phát sinh trong hoạt 
động kinh doanh, thương mại giữa các chủ thể có liên quan;  

+ Phân tích được các dấu hiệu một doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình  
trạng phá sản, thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một doanh nghiệp phá 
sản.  

- Về kỹ năng: 

+ Tư vấn được vấn đề lựa chọn hình thức tổ chức và quản lý doanh nghiệp 
phù hợp với hoạt động kinh doanh của khách hàng; 

+ Vận dụng được các kiến thức pháp lý về hợp đồng để giải quyết các tình 
huống trong bài tập và thực tế; 

+ Lựa chọn được phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh phù hợp với 
yêu cầu về quyền lợi cần bảo vệ; 

+ Vận dụng được quy định pháp luật về phá sản để giải quyết các tình huống 
trong thực tế và đánh giá tác động của các quy định pháp luật đó và thực tiễn kinh 
doanh. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có khả năng hoàn thành các hoạt động học tập được giao; 

+ Có năng lực làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách 
nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

+ Có năng lực dẫn dắt, có khả năng chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát 
những người khác thực hiện công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của 
ngành Luật; 

+ Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ. 

III. Nội dung môn học 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 

Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 
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Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

 
 
1 
 
 

Chương 1: Những vấn đề cơ 
bản về pháp luật kinh tế 
1. Khái niệm pháp luật kinh tế 
2. Đối tượng điều chỉnh - 
Phương pháp điều chỉnh của 
pháp luật kinh tế 
3. Chủ thể của pháp luật kinh tế 
4. Nguyên tắc của pháp luật 
kinh tế - Vai trò của pháp luật 
kinh tế 

3 3 0 0 

2 

Chương 2: Pháp luật về doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh và hợp 
tác xã 
1. Pháp luật về doanh nghiệp 
2. Pháp luật về hộ kinh doanh 
3. Pháp luật về hợp tác xã 

22 21 0 1 

3 

Chương 3: Pháp luật về hợp 
đồng kinh doanh, thương mại 
1. Khái quát  về hợp đồng kinh 
doanh, thương mại 
2. Giao kết hợp đồng kinh 
doanh, thương mại 
3. Thực  hiện hợp đồng kinh 
doanh, thương mại 
4. Sửa  đổi, huỷ bỏ và  đơn 
phương chấm dứt hợp đồng 
kinh doanh, thương mại 
5. Hợp đồng kinh doanh, 
thương mại vô hiệu 
6. Vi phạm hợp đồng và trách 
nhiệm vật chất do vi phạm hợp 
đồng 

7 6 0 1 

4 

Chương 4: Pháp luật về giải 
quyết tranh chấp trong kinh 
doanh, thương mại 
1. Khái quát về tranh chấp về 
kinh  doanh, thương mại và giải 
quyết tranh chấp về kinh doanh, 
thương mại 
2. Giải quyết tranh chấp về kinh 

7 6 0 1 
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Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

doanh, thương mại bằng thương 
lượng 
3. Giải  quyết tranh chấp về 
kinh  doanh, thương mại bằng 
phương thức hoà giải 
4. Giải  quyết  tranh chấp về 
kinh  doanh, thương mại tại 
Trọng tài thương mại 
5. Giải  quyết tranh chấp  về 
kinh  doanh, thương mại  tại 
Toà án nhân dân 

5 

Chương 5: Pháp luật về phá sản 
1. Khái quát về phá sản và pháp 
luật phá sản 
2. Trình  tự, thủ tục giải quyết 
yêu cầu phá sản 

6 6 0 0 

 Cộng 45 42 0 3 
2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh tế  Thời gian: 03 giờ 

1. Mục tiêu: Trình bày được các vấn đề khái quát chung về pháp luật kinh tế. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Khái niệm pháp luật kinh tế (1) 

2.2. Đối tượng điều chỉnh - Phương pháp điều chỉnh của pháp luật kinh tế 
(1) 

2.3. Chủ thể của pháp luật kinh tế (1) (2) 

2.4. Nguyên tắc của pháp luật kinh tế - Vai trò của pháp luật kinh tế (1) 

Chương 2: Pháp luật về doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã 

Thời gian: 22 giờ 

1. Mục tiêu: Người học phân tích được địa vị pháp lý của các loại  hình 
doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận, từ đó có năng lực lựa chọn được hình thức 
tổ chức và quản lý doanh nghiệp phù hợp với hoạt  động  kinh doanh  của mình.  
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2. Nội dung chương: 

2.1. Pháp luật về doanh nghiệp (1) (2) 

2.1.1. Khái quát về doanh nghiệp 

2.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp 

2.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp 

2.1.1.3. Một số khái niệm có liên quan đến doanh nghiệp  

2.1.2. Thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp  

2.1.2.1. Thành lập doanh nghiệp  

2.1.2.2. Tổ chức lại doanh nghiệp 

2.1.2.3. Giải thể doanh nghiệp 

2.1.3. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp 

2.1.4. Các loại hình doanh nghiệp cụ thể theo quy định của Luật doanh 
nghiệp 

2.1.4.1. Doanh nghiệp tư nhân 

2.1.4.2. Công ty hợp danh 

2.1.4.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

2.1.4.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

2.1.4.5. Doanh nghiệp nhà nước 

2.1.4.6. Công ty cổ phần 

2.2. Pháp luật về hộ kinh doanh (1) (3) 

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm của hộ kinh doanh 

2.2.2. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

2.3. Pháp luật về hợp tác xã (1) (4) 

2.3.1. Khái niệm hợp tác xã 

2.3.2. Vốn của hợp tác xã 

2.3.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ hợp tác xã 

2.3.4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã 
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2.3.5. Thành lập hợp tác xã 

Chương 3: Pháp luật về hợp đồng kinh doanh, thương mại 

Thời gian: 07 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Trình bày, phân tích được khái niệm, đặc điểm của hợp đồng kinh doanh, 
thương mại; điều kiện ký kết và có hiệu lực; các biện pháp bảo đảm thực hiện cũng 
như trách nhiệm pháp lý của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh 
doanh, thương mại;  

- Vận dụng được kiến thức để giải quyết các bài tập trong thực tế. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Khái quát về hợp đồng kinh doanh, thương mại (1) (5) 

2.1.1. Khái niệm hợp đồng kinh doanh, thương mại 

2.1.2. Phân loại hợp đồng kinh doanh, thương mại 

2.2. Giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại (1) (5) 

2.2.1. Các phương thức giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại 

2.2.2. Thẩm quyền giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại 

2.2.3. Thời  điểm giao kết, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng kinh doanh, 
thương mại 

2.3. Thực hiện hợp đồng kinh doanh, thương mại (1) (5) 

2.3.1. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh doanh, thương mại 

2.3.2. Nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng kinh doanh, 
thương mại 

2.3.3. Thanh lý hợp đồng kinh doanh, thương mại 

2.4. Sửa đổi, huỷ bỏ và đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh doanh, thương 
mại (5) 

2.4.1. Sửa đổi hợp đồng kinh doanh, thương mại 

2.4.2. Huỷ bỏ hợp đồng kinh doanh, thương mại 

2.4.3. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng kinh doanh, thương mại 
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2.5. Hợp đồng kinh doanh, thương mại vô hiệu (5) 

2.5.1. Khái niệm 

2.5.2.  Phân loại  

2.5.3. Xử lý hợp đồng vô hiệu 

2.6. Vi phạm hợp đồng và  trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng (1) (5) 

2.6.1. Khái niệm  

2.6.2. Các  loại  trách  nhiệm  vật chất do vi phạm hợp đồng 

Chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, 
thương mại         Thời gian: 07 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Trình bày được các phương thức giải quyết tranh chấp, thủ tục để giải 
quyết một tranh chấp trong kinh doanh, thương mại và yêu cầu phát sinh trong hoạt 
động kinh doanh thương mại giữa các chủ thể có liên quan;  

- Có năng lực lựa chọn được phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với 
yêu cầu về quyền lợi cần bảo vệ. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Khái quát về tranh chấp về kinh  doanh, thương mại và giải quyết tranh 
chấp về kinh doanh, thương mại (1) 

2.1.2.  Khái quát về tranh chấp về kinh doanh, thương mại 

2.1.3. Khái quát về giải quyết tranh chấp về kinh  doanh, thương mại 

2.2. Giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại bằng thương lượng (1)  

2.3. Giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại bằng phương thức hoà 
giải (1) 

2.4. Giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại tại trọng tài thương 
mại (1) (6) (7)  

2.4.1. Trọng tài thương mại và thẩm quyền của trọng tài thương mại  

2.4.2. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương  mại tại  
trọng tài thương mại 
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2.4.3. Thủ tục giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại tại trọng tài 
thương mại 

2.5. Giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại tại toà án nhân dân (1) 
(8)  

2.5.1. Thẩm quyền của toà án 

2.5.2. Các nguyên tắc cơ bản trong việc giải quyết tranh chấp trong kinh  
doanh tại tòa án nhân dân  

2.5.3. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia 
tố tụng  

2.5.4. Thủ tục giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại tại tòa án 
nhân dân 

Chương 5: Pháp luật về phá sản    Thời gian: 06 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Trình bày và phân tích được các dấu hiệu một doanh nghiệp lâm vào tình 
trạng phá sản; thủ tục và điều kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố một doanh nghiệp phá 
sản; 

- Có năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết được các tình huống trong 
thực tế. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Khái quát về phá sản và pháp luật phá sản (1) 

2.1.2. Khái quát về phá sản 

2.1.3. Khái quát về pháp luật phá sản 

2.2. Trình tự  thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản (9) 

2.2.1. Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản 

2.2.2. Hội nghị chủ nợ  

2.2.3. Phục  hồi hoạt động  kinh doanh 

2.2.4. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản  

2.2.5. Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản 
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IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học đảm bảo tiêu chuẩn 
giáo dục nghề nghiệp. 

2. Trang thiết bị máy móc: máy tính xách tay, máy chiếu, màn chiếu gắn cố 
định. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo án, tài liệu giảng dạy, tài liệu học 
tập, giáo trình, tài liệu tham khảo; giấy, bút, bảng phấn, phấn. 

4. Các điều kiện khác: Wifi. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Trình bày được các quy định pháp luật về: doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh, hợp tác xã; hợp đồng kinh doanh, thương mại và cách thức giải quyết 
tranh chấp giữa các bên; trình tự thủ tục thực hiện phá sản. 

- Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức pháp luật để giải quyết các tình 
huống cụ thể có liên quan về kinh doanh, thương mại. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng làm việc độc lập và làm việc 
nhóm; năng lực đánh giá và tư vấn chuyên môn đạt mức trung bình trở lên. 

2. Phương pháp:  

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Được thực hiện trong thời gian thực học 
của môn học, đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thời 
gian từ 45 đến 60 phút.  

- Thi kết thúc môn học: Được thực hiện vào cuối học kỳ thông qua bài thi 
hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời 
gian: từ 60 đến 90 phút. 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: 
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Chương trình môn học Pháp luật kinh tế được áp dụng để giảng dạy cho 
ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với người dạy: Cần áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy khác 
nhau như trình bày, diễn giải, chứng minh, thảo luận và làm việc nhóm; đặc biệt 
chú ý liên hệ thực tế và phát huy tính tích cực của người học; dạy theo phương 
châm lấy người học làm trung tâm. 

- Đối với người học: Cần nghiêm túc trong quá trình thu nhận kiến thức, 
phát huy tối đa tinh thần tự học; hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà người dạy 
yêu cầu.. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Pháp luật về doanh nghiệp, dộ kinh doanh và 
dợp tác xã; pháp luật về hợp đồng kinh doanh, thương mại; giải quyết tranh chấp 
trong kinh doanh, thương mại. 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1].  
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: KINH TẾ VI MÔ 

Mã môn học: 51152014 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo 
luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 02 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

- Vị trí: Là môn học cơ bản trong chương trình đào tạo ngành, nghề Kế toán, 
trình độ trung cấp. Môn học này thuộc nhóm các môn học cơ sở, tự chọn, được học 
sau môn học chung và trước các môn học khác trong nhóm các môn học cơ sở.  

- Tính chất: Môn học kinh tế vi mô bao gồm những kiến thức cơ bản và 
phương pháp luận về doanh nghiệp như: Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, 
cung - cầu hàng hóa, lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết về doanh nghiệp, cạnh 
tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất, những hạn chế của kinh tế thị 
trường và sự can thiệp của chính phủ.  

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: 

+ Phân biệt được mối quan hệ giữa cung, cầu và giá hàng hóa; 

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến cung, cầu; 

+ Nhận biết được hành vi của người tiêu dùng để tối đa hóa lợi ích; 

+ Nhận biết được hành vi của nhà sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận; 

+ Phân biệt được thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền. 

- Về kỹ năng: 

+ Phân tích được sự biến động của thị trường khi có biến cố xảy ra; 

+ Đưa ra các quyết định tối ưu trong tiêu dùng và sản xuất. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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+ Đánh giá sự biến động của thị trường một cách khách quan, khoa học; 

+ Luôn chủ động phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi; 

+ Rèn luyện được tính cẩn thận trong quá trình phân tích và tính toán. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành,  
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

1 

Chương 1: Kinh tế vi mô và những 
vấn đề kinh tế cơ bản 
1. Đối tượng, nội dung và phương 
pháp nghiên cứu kinh tế vi mô. 
2. Lý thuyết về lựa chọn kinh tế 
3. Ảnh hưởng của quy luật khan 
hiếm đến việc lựa chọn kinh tế tối 
ưu 
4. Ảnh hưởng của hiệu quả kinh 
tế. 

6 3 3  

2 

Chương 2: Cung - cầu hàng hóa 
1. Cầu hàng hóa 
2. Cung hàng hóa 
3. Cân bằng cung - cầu 
4. Độ co giãn 

12 4 8  

3 

Chương 3: Lý thuyết về hành vi 
người tiêu dùng 
1. Lý thuyết lợi ích 
2. Lựa chọn sản phẩm và tiêu 
dùng tối ưu 

7 2 4 1 

4 
Chương 4: Lý thuyết về hành vi 
của nhà sản xuất 
1. Lý thuyết về sản xuất 

7 2 5  
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Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành,  
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

2. Lý thuyết về chi phí sản xuất 

5 

Chương 5: Lý thuyết về cạnh tranh 
và độc quyền 
1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 
2. Thị trường Độc quyền 

13 4 8 1 

 Cộng 45 15 28 2 

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản  

                                                       Thời gian: 06 giờ 

1. Mục tiêu: Trình bày được đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên 
cứu kinh tế học vi mô, lựa chọn kinh tế tối ưu, ảnh hưởng của quy luật khan hiếm, 
quy luật chi phí cơ hội tăng dần và hiệu quả kinh tế. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế vi mô (1) (2) 
(3) 

2.1.1. Kinh tế học và các bộ phận của kinh tế học, mối quan hệ của kinh tế vi 
mô và kinh tế vĩ mô 

2.1.2. Đối tượng và nội dung cơ bản của kinh tế học vi mô 

2.1.3. Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô 

2.2. Lý thuyết về lựa chọn kinh tế (1) (2) 

2.2.1. Những vấn đề cơ bản của lý thuyết lựa chọn 

2.2.2. Bản chất và phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu 

2.3. Ảnh hưởng của quy luật khan hiếm đến việc lựa chọn kinh tế tối ưu (2) 
(4) (3) 

2.3.1. Tác động của quy luật khan hiếm 
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2.3.2. Tác động của quy luật lợi suất giảm dần 

2.3.3. Tác động của quy luật chi phí cơ hội tăng dần 

2.4. Ảnh hưởng của hiệu quả kinh tế  

Chương  2:  Cung - cầu hàng hóa            Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Mô tả được khái niệm, quy luật, các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu, cơ 
chế hình thành giá cả trong nền kinh tế thị trường và sự thay đổi của giá hàng hoá, 
dịch vụ khi cung, cầu thay đổi;  

- Xác định được điểm cân bằng cung cầu và biểu diễn trên đồ thị; tính được 
độ cao giãn của cung, cầu; 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế xảy ra trong đời sống thực tế. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Cầu hàng hóa (2) (4) (5) 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Luật cầu 

2.1.3. Các dạng biểu diễn của cầu 

2.1.4. Sự vận động dọc theo đường cầu và sự dịch chuyển của đường cầu 

2.2. Cung hàng hóa (2) (4) (5) 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Luật cung 

2.2.3. Các dạng biểu diễn của cung 

2.2.4. Sự vận động dọc theo đường cung và sự dịch chuyển của đường cung 

2.3. Cân bằng cung - cầu (2) (5) 

2.3.1. Trạng thái cân bằng cung - cầu 

2.3.2. Trạng thái dư thừa và thiếu hụt của thị trường 

2.3.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng  

2.4. Độ co giãn (2) (5) (3) 
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2.4.1. Độ co giãn của cầu 

2.4.2. Độ co giãn của cung 

Chương 3: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng  Thời gian: 07 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Giải thích được các khái niệm về lợi ích, đường ngân sách, đường bàng 

quan và biểu diễn trên đồ thị; 

- Xác định lượng hàng hóa mà người tiêu dùng mua sao cho tối đa hóa lợi 
ích dựa vào đường ngân sách và đường bàng quan; 

 - Tính toán số liệu cẩn thận và chính xác. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Lý thuyết lợi ích (2) (5) 

2.1.1. Khái niệm lợi ích và tổng lợi ích 

2.1.2. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần 

2.2. Lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu (1) (2) 

2.2.1. Tối đa hoá lợi ích người tiêu dùng 

2.2.2. Phân tích đường bàng quan - ngân sách  

Chương 4: Lý thuyết về hành vi của nhà sản xuất  Thời gian: 07 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm về sản xuất, chi phí, doanh thu, lợi nhuận; 

- Giải thích được quyết định của doanh nghiệp khi thực hiện mục tiêu đề ra; 

- Tính toán số liệu cẩn thận, chính xác. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Lý thuyết về sản xuất (1) (5) 

2.1.1. Hàm sản xuất 

2.1.2. Sản xuất với một đầu vào biến đổi 

2.1.3. Sản xuất với hai đầu vào biến đổi 

2.2. Lý thuyết về chi phí sản xuất (5) (6) (4) 
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2.2.1. Khái niệm   

2.2.2. Chi phí sản xuất trong ngắn hạn. 

2.2.3. Chi phí sản xuất trong dài hạn. 

Chương 5: Lý thuyết về cạnh tranh và độc quyền  Thời gian: 13 giờ 

1. Mục tiêu: 
- Trình bày được các khái niệm, phân biệt được thị trường cạnh tranh và độc 

quyền; 

- Tính được giá và lượng sản xuất tối ưu của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn 
hảo và nhà độc quyền; 

- Giải thích được các hành vi của doanh nghiệp trong mỗi loại thị trường; 

- Giải thích được các hiện tượng kinh tế xảy ra trong đời sống thực tế; 

- Vận dụng những kiến thức đã học để tính toán số liệu một cách chính xác. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (2) (5) 

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm 

2.1.2. Đường cầu và doanh thu biên  

2.1.3. Quyết định cung trong ngắn hạn  

2.1.4. Tối đa hóa lợi nhuận 

2.2. Thị trường Độc quyền (2) (5) (6) 

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm 

2.2.2. Đường cầu và doanh thu biên  

2.2.3. Quyết định cung của doanh nghiệp độc quyền 

2.2.4. Kỹ thuật ấn định sản lượng và giá bán của doanh nghiệp độc quyền  

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học có kết nối internet. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy tính. 
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3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Máy tính cá nhân; bảng; phấn; giáo 
trình hoặc bài giảng môn Kinh tế vi mô. 

4. Các điều kiện khác: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và bài tập. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

  - Kiến thức: Đánh giá kiến thức bằng các bài kiểm tra viết hoặc 
vấn đáp cơ bản đạt những yêu cầu sau:  

+ Sử dụng các yếu tố ảnh hưởng đến cung, cầu để phân tích sự biến động 
của thị trường hàng hóa, đảm bảo phù hợp với luật cung, luật cầu; 

+ Nhận biết được các loại chi phí và doanh thu; 

+ Phân biệt được thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền. 

- Kỹ năng:  

+ Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng kinh tế xảy ra 
trong thực tế; 

+ Có thái độ trung thực, khách quan trong việc phân tích, đánh giá thị 
trường. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật của học sinh trong quá trình học tập; 

+ Đánh giá sự chuyên cần trong thời lượng môn học (tham dự giờ giảng trên 
lớp ít nhất 80% tổng số giờ); 

+ Đánh giá sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong quá trình tính toán. 

2. Phương pháp:  

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Được thực hiện trong thời gian thực học 
của môn học, đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thời 
gian từ 45 đến 60 phút.  

- Thi kết thúc môn học: Được thực hiện vào cuối học kỳ thông qua bài thi 
hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời 
gian: 90 phút. 
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- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học được dùng để giảng dạy cho học sinh 
ngành, nghề Kế toán, trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với người dạy: 

+ Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị 
đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; 

+ Giảng dạy lý thuyết kết hợp với tổ chức thảo luận nhóm. 

- Đối với người học:  

+ Nghiên cứu trước nội dung bài; 

+ Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập theo yêu cầu của người dạy. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
 - Cầu - cung hàng hoá 

 - Lý thuyết hành vi của người tiêu dùng và nhà sản xuất 

 - Cạnh tranh và độc quyền 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Trần Thúy Lan. Giáo trình Kinh tế vi mô. Hà Nội: NXB Hà Nội; 2005. 

[2]. Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ. Giáo 
trình kinh tế vi mô. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh; 2019. 

[3]. Đồng Thị Vân Hồng, Phùng Xuân Hội, Phạm Thanh Luận. Giáo trình 
Kinh tế vi mô. Hà Nội: NXB Lao Động; 2010. 

[4]. N.GREGORY MANKIW. Nguyên lý kinh tế học. Hà Nội: NXB Thống 
Kê; 2003. 

[5]. Trương Thị Hạnh. Kinh tế vi mô. Hà Nội: NXB Thống Kê; 2009. 

[6]. Phí Mạnh Hồng. Giáo trình kinh tế vi mô. . Hà Nội: Nhà Xuất bản Đại 
học Quốc Gia Hà Nội; 2013. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 
Tên môn học: TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ  

Mã môn học: 51162007 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí 
nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

- Vị trí: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành, nghề kế 
toán, trình độ trung cấp. Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn 
học chung. 

- Tính chất: Là môn học khoa học kinh tế mang tính tích hợp, nhằm cung 
cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về tài chính tiền tệ, tạo cơ sở cho học sinh 
nhận thức các môn chuyên môn thuộc chuyên ngành kế toán. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Kiến thức:  

+ Trình bày được những vấn đề chung về tài chính tiền tệ: Khái niệm, quá 
trình hình thành và phát triển, chức năng, vai trò, mô hình tổ chức và quy luật hoạt 
động của tài chính; nguồn gốc ra đời, bản chất và vai trò của tiền tệ, các chế độ lưu 
thông tiền tệ, quy luật lưu thông tiền tệ; 

+ Phân tích được các hiện tượng kinh tế liên quan quan đến tiền tệ: lạm phát, 
thiểu phát; 

+ Phân tích và so sánh được hoạt động của các khâu tài chính (bao gồm 
ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng và bảo hiểm); 

+ Trình bày được hoạt động của thị trường tài chính và các hoạt động tài 
chính quốc tế.         

- Kỹ năng:  

UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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+ Xử lý được các vần đề về hoạt động tài chính tiền tệ trên góc độ phương 
pháp luận; 

+ Có khả năng vận dụng những hiểu biết về tài chính tiền tệ để thảo luận 
những vấn đề liên quan đến  tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thị trường;  

+ Sử dụng kiến thức đã được trang bị về tài chính tiền tệ.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có thái độ nghiêm túc, cách tiếp cận khoa học khi xem xét một vấn đề 
thuộc lĩnh vực tài chính tiền tệ; 

+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lí luận với thực 
tiễn, từ đó có tinh thần học tập tốt và có kết quả cao.  

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

1 

Chương 1: Những vấn đề cơ 
bản về tiền tệ 
1. Nguồn gốc ra đời, bản chất 
và vai trò của tiền tệ 
2. Các chế độ lưu thông tiền tệ 
3. Quy luật lưu thông tiền tệ 
4. Lạm phát, thiểu phát và biện 
pháp ổn định tiền tệ 

 
 
8 
 
 

 
 
3 
 
 

 
 
 
5 
 
 
 

 

2 

Chương 2: Những vấn đề cơ 
bản về tài chính 
1. Tiền đề ra đời, tồn tại và phát 
triển của tài chính 
2. Bản chất của tài chính 
3. Chức năng của tài chính 
4. Hệ thống tài chính của Việt 
Nam 

6 2 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Chương 3: Ngân sách Nhà nước 
1. Những vấn đề chung về ngân 
sách nhà nước 
2. Nôi dung của ngân sách Nhà 
nước 

5 2 3  
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Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

4. Chu trình quản lý ngân sách 
Nhà nước 

4 

Chương 4: Tài chính doanh 
nghiệp 
1. Những vấn đề chung về tài 
chính doanh nghiệp 
2. Những nội dung chủ yếu của 
hoạt động tài chính doanh 
nghiệp 

9 2 6 1 

5 

Chương 5: Tín dụng trong nền 
kinh tế thị trường 
1. Sự ra đời và bản chất của tín 
dụng 
2. Chức năng của tín dụng 
3. Các hình thức tín dụng 
4. Vai trò của tín dụng 
5. Lãi suất tín dụng 

6 2 4  

6 

Chương 6: Hệ thống ngân hàng 
và thị trường tiền tệ 
1. Sự ra đời và quá trình phát 
triển của hệ thống ngân hàng 
2. Ngân hàng trung ương 
3. Ngân hàng thương mại 
4. Các tổ chức tín dụng phi 
ngân hàng 
5. Thị trường tiền tệ 

6 2 3 1 

7 

Chương 7: Tài chính quốc tế 
1. Những vấn đề chung về tài 
chính quốc tế  
2. Tỷ giá hối đoái 
3. Các hình thức quan hệ tài 
chính quốc tế của Việt Nam 
4. Một số tổ chức tài chính quốc 
tế chủ yếu có quan hệ với Việt 
Nam  

5 2 3  

 Cộng 45 15 28 2 

2. Nội dung chi tiết:  

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ                         Thời gian: 8 giờ 
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1. Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề chung về tiền tệ: nguồn gốc ra đời, bản chất 
và vai trò của tiền tệ, các chế độ lưu thông tiền tệ, quy luật lưu thông tiền tệ; 

- Phân tích được các hiện tượng kinh tế liên quan quan đến tiền tệ: lạm phát, 
thiểu phát; 

- Sử dụng kiến thức đã được trang bị về tiền tệ để thảo luận những vấn đề 
liên quan đến tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; 

- Có nhận thức đúng đắn về chế độ tiền tệ - lưu thông tiền tệ ở nước ta hiện 
này. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Nguồn gốc ra đời, bản chất và vai trò của tiền tệ  (1)  

2.1.1. Nguồn gốc ra đời và quá trình phát triển của tiền tệ 

2.1.2. Các chức năng của tiền tệ 

2.1.3. Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trýờng 

2.2. Các chế độ lưu thông tiền tệ (1) 

2.2.1. Chế độ lưu thông tiền kim loại 

2.2.2. Chế độ lưu thông tiền dấu hiệu 

2.2.3. Chế độ lưu thông tiền tệ ở Việt Nam 

2.3. Quy luật lưu thông tiền tệ (1)  

2.3.1. Nội dung quy luật lưu thông tiền tệ 

2.3.2. Cung và cầu tiền tệ 

2.3.3. Kết cấu khối lượng tiền trong lưu thông 

2.3.4. Khối lượng tiền cần thiết trong lưu thông 

2.4. Lạm phát, thiểu phát và biện pháp ổn định tiền tệ (2) 

2.4.1. Lạm phát 

2.4.2. Thiểu phát 

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tài chính                    Thời gian: 6 giờ 
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1. Mục tiêu: 
- Trình bày được những vấn đề chung về tài chính: khái niệm, quá trình hình 

thành và phát triển, chức năng, vai trò, mô hình tổ chức và quy luật hoạt động của 
tài chính; 

- Xử lý được các vần đề về hoạt động tài chính trên góc độ phương pháp 
luận; 

- Có khả năng vận dụng những hiểu biết về tài chính để thảo luận những vấn 
đề liên quan đến  tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thị trường.  

2. Nội dung chương: 

2.1. Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính (1) (3) 

2.1.1. Tiền đề sản xuất hàng hóa và tiền tệ 

2.1.2. Tiền đề Nhà nước: 

2.2. Bản chất của tài chính (1) (3) 

2.2.1. Biểu hiện bên ngoài của tài chính: 

2.2.2. Nội dung kinh tế - xã hội của tài chính 

2.3. Chức năng của tài chính (1) (3) 

2.3.1. Chức năng phân phối 

2.3.2. Chức năng giám đốc 

2.4. Hệ thống tài chính của Việt Nam (1) (3) 

2.4.1. Khái niệm 

2.4.2. Khái quát nhiệm vụ của các khâu trong hệ thống tài chính 

Chương 3: Ngân sách Nhà nước                                          Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày chính xác các vấn đề chung của ngân sách nhà nước; 

- Trình bày được nội dung công tác tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước và 
phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cũng như chu trình quản lý ngân sách nhà 
nước ở nước ta hiện nay; 
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- Phân tích được nội dung hoạt động chủ yếu của ngân sách nhà nước bào 
gồm thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách nhà nước; 

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngân sách nhà nước, từ đó thấy rõ 
trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà 
nước. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Những vấn đề chung về ngân sách Nhà nước (1) (2) 

2.1.1.Khái niệm ngân sách Nhà nước 

2.1.2. Đặc điểm ngân sách Nhà nước 

2.1.3. Vai trò của ngân sách Nhà nước 

2.2. Nội dung của ngân sách Nhà nước (1) (2) 

2.2.1. Thu ngân sách Nhà nước 

2.2.2. Chi ngân sách Nhà nước 

2.3. Tổ chức hệ thống ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách 
Nhà nước ở Việt Nam (1) 

2.3.1. Tổ chức hệ thống ngân sách Nhà nước 

2.3.2. Phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước  

2.4. Chu trình quản lý ngân sách Nhà nước 

2.4.1. Hình thành ngân sách Nhà nước (1) 

2.4.2. Chấp hành ngân sách Nhà nước 

2.4.3.Quyết toán ngân sách Nhà nước 

Chương 4: Tài chính doanh nghiệp                                     Thời gian: 9 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp; 

- Phân tích được các nội dung chủ yếu của tài chính doanh nghiệp; 

- Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm bảo toàn và phát triển vốn, tăng 
doanh thu, tăng lợi nhuận, giảm chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ; 
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- Xử lý các quan hệ tài chính doanh nghiệp một cách tốt nhất phục vụ cho 
việc thực hiện các nhiệm vụ và lợi ích của doanh nghiệp. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp (2) 

2.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 

2.1.2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp 

2.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 

2.2. Những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính doanh nghiệp (1) (2) 

2.2.1.Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp 

2.2.2. Chi phí kinh danh và giá thành sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp 

2.2.3. Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 

Chương 5: Tín dụng trong nền kinh tế thị trường             Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề về tín dụng trong nền kinh tế thị trường; 

- Phân tích được ưu điểm, hạn chế của các hình thức tín dụng; 

- Sử dụng kiến thức đã được trang bị về tín dụng để thảo luận những vấn đề 
liên quan đến tín dụng trong nền kinh tế thị trường; 

- Có nhận thức đúng đắn về hoạt động tín dụng trong nền kinh tế thị trường 
ở Việt Nam. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Sự ra đời và bản chất của tín dụng (1) (3) 

2.1.1. Sự ra đời và phát triển của các quan hệ tín dụng 

2.1.2. Bản chất của tín dụng 

2.2. Chức năng của tín dụng (1) (3) 

2.2.1. Tập trung và phân phối lại vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội 

2.2.2. Kiểm  soát các hoạt động kinh tế 
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2.3. Các hình thức tín dụng (1) (2) 

2.3.1. Tín dụng thương mại  

2.3.2. Tín dụng ngân hàng  

2.3.3. Tín dụng Nhà nước  

2.3.4. Tín dụng tiêu dùng  

2.4. Vai trò của tín dụng (1) 

2.4.1. Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển 

2.4.2. Tín dụng góp phần thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn 

2.4.3. Tín dụng góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông xã hội 

2.4.4. Tín dụng góp phần thực hiện chính sách xã hội 

2.5. Lãi suất tín dụng (1) (2) 

2.5.1. Định nghĩa 

2.5.2. Nguyên tắc xác định lãi suất tín dụng 

2.5.3. Các loại lãi suất 

2.5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất  

2.5.5. Ý nghĩa của lãi suất tín dụng 

Chương 6: Hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ        Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về hệ thống ngân hàng và các tổ 
chức tín dụng khác tồn tại trong nền kinh tế và những vấn đề về tiền tệ; 

- Sử dụng kiến thức đã được trang bị về hệ thống ngân hàng để thảo luận 
những vấn đề liên quan đến hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ; 

- Có nhận thức đúng đắn về hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường 
tiền tệ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng (1) (3) 

2.1.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng trên thế giới 
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2.1.2. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam 

2.2. Ngân hàng trung ương (1) 

2.2.1. Chức năng của ngân hàng trung ương 

2.2.2. Vai trò của ngân hàng trung ương 

2.3. Ngân hàng thương mại (1) (3) 

2.3.1. Chức năng của ngân hàng thương mại 

2.3.2. Vai trò của ngân hàng thương mại 

2.4. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng (1) 

2.4.1. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

2.4.2. Vai trò của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

2.5. Thị trường tiền tệ (1) (2) 

2.5.1. Cơ sở hình thành và phát triển của thị trường tiên tệ 

2.5.2. Các chủ thể tham giá thị trường tiền tệ 

2.5.3. Hàng hóa mua bán trên thị trường 

2.5.4. Cơ cấu thị trường tiền tệ 

2.5.5. Vai trò của thị trường tiền tệ 

Chương 7: Tài chính quốc tế                                                Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề chung về tài chính quốc tế: khái niệm, đặc 
điểm; 

- Giải thích và chỉ ra được các vai trò của tài chính quốc tế; 

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về tỷ giá hối đoái; 

- Nhắc lại được các hình thức quan hệ tài chính quốc tế của Việt Nam, 
những hình thức quan hệ tài chính quốc tế của Việt Nam và một số tổ chức quốc tế 
có quan hệ với Việt Nam; 

- Nhận thức được vị trí và vai trò quan trọng của tài chính quốc tế từ đó có 
thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối chính sách của nhà nước về  kinh 
tế đối ngoại. 
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2. Nội dung chương: 

2.1. Những vấn đề chung về tài chính quốc tế (1) (3) 

2.1.1. Khái niệm tài chính quốc tế 

2.1.2. Đặc điểm của tài chính quốc tế 

2.1.3 Vai trò của tài chính quốc tế 

2.2. Tỷ giá hối đoái (1) (2) 

2.2.1. Khái niệm  

2.2.2. Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái 

2.2.3. Các loại tỷ giá hối đoái 

2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái 

2.3. Các hình thức quan hệ tài chính quốc tế của Việt Nam (1) (2) 

2.3.1. Tín dụng quốc tế 

2.3.2. Đầu tư quốc tế trực tiếp 

2.4. Một số tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu có quan hệ với Việt Nam (1) 
(3) 

2.3.1. Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc 

2.3.2. Quỹ tiền tệ quốc tế 

2.3.3. Ngân hàng thế giới  

2.3.4. Ngân hàng phát triển Châu Á 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Đủ điều kiện để thực hiện môn 

học 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu projector;  Máy tính. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Giáo trình môn học tài chính tiền tệ; 

- Các slide bài giảng; 

- Tài liệu hướng dẫn để thực hiện môn học tài chính tiền tệ; 



49 
 

- Phấn, bảng đen. 

4. Các điều kiện khác: Phòng học lý thuyết phải có đủ máy chiếu projector 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Trang bị các kiến thức cần thiết về tài chính tiền tệ 

- Kỹ năng: Xử lý được các vần đề về hoạt động tài chính tiền tệ trên góc độ 
phương pháp luận. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Dự giờ giảng trên lớp ít nhất 80% tổng số 
giờ; Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến trong quá trình làm bài tập nhóm, thảo 
luận tình huống theo hướng dẫn của giảng viên. 

2. Phương pháp: 

Vấn đáp, kiểm tra viết có thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, chấm 
điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác khác. 

- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc 
trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 phút. 

- Thi kết thúc môn học: Thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. 
Thời gian: 60 phút. 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng 
dạy cho các lớp nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ Trung cấp.  

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với người dạy: 

+ Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng chương chuẩn 
bị đầy đủ các điều kiện thực hiện từng chương; 

+ Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, đút kết kiến thức lý thuyết cơ bản 
của từng chương; 

+ Hướng dẫn cho học sinh làm các bài tập liên quan; 
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+ Tìm kiếm các tình huống thực tế cho học sinh vận dụng làm quen. 

- Đối với người học: 

+ Tích cực nghe giảng, thảo luận tiếp thu kiến thức lý thuyết; 

+ Tích cực làm các bài tập liên quan, tham gia giải quyết các tình huống 
thực tế giáo viên đưa ra. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Trọng tâm của môn học này là chương 
1,2,4,5,6. 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn. Lý thuyết tài chính tiền tệ. NXB Đại 
học Kinh tế Quốc Dân: Hà Nội; 2018. 

[2]. Lê Thị Tuyết Hòa, Đặng Văn Dân. Lý thuyết tài chính- tiền tệ, TP. Hồ 
Chí Minh. NXB Kinh tế: Thành phố Hồ Chí Minh; 2017. 

[3]. Lê Thị Mận. Lý thuyết tài chính- tiền tệ. NXB Lao động- Xã Hội: Thành 
phố Hồ Chí Minh; 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 
Tên môn học:  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN  

Mã môn học: 51164009 

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí 
nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra 4 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

- Vị trí: Môn học Nguyên lý kế toán thuộc nhóm các môn học cơ sở bắt buộc 
được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học Giáo dục chính trị; Tài 
chính tiền tệ.  

- Tính chất: Môn học Nguyên lý kế toán là môn học cơ sở bắt buộc để thực 
hiện các môn học liên quan đến kế toán. Môn học này khái quát những lý thuyết cơ 
bản về kế toán trong doanh nghiệp.  

II. Mục tiêu môn học: 

- Kiến thức:  

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, 
đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán; 

+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế 
toán; 

+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách 
cần thiết cho từng hình thức kế toán. 

- Kỹ năng: 

+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt 
động chủ yếu trong đơn vị kế toán; 

+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học 
chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này. 
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- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập; 

+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, 
chính xác, khoa học. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 

luận, bài 
tập 

Kiểm 
tra 

1 

Chương 1: Những vấn đề chung về 
kế toán 
1. Định nghĩa về kế toán và phân 
loại kế toán 
2. Đối tượng của kế toán 
3. Các khái niệm và nguyên tắc kế 
toán căn bản được thừa nhận 
4. Nhiệm vụ, yêu cầu và những công 
việc của kế toán 

4 2 2  

2 

Chương 2: Bảng cân đối kế toán và 
báo cáo kết quả kinh doanh 

1. 1. Bảng cân đối kế toán 
2. 2. Báo kết quả hoạt động kinh doanh 

9 4 5 

 

3 

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép 
1. Tài khoản kế toán 
2. Ghi sổ kép 
3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi 
tiết 

12 6 5 1 

4 

Chương 4: Tính giá các đối tượng kế 
toán 
1. Sự cần thiết phải tính giá các đối 

tượng kế toán 
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc 

tính giá các đối tượng kế toán 
3. Tính giá một số đối tượng chủ 

yếu 

19 13 5 1 

5 Chương 5: Kế toán các quá trình 
kinh doanh chủ yếu 15 10 4 1 
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Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 

luận, bài 
tập 

Kiểm 
tra 

1. Kế toán các yếu tố cơ bản của sản 
xuất 
2. Kế toán quá trình sản xuất 
3. Kế toán quá trình bán hàng và xác 
định kết quả kinh doanh 
4. Báo cáo kết quả kinh doanh 

6 

Chương 6: Chứng từ và kiểm kê 
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương 
pháp chứng từ kế toán  
2. Các loại chứng từ kế toán    
3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế 
toán 
4. Kiểm kê   

8 5 2 1 

7 

Chương 7: Sổ kế toán và quá trình kế 
toán 

1. 1. Sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ 
2. Các hình thức kế toán 

8 5 3  

 Cộng 75 45 26 4 
2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Những vấn đề chung của kế toán                     Thời gian: 4 giờ  

1. Mục tiêu: 

 - Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; 

- Xác định được đối tượng của hạch toán kế toán; 

- Phân loại được toàn bộ tài sản của đơn vị kế toán; 

- Phân tích được các nguyên tắc kế toán căn bản; 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

2. Nội dung chương:       

2.1. Định nghĩa về kế toán và phân loại kế toán (1)  

2.1.1. Định nghĩa 

2.1.2. Phân loại kế toán 
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2.1.3. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán 

2.2. Đối tượng của kế toán (1)     

2.2.1. Đối tượng của hạch toán kế toán 

2.2.2. Phân loại vốn kinh doanh theo kết cấu và nguồn hình thành 

2.3. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán căn bản được thừa nhận (2) 

2.3.1. Các khái niệm 

2.3.2. Các nguyên tắc cơ bản của kế toán 

2.4. Nhiệm vụ, yêu cầu và những công việc của kế toán (2) 

2.4.1. Nhiệm vụ của kế toán 

2.4.2. Yêu cầu đối với kế toán 

2.4.3. Những công việc của kế toán 

2.5. Thực hành                 

- Phân tích tài sản của đơn vị kế toán;  

- Xác định đối tượng chung của hạch toán kế toán; 

- Phân loại tài sản của đơn vị theo 2 cách phân loại; 

- Tính tổng giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản của đơn vị. 

Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh                                                                                              Thời gian: 9 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế 
toán; bảng cân đối kế toán; 

- Mô tả được nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán; 

- Nêu lên được nguyên tắc và phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán; 

- Xác định được tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán; 

- Phân loại được các trường hợp tăng, giảm tài sản hoặc nguồn vốn làm ảnh 
hưởng đến Bảng cân đối kế toán; 
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- Phân biệt được số dư trên các tài khoản để ghi vào các chỉ tiêu bên tài sản 
hoặc nguồn vốn cho phù hợp; 

- Phân tích được mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế 
toán; 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập; 

- Tuân thủ các quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung chương:       

2.1. Bảng cân đối kế toán (1) 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Kết cấu của bảng cân đối kế toán 

2.1.3. Phương pháp lập bảng cân đối kế toán 

2.1.4. Quan hệ giữa tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán 

2.1.5. Tính cân đối của bảng cân đối kế toán 

2.2. Báo kết quả hoạt động kinh doanh (1) 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Phương pháp lập  

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép                           Thời gian: 12 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm phương pháp tài khoản kế toán, tài khoản kế 
toán, định khoản kế toán; 

- Mô tả được kết cấu chung của tài khoản kế toán; 

- Vận dụng được cách ghi chép vào tài khoản kế toán trên các tài khoản kế 
toán trong hệ thống tài khoản kế toán; 

- Mô tả được hệ thống tài khoản kế toán; 

- Phân loại được kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu; 

- Lập được định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; 

- Thực hiện được việc kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi 
tiết và tài khoản kế toán tổng hợp; 
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- Phân loại được các tài khoản phản ảnh trong hệ thống tài khoản kế toán; 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

2. Nội dung chương:   

2.1. Tài khoản kế toán (3) 

2.1.1. Khái niệm  

2.1.2. Kết cấu của tài khoản 

2.1.3. Nguyên tắc phản ánh trên các tài khoản kế toán 

2.1.4. Phân loại và sắp xếp của hệ thống tài khoản 

2.2. Ghi sổ kép (2) 

2.2.1. Khái  niệm. 

2.2.2. Định khoản kế toán 

2.2.3. Mối quan hệ tài khoản –bảng cân đối kế toán  

2.2.4. Bảng cân đối tài khoản 

2.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết (2) 

2.3.1. Kế toán tổng hợp 

2.3.2. Kế toán chi tiết 

2.3.3. Mối quan hệ giữa tài khoản cấp 1, tài khoản cấp 2 và sổ chi tiết 

Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán                        Thời gian: 19 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá tài sản, nội 
dung của các bước tính giá tài sản; 

- Xác định được nội dung chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản; 

- Phân tích được các yêu cầu của việc tính giá tài sản; 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập; 

- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung chương:   

2.1. Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán (1) 
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2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán (1) 

2.3. Tính giá một số đối tượng chủ yếu (1) 

2.3.1. Các yếu tố liên quan đến việc tính giá 

2.3.2. Tính giá tài sản cố định 

2.3.3. Tính giá hàng tồn kho 

Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu  Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong quá trình 
mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình bán hàng; 

- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán; 

- Thực hiện được việc ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài 
khoản kế toán; 

- Vẽ được sơ đồ khái quát và giải thích trình tự ghi chép các nghiệp vụ kinh tế 
quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình bán hàng vào tài khoản kế toán; 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập; 

- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung chương:    

2.1. Kế toán các yếu tố cơ bản của sản xuất (4) (3) 

2.1.1. Kế toán tài sản cố định 

2.1.2. Kế toán nguyên vật liệu 

2.1.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

2.2. Kế toán quá trình sản xuất (4) (3) 

2.3. Kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh (4) (3) 

2.4. Báo cáo kết quả kinh doanh (2) 

Chương 6: Chứng từ, kiểm kê                        Thời gian: 8 giờ  

1. Mục tiêu:  
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- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán; 
chứng từ kế toán; 

- Trình bày được nội dung cụ thể và tác dụng của từng cách phân loại chứng 
từ kế toán; 

- Xác định được một chứng từ hợp pháp, hợp lệ; 

- Vận dụng đúng trình tự luân chuyển chứng từ kế toán; 

- Phân loại được các loại chứng từ kế toán, các loại kiểm kê; 

- Lập được các chứng từ kế toán theo đúng mẫu quy định của chế độ kế toán 
hiện hành; 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

2. Nội dung chương:     

2.1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán (2)   

2.2. Các loại chứng từ kế toán (3)    

2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của chứng từ kế toán    

2.2.2. Các loại chứng từ kế toán       

2.2.3. Các yếu tố cơ bản của chứng từ      

2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán (3)    

2.4. Kiểm kê (2)        

2.5. Thực hành         

- Xác định các yếu tố của chứng từ kế toán; 

- Phân loại chứng từ kế toán của đơn vị theo nội dung; 

- Lập các chứng từ kế toán: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất 
kho, hoá đơn giá trị gia tăng. 

Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán                        Thời gian: 8 giờ  

1. Mục tiêu:  

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của sổ kế toán; 

- Phân biệt được các loại sổ kế toán; 
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- Vận dụng được các quy tắc ghi sổ kế toán để ghi sổ kế toán; 

- Chỉ ra được các phương pháp chữa sổ kế toán; 

- Phân biệt được các hình thức kế toán; 

- Trình bày được đặc điểm, sổ kế toán sử dụng, trình tự và phương pháp ghi 
sổ theo từng hình thức; 

- Tổ chức được hệ thống sổ kế toán; 

- Lựa chọn được hình thức kế toán phù hợp cho từng loại hình doanh 
nghiệp; 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập; 

- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung chương:     

2.1. Sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ (2) 

2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa sổ kế toán  

2.1.2. Các loại sổ kế toán  

2.1.3. Quy tắc sổ kế toán  

2.1.3.1. Ghi sổ kế toán 

2.1.3.2. Sửa chữa sai sót trong sổ kế toán 

2.1.3.3. Nguyên tắc lập sổ kế toán  

2.1.3.4. Nguyên tắc ghi sổ kế toán trên máy vi tính 

2.2. Các hình thức kế toán (2) 

2.2.1. Khái niệm hình thức kế toán  

2.2.2. Hình thức kế toán  

2.2.2.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung 

2.2.2.3. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

2.2.2.4. Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái 

2.2.2.5. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

2.2.2.6. Hình thức kế toán trên máy vi tính 
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IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.  

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Luật kế toán; Điều lệ, chế độ kế toán 
của Bộ Tài chính; Các chuẩn mực kế toán; Website của Bộ Tài chính; Các văn bản 
về luật hiện hành; Tài liệu do Giáo viên phát hành. 

4. Các điều kiện khác: Wifi 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Những vấn đề chung  về kế toán; 

+ Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

+ Tài khoản và ghi sổ kép; 

+ Tính giá các đối tượng kế toán; 

+ Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; 

+ Chứng từ và kiểm kê; 

+ Sổ kế toán và hình thức kế toán. 

- Kỹ năng: 

+ Tổng hợp và phân tích được những quy định pháp luật về kế toán doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

+ Áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống trong 
thực tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chấp hành đúng pháp luật về kế toán, tuân 
thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. 

2. Phương pháp:  

Vấn đáp, kiểm tra viết có thời gian làm bài bằng hoặc dưới 45 phút, chấm 
điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác khác. 
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- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc 
trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 phút 

- Kiểm tra hết môn học: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, 
hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 90 phút 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Nguyên lý kế toán 
được sử dụng để giảng dạy cho ngành, nghề Kế toán, trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với người dạy: thuyết trình, giảng giải, phát vấn; 

- Đối với người học: lắng nghe, tổng hợp và nghiên cứu tài liệu. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Pháp luật về kế toán, chuẩn mực kế toán, chế 
độ kế toán. 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Trần Đình Khôi Nguyên. Giáo trình Nguyên lý kế toán. Hà Nội: NXB 
Chính trị Quốc gia; 2015. 

[2]. Võ Văn Nhị. Nguyên lý kế toán. TP. HCM: NXB Trường Đại học 
kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 2018. 

[3]. Lương Thị Giang. Nguyên lý kế toán. Hà Nội: NXB Trường Đại học 
Thủy Lợi; 2020. 

[4]. Bộ Tài chính. Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán 
doanh nghiệp. 2014. 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 
Tên môn học:  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KẾ 

TOÁN   

Mã số môn học: 51162011  

Thời gian thực hiện môn học: 45 tiết; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo 
luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra 2 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của môn học:  

- Vị trí: Môn học Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán thuộc nhóm 
các môn học cơ sở bắt buộc được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn 
học Tin học; Nguyên lý Kế toán. 

- Tính chất: Môn học Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán khái quát 
những lý thuyết cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán trong doanh 
nghiệp.  

II. Mục tiêu môn học:  

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong kế toán; 

+ Khái quát được cách thức phân loại và các chỉ tiêu lựa chọn phần mềm kế 
toán; 

+ Trình bày  được quy trình triển khai (ứng dụng) các phần mềm kế toán viết 
sẵn; 

+ Làm quen với phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay. 

- Về kỹ năng: 

+ Lựa chọn, cài đặt được các phần mềm, các công cụ công nghệ thông tin để 
phụ trong thực hành công tác kế toán; 
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+ Ứng dụng được các phần mềm kế toán chủ yếu vào thực hành kế toán 
trong học tập và công tác kế toán thực tiễn tại doanh nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập; 

+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, 
chính xác, khoa học. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 
TT 

Tên các bài trong 
 môn học 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, bài 

tập 

Kiểm tra 

1 
 

Chương 1: Khái niệm 
phần mềm kế toán 
1. Khái niệm phần mềm 
kế toán 
2. Mô hình hoạt động 
của phần mềm kế toán 
3. Tính ưu việt của phần 
mềm kế toán so với kế 
toán thủ công 
4. Lợi ích của việc ứng 
dụng phần mềm kế toán 

2 2   

2 

Chương 2: Cách thức 
phân loại và các chỉ tiêu 
lựa chọn phần mềm kế 
toán. 
1. Quy định của Bộ Tài 
chính về hình thức kế 
toán máy 
2. Làm thế nào để đưa 
phần mềm kế toán vào 
ứng dụng 
3. Các tiêu chuẩn giúp 
lựa chọn phần mềm kế 
toán tốt nhất 
4. Ưu, nhược điểm của 
phần mềm trong nước 
và phần mềm nước 

6 3 3 - 
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Số 
TT 

Tên các bài trong 
 môn học 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, bài 

tập 

Kiểm tra 

3 

Chương 3: Quy trình 
triển khai (ứng dụng) 
phần mềm kế toán viết 
sẳn. 
1. Quy trình tiếp cận và 
tìm hiểu chất lượng 
phần mềm viết sẵn 
2. Giới thiệu một số 
phần mềm kế toán 
thông dụng nhất hiện 
nay 

7 3 3 1 

4 

Chương 4: Làm quen 
với phần mềm kế toán. 
1. Hướng dẫn phần 
mềm kế toán MISA 
AMIS  
2. Thực hành làm kế 
toán tổng hợp thực tế 
trên phần mềm kế toán 

 
 
 

30 

 
 
 

7 

 
 
 

22 

 
 
 
1 

 
Cộng 45 15 28 2 

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Khái niệm phần mềm kế toán                     Thời gian: 2 giờ  

1. Mục tiêu:  

- Trình bày được khái niệm phần mềm kế toán; 

-  Xác định được mô hình hoạt động của phần mềm kế toán; 

- Chỉ ra được tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công; 

- Phân tích được lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

2. Nội dung chương:    

2.1. Khái niệm phần mềm kế toán (1) 

2.2. Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán (1) 
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2.3. Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công (2) 

2.4. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán (1) 

Chương 2: Cách thức phân loại và các chỉ tiêu lựa chọn phần mềm kế 
toán                                                                                              Thời gian: 6 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Xác định được các Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy; 

- Xác định được cách  thức đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng; 

- Phân biệt được các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất; 

 - Xác định được ưu, nhược điểm của phần mềm trong nước và phần mềm 
ngoài nước. 

2. Nội dung chương:     

2.1. Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy (3) (4) (5) 
2.2.  Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng (2) 
2.3. Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất (2) 
2.4. Ưu, nhược điểm của phần mềm trong nước và phần mềm nước (2) 
Chương 3: Quy trình triển khai (ứng dụng) phần mềm kế toán viết sẵn 

               Thời gian: 7 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tiếp cận và tìm hiểu chất lượng phần mềm viết 
sẵn; 

- Giới thiệu một số phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay; 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Quy trình tiếp cận và tìm hiểu chất lượng phần mềm viết sẳn. (2) 

2.2. Giới thiệu một số phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay. 
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2.2.1. Phần mềm kế toán MISA AMIS (6) 

2.2.2. Phần mềm kế toán Acman (7) 

2.2.3. Phần mềm kế toán Fast Accounting (8) 

Chương 4: Làm quen với phần mềm kế toán             Thời gian: 30 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Tiếp cận và làm quen phần mềm kế toán MISA AMIS ; 

- Làm được kế toán tổng hợp thực tế trên phần mềm kế toán MISA AMIS; 

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập; 

- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung chương:   

2.1 Hướng dẫn phần mềm kế toán MISA AMIS (3) (4) (9) (5) 

2.2 Thực hành làm kế toán tổng hợp thực tế trên phần mềm kế toán (6) 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết , phòng thực 
hành kế toán máy. 

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, phòng máy tính. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Luật  kế toán; Điều lệ, chế độ kế toán 
của Bộ Tài chính; Các chuẩn mực kế toán; Website của Bộ Tài chính; Website của  
Misa; Phần mềm MISA AMIS; Các văn bản về luật hiện hành; Tài liệu do Giáo 
viên phát hành. 

4. Các điều kiện khác: Wifi 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản của Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong kế toán; cách thức phân loại và các chỉ tiêu lựa chọn phần 
mềm kế toán; quy trình triển khai (ứng dụng) phần mềm kế toán viết sẵn; làm quen 
với phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay. 

- Kỹ năng: Sử dụng được các kiến thức cơ bản thực hành ứng dụng công 
nghệ thông tin trong kế toán; vận dụng được những kiến thức đã được học vào 
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nghiên cứu môn học chuyên môn của nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động 
thực tiễn sau này. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tích cực, chủ động trong quá 
trình học tập; Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung 
thực, chính xác, khoa học. 

2. Phương pháp:  

- Kiểm tra thường xuyên: Vấn đáp, kiểm tra viết có thời gian làm bài thực 
hành chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác khác. 

- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra theo hình thức thực hành trên máy. Thời gian: 
60 phút. 

- Kiểm tra kết thúc môn học: Kiểm tra theo hình thức thực hành trên máy.  
Thời gian: 90 phút.  

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong kế toán được sử dụng để giảng dạy cho ngành, nghề Kế toán doanh 
nghiệp, trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với người dạy: Thuyết trình, giảng giải, thực hành. 

- Đối với người học: Lắng nghe, tổng hợp, nghiên cứu tài liệu và thực hành. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Luật về kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ 
kế toán, Thông tư 133 và 200, Chương 4. 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. PGS.TS.Đoàn Xuân Tiên. Giáo trình Kế toán máy. NXB Tài Chính: Hà 
Nội; 2014. 

[2]. PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, PGS.TS. Trần Trung Tuấn. Giáo trình Hệ 
thống thông tin kế toán – Phần 1. NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân: Hà Nội; 2021. 

[3]. Quốc hội. Luật kế toán số 03/2003/QH11. 2003. 
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[4]. Chính BT. Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 2019. 

[5]. Bộ Tài chính. Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán 
doanh nghiệp. 2014. 

[6]. Công ty CP Misa. Phần mềm kế toán Misa. 2021. 

[7]. Công ty CP ACMEN. Phần mềm kế toán Acmen. 2020. 

[8]. Công ty CP Fast. Phần mềm fastaccountingonline. 2021. 

[9]. Bộ Tài chính. Thông tư Số: 133/2016/TT-BTC. 2016. 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 
Tên môn học: NGHIỆP VỤ THUẾ  

Mã số môn học:  51162013 
          Thời gian môn học: 45 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 
tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

 -  Vị trí: Nghiệp vụ thuế thuộc nhóm các môn học cơ sở được bố trí giảng 
dạy sau khi đã học xong Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán. Môn học có vị trí 
quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. 

- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành, nghề 
Kế toán doanh nghiệp, trang bị kiến thức về các luật thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu 
thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 
nhân, các loại thuế khác, phí và lệ phí mà các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản 
xuất kinh doanh tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật về thuế. 

II. Mục tiêu môn học:  

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các 
doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay; 

+ Nêu được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh 
tế hiện nay. 

- Về kỹ năng: 

+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách nhà nước của từng sắc thuế liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện 
hành; 
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+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp 
tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp. 

-  Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  

+ Tuân thủ đúng luật thuế nhà nước ban hành; 

+ Tuân thủ tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung 
thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

1 

Chương 1: Tổng quan về thuế 
1. Khái niệm, đặc điểm của thuế 
2. Vai trò của thuế 
3. Tính chất của hệ thống thuế tối ưu 
4. Các yếu tố cấu thánh một sắc thuế 
5. Phân loại thuế 

1 1 0 0 

2 

Chương  2: Thuế Xuất - Nhập khẩu 
1. Khái niệm và tác dụng 
2. Phạm vi áp dụng 
3. Phương pháp tính thuế xuất, nhập khẩu 
4. Miễn, giảm và hoàn thuế xuất, nhập khẩu 

5 2 3 0 

3 

Chương  3: Thuế Tiêu thụ đặc biệt 
1. Khái niệm và tác dụng 
2. Phạm vi áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 
3. Căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt 
4. Khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu 
nguyên liệu khi sản xuất hàng chịu thuế Tiêu 
thụ đặc biệt; nhập khẩu hàng chịu thuế Tiêu 
thụ đặc biệt  
5. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt 

5 2 3 0 
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Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

 
4 

Chương  4: Thuế Giá trị gia tăng 
1. Khái niệm, đối tượng chịu thuế, đối tượng 
nộp thuế 
2. Căn cứ tính thuế Giá trị gia tăng  
3. Phương pháp tính thuế 

 
10 

 
3 

 
6 

 
1 

5 

Chương  5: Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
1. Đối tượng nộp thuế 
2. Kỳ tính thuế 
3. Phương pháp tính thuế 
4. Nguyên tắc xác định 
5. Xác định số thuế và thủ tục kê khai, nộp 
thuế 
6. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
7. Các trường hợp giảm thuế khác 

11 3 8 0 

6 

Chương  6: Thuế thu nhập cá nhân 
1. Phạm vi áp dụng 
2. Thu nhập được miễn thuế. 
3. Giảm thuế 
4. Kỳ tính thuế 
5. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú 
6. Biểu thuế 
7. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư 
trú 

6 2 4 0 

7 

Chương 7: Các loại thuế khác 
1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
2. Thuế bảo vệ môi trường 
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
4. Thuế tài nguyên 
5. Thuế nhà thầu 

3 1 2  
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Số 
TT Tên chương, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

8 

Chương 8: Phí và lệ phí 
1. Những nguyên tắc chung ban hành phí và 
lệ phí 
2. Phân cấp quản lý phí và lệ phí 
3. Nội dung Luật Phí và lệ phí 
4. Quản lý phí và lệ phí của Việt Nam 

4 1 2 1 

 Cộng 45 15 28 2 
2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Tổng quan về thuế                                         Thời gian: 1 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Trình bày được vai trò của thuế;  

- Xác định được đặc điểm của thuế trực thu và thuế gián thu, phân biệt sự 
khác nhau giữ thuế trực thu và thuế gián thu; 

- Phân tích được các yếu tố cơ bản hình thành sắc thuế; 

- Phân biệt được các loại thuế cơ bản ở Việt Nam và các yếu tố cơ bản tạo 
nên một luật thuế. 

2. Nội dung chương:              

2.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế (1) (2) 

2.2. Vai trò của thuế  (1) (2) 

2.3. Tính chất của hệ thống thuế tối ưu (1) (2) 

2.4. Các yếu tố cấu thành một sắc thuế (1) (2)  

2.5. Phân loại thuế (1) (2) 

Chương 2: Thuế xuất - nhập khẩu                                 Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu; 
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- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế xuất nhập khẩu; 

- Giải thích được sự ra đời của thuế xuất khẩu, nhập khẩu cũng như tầm 
quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; 

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp cho 
ngân sách Nhà nước; 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập và  
nghiên cứu; 

- Trung thực, tuân thủ đúng luật thuế Nhà nước. 

2. Nội dung chương:  

2.1. Khái niệm và tác dụng  (1) (2) 

2.2. Phạm vi áp dụng    

2.2.1. Đối tượng nộp thuế (1) (2) 

2.2.2. Những trường hợp không thuộc diện nộp thuế Xuất – Nhập khẩu 

2.2.3. Đối tượng chịu thuế 

2.3. Phương pháp tính thuế xuất, nhập khẩu (1) (2) (3) (4) 

2.4. Miễn, giảm và hoàn thuế xuất, nhập khẩu (1) (2) (4) 

2.4.1. Trường hợp được miễn thuế 

2.4.2. Trường hợp được xét miễn thuế   

2.4.3. Trường hợp được xét giảm thuế 

2.4.4. Hoàn thuế Xuất – Nhập khẩu        

Chương 3: Thuế Tiêu thụ đặc biệt                                  Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt và so sánh 
sự giống và khác nhau giữa thuế Tiêu thụ đặc biệt với thuế Giá trị gia tăng; 

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế tiêu thụ đặc biệt; 

- Giải thích được sự ra đời của thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như tầm quan 
trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội; 
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- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho 
NSNN; 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập và  
nghiên cứu; 

- Trung thực, tuân thủ đúng luật thuế Nhà nước. 

2. Nội dung chương:  

2.1. Khái niệm và tác dụng   (1) (2)  

2.2. Phạm vi áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt (1) (2)  

2.2.1. Đối tượng chịu thuế 

2.2.2. Đối tượng nộp thuế 

2.2.3. Những trường hợp không chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt  

2.2.4. Những qui định đặc biệt của thuế Tiêu thụ đặc biệt 

2.3. Căn cứ tính thuế Tiêu thụ đặc biệt (1) (2) (3) (4) 

2.4. Khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nguyên liệu khi sản xuất hàng 
chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt; nhập khẩu hàng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt (1) (2) (3) 
(4) 

2.5. Hoàn thuế Tiêu thụ đặc biệt (1) (2) (3) (4) 

Chương 4: Thuế Giá trị gia tăng                    Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế Giá trị gia tăng; 

- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế Giá trị gia tăng; 

- Giải thích được sự ra đời của thuế Giá trị gia tăng cũng như tầm quan trọng 
của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội; 

- Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp 
tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp; 

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho ngân 
sách Nhà nước; 
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- Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập và  
nghiên cứu; 

- Trung thực, tuân thủ đúng luật thuế Nhà nước. 

2. Nội dung chương:  

2.1. Khái niệm, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế (1) (2)  

2.1.1. Khái niệm: 

2.1.2. Đối tượng nộp thuế: 

2.1.3. Đối tượng chịu thuế: 

2.1.4. Đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng:  

2.1.5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế Giá trị gia tăng  

2.2. Căn cứ tính thuế Giá trị gia tăng (1) (2) (3) 

2.3. Phương pháp tính thuế (1) (2) (3) (4) 

2.3.1. Phương pháp khấu trừ thuế 

2.3.1.1. Nguyên tắc khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào 

2.3.1.2. Điều kiện khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào  

2.3.1.3. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng 

2.3.1.4. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế Giá trị gia tăng  

2.3.2. Phương pháp tính trực tiếp trên Giá trị gia tăng    
 Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp                     Thời gian: 11 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế Thu nhập doanh nghiệp; 

- Xác định được doanh thu tính thuế, chi phí hợp lý để tính ra được thu nhập 
chịu thuế trong từng thời kỳ;  

- Áp dụng được thuế suất đúng quy định cho các loại hình doanh nghiệp; 

- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
cho ngân sách nhà nước; 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập và  
nghiên cứu; 
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- Trung thực, tuân thủ đúng luật thuế Nhà nước. 

2. Nội dung chương:   

2.1. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế (1) (2)  

2.2. Kỳ tính thuế (1) (2)  

2.3. Phương pháp tính thuế(1) (2) (3) (4) 

2.3.1. Xác định thu nhập tính thuế 

2.3.2. Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 

2.4. Nguyên tắc xác định (1) (2) (3) (4) 

2.5. Xác định số thuế và thủ tục kê khai, nộp thuế (1) (2) (3) (4) 

2.6. Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp   

2.7. Các trường hợp giảm thuế khác           

Chương 6: Thuế Thu nhập cá nhân                   Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu:  

- Trình bày được đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân; 

- Xác định được thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân; 

- Xác định được thu nhập miễn thuế, giảm thuế; 

- Xác định được số thuế các nhân phải nộp; 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập và  
nghiên cứu; 

- Trung thực, tuân thủ đúng luật thuế Nhà nước. 

2. Nội dung chương:          

2.1. Phạm vi áp dụng  (1) (2)  

2.1.1. Đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân 

2.1.2. Thu nhập chịu thuế  

2.1.2.1. Thu nhập từ kinh doanh,  

2.1.2.2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công  

2.1.2.3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: 



77 
 

2.1.2.4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn,  

2.1.2.5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, 

2.1.2.6. Thu nhập từ trúng thưởng,  

2.1.2.7. Thu nhập từ bản quyền,  

2.1.2.8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại 

2.1.2.9. Thu nhập từ nhận thừa kế  

2.1.2.10. Thu nhập từ nhận quà tặng 

2.2. Thu nhập được miễn thuế  (1) (2)  

2.3. Giảm thuế (1) (2)  

2.4. Kỳ tính thuế (1) (2)  

2.5. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú (1) (2) (3) (4) 

2.5.1. Xác định thu nhập tính thuế 

2.5.2. Giảm trừ gia cảnh 

2.5.3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo 

2.6. Biểu thuế (1) (2) (3) (4) 

2.6.1. Biểu thuế lũy tiến từng phần 

2.6.2. Biểu thuế toàn phần 

2.7. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú (1) (2) (3) (4) 

Chương 7: Các loại thuế khác                       Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung khái quát của các khoản thuế khác; 

- Viết được chính xác công thức tính thuế và các biểu thuế; 

- Làm được bài tập và tính đúng số thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước; 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập và  
nghiên cứu; 

- Tuân thủ đúng luật thuế Nhà nước. 

2. Nội dung chương: 
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2.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (1) (2) (4) 

2.2. Thuế bảo vệ môi trường (1) (2) (3, 4) 

2.3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp (1) (2)  (4) 

2.4. Thuế tài nguyên (1) (2) (4) 

2.5. Thuế nhà thầu (1) (2) (4) 

Chương 8: Phí và lệ phí                                                 Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung khái quát của các khoản phí và lệ phí; 

- Phân biệt được giống và khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí; 

- Làm được bài tập và tính đúng số phí và lệ phí phải nộp cho ngân sách Nhà 
nước; 

- Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập và  
nghiên cứu; 

- Tuân thủ đúng luật thuế Nhà nước. 

2. Nội dung chương: 

2.1. Những nguyên tắc chung ban hành phí và lệ phí (1) (2) (4) 

2.2. Phân cấp quản lý phí và lệ phí (1) (2) (4) 

2.3. Nội dung Luật Phí và lệ phí (1) (2) (4) 

2.4. Quản lý phí và lệ phí của Việt Nam (1) (2) (4) 

IV. Điều kiện thực hiện môn học  

1. Phòng học lý thuyết  

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy tính, máy chiếu projecto 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo. 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác. 

- Ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm môn học Nghiệp vụ thuế.  

- Câu hỏi, bài tập thực hành. 
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V. Nội dung và phương pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Thông hiểu được các nội dung cơ bản từng sắc thuế, phương 
pháp tính thuế. 

- Kỹ năng: Tính toán thành thạo số thuế phải nộp của từng loại thuế, kê khai 
nghiệp vụ thuế phát sinh theo từng sắc thuế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: chấp hành tốt luật thuế nhà nước ban 
hành; Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, 
cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Được thực hiện trong thời gian thực học 
của môn học, đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thời 
gian từ 45 đến 60 phút.  

- Thi kết thúc môn học: Được thực hiện vào cuối học kỳ thông qua bài thi 
hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời 
gian: 90 phút. 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học  

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Nghiệp vụ thuế được 
sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với 
thảo luận nhóm.  

- Đối với người dạy: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của 
từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Đối với người học: Có ý thức học tập tốt; có sự chuẩn bị bài ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
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- Phần lý thuyết: Trọng tâm giảng dạy các khái niệm từng sắc thuế, phân biệt 
được các sắc thuế, phương pháp tính thuế, miễn giảm và hoàn thuế. 

- Phần thực hành: Áp dụng làm bài tập tính thuế phải nộp, hạch toán từng 
sắc thuế, khai thuế theo quy định hiện hành. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. TS. Phan Hữu Nghị, PGS. TS. Nguyễn Thị Bất. Giáo trình Thuế. NXB 
Đại học kinh tế quốc dân: Hà Nội; 2020. 

[2]. PGS. TS. Đặng Văn Dân. Giáo trình Thuế. NXB Tài chính: Hà Nội; 
2018. 

[3]. PGS.TS Phạm Đức Cường, PGS.TS Trần Mạnh Dũng. Thuế và Kế toán 
thuế trong doanh nghiệp. NXB Tài chính: Hà Nội; 2018. 

[4]. Tổng cục thuế. Phần mềm HTKK thuế của tổng cục thuế. 
http://www.gdt.gov.vn 
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UBND TỈNH KON TUM 
          TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
       CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
Tên mô đun: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Mã mô đun: 51164016   

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí 
nghiệm, thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Tài chính doanh nghiệp thuộc nhóm mô đun chuyên môn trong 
chương trình đào tạo nghề kế toán, được bố trí giảng dạy sau môn Tài chính tiền tệ 
và trước các mô đun Kế toán doanh nghiệp. 

- Tính chất: Tài chính doanh nghiệp là mô đun bắt buộc, thông qua kiến thức 
chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, người học có kiến thức và cách thức ứng 
dụng thực tế liên quan đến các quyết định chủ yếu của doanh nghiệp: quản lý các 
nguồn vốn, tính toán chi phí sản xuất kinh doanh, donah thu và lợi nhuận, lập kế 
hoạch về tài chính, đánh giá việc sử dụng vốn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng 
cao năng lực tài chính phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp. 

II. Mục tiêu mô đun:  

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các khái niệm về vốn, phân loại các nguồn vốn trong 
doanh nghiệp; 

+ Trình bày được khái niệm về chi phí, phân loại các chi phí và cách tính 
toán chi phí, giá thành sản xuất trong doanh nghiệp; 

+ Trình bày được khái niệm về doanh thu, phân loại doanh thu, cách tính 
doanh thu trong hoạt động của doanh nghiệp; 

+ Trình bày được khái niệm về lợi nhuận, phân loại lợi nhuận, điểm hòa 
vốn, phương hướng tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp; 

+ Trình bày được các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: 
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+ Tính toán được mức khấu hao tài sản cố định; 

+ Tính toán được mức quản lý hàng tồn kho, quản lý tiền mặt, quản lý khoản 
phải thu tối ưu trong doanh nghiệp;  

+ Tính toán được giá thành sản phẩm, doanh thu, điểm hòa vốn, lợi nhuận 
của doanh nghiệp;  

+ Phân tích và đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp; 

+ Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:  

+ Tuân thủ các quy định của nhà nước, trung thực; 

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật; 

+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục 
đích học tập. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyế

t 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiể
m 
tra 

1 

Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh 
nghiệp 
1. Bản chất và chức năng của tài chính 
doanh nghiệp  
2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp  
3. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ 
chức tài chính doanh nghiệp  
4. Nội dung công tác tài chính doanh 
nghiệp   

2 2 0 0 

2 

Bài 2: Vốn cố định trong doanh nghiệp 
1. Tài sản cố định và vốn cố định   
2. Khấu hao tài sản cố định 
3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 
sử dụng vốn cố định  

24 8 15 1 

3 Bài 3: Vốn lưu động trong doanh nghiệp 19 6 12 1 
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Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyế

t 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiể
m 
tra 

1. Khái niệm, phân loại vốn lưu động   
2. Quản lý vốn lưu động   
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử 
dụng vốn lưu động  

4 

Bài 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và 
giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 
1. Chi phí sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp  
2. Giá thành sản phẩm   
3. Ý nghĩa và phương hướng hạ thấp chi 
phí sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp 

20 
 
6 
 

13 1 

5 

Bài 5: Doanh thu và lợi nhuận của 
doanh nghiệp  
1. Doanh thu của doanh nghiệp    
2. Lợi nhuận của doanh nghiệp  

20 6 13 1 

 Cộng 90 30 56 4 
2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp                  Thời gian: 3 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được bản chất, chức năng của tài chính doanh nghiệp; 

- Phân tích được vai trò của tài chính doanh nghiệp; 

- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp; 

- Trình bày được nội dung công tác tài chính doanh nghiệp. 

2. Nội dung bài:      

2.1. Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp  

2.2.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp (1, 2)  

2.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp (1) 

2.1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp (1)    
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2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp (1) 

2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp (3) 

2.3.1. Loại hình doanh nghiệp     

2.3.2. Đặc điểm kinh tế của ngành kinh doanh    

2.3.3. Chính sách của Nhà nước 

2.3.4. Hệ thống tài chính 

2.4. Nội dung công tác tài chính doanh nghiệp (3) 

2.4.1. Lập kế hoạch tài chính ở doanh nghiệp 

2.4.2. Quản lý và giám đốc thực hiện kế hoạch 

2.4.3. Phân tích hoạt động kinh tế tài chính 

2.4.4. Tổ chức bộ máy tài chính doanh nghiệp 

Bài 2: Vốn cố định trong doanh nghiệp                   Thời gian: 24 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm tài sản cố định và vốn cố định; 

- Phân biệt được các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại; 

- Trình bày được các phương pháp tính khấu hao; 

- Tính toán được được mức khấu hao tài sản cố định ; 

- Lập được kế hoạch khấu hao tài sản của doanh nghiệp; 

- Đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn cố định. 

2. Nội dung bài:    

2.1. Tài sản cố định và vốn cố định (3)   

2.1.1. Tài sản cố định         

2.1.2. Vốn cố định          

2.2. Khấu hao tài sản cố định (3)             

2.2.1. Khái niệm về khấu hao và quỹ khấu hao   

2.2.2. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định    

2.2.3. Kế hoạch khấu hao tài sản cố định     
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2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định (2) 

Bài  3: vốn lưu động trong doanh nghiệp                    Thời gian: 19 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm vốn lưu động;  

- Phân biệt được các loại vốn lưu động theo các tiêu thức;  

- Tính toán được các nguồn vốn lưu động; 

- Đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 

2. Nội dung bài:     

2.1. Khái niệm, phân loại vốn lưu động (3)   

2.1.1. Khái niệm vốn lưu động       

2.1.2. Phân loại vốn lưu động     

2.2. Quản lý vốn lưu động (3)            

2.2.1. Quản lý hàng tồn kho    

2.2.2. Quản lý vốn bằng tiền 

2.2.3. Quản lý các khoản phải thu     

2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động (2) 

2.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động      

2.3.2. Mức tiết kiệm hoặc lãng phí vốn  

2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động               

Bài 4: Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp                                                                             

Thời gian: 20 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm, phân loại được chi phí sản xuất kinh doanh, giá 
thành sản phẩm; 

- Giải thích được giá thành và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; 

- Lập được kế hoạch giá thành sản phẩm – dịch vụ trong doanh nghiệp. 

2. Nội dung bài:    
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2.1. Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (3)           

2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp   

2.2. Giá thành sản phẩm (3) 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

2.2.3. Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm  

2.2.4. Quan hệ giữa giá vốn hàng bán và giá thành sản phẩm   

2.2.5. Các loại giá thành sản phẩm  

2.2.6. Hạ giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp  

2.2.7. Lập kế hoạch giá thành trong doanh nghiệp  

2.3. Ý nghĩa và phương hướng hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp (1) 

Bài 5: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp     Thời gian: 25 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày và phân loại được doanh thu của doanh nghiệp; 

- Trình bày khái niệm, phân loại, xác định chỉ tiêu, điểm hòa vốn và phương 
hướng tối đa hóa lợi nhuận;  

- Tính toán được doanh thu để lên kế hoạch và phương hướng tăng doanh thu; 

- Tính được điểm hòa vốn và các chỉ tiêu tối đa hóa lợi nhuận.  

2. Nội dung bài:    

2.1. Doanh thu của doanh nghiệp (3) 

2.1.1. Khái niệm về doanh thu của doanh nghiệp     

2.1.2. Phân loại doanh thu 

2.1.3. Phương pháp lập kế hoạch doanh thu 

2.1.4. Phương hướng tăng doanh thu bán hàng 

2.2. Lợi nhuận của doanh nghiệp  
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2.2.1. Khái niệm, phân loại và các chỉ tiêu phân tích - đánh giá lợi nhuận (3) 

2.2.2. Điểm hoà vốn (1) 

2.2.3. Phương hướng tối đa hóa lợi nhuận (1) 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học lý thuyết. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính xách tay; máy chiếu.  

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo; 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác; 

- Ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm môn học Tài chính doanh nghiệp; 

- Câu hỏi, bài tập thực hành. 

V. Nội dung đánh và phương pháp giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Thông hiểu các khái niệm: Về chi phí, phân loại chi phí vá cách 
tính toán chi phí, giá thành sản xuất trong doanh nghiệp; doanh thu, phân loại 
doanh thu, cách tính doanh thu trong hoạt động của doanh nghiệp; lợi nhuận, phân 
loại lợi nhuận, điểm hòa vốn, phương hướng tối đa hóa lợi nhuận của doanh 
nghiệp; những vấn đề cơ bản về lập kế hoạch tài chính. 

- Kỹ năng: Tính toán được: mức khấu hao tài sản cố định; mức quản lý hàng 
tồn khô, quản lý tiền mặt, quản lý khoản phải thu; giá thành sản phẩm, doanh thu, 
điểm hòa vốn, lợi nhuận của doanh nghiệp.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức học tập theo phương pháp suy 
luận, kết hợp lý luận với thực tiễn; Có thái độ nghiêm túc. 

2. Phương pháp:  

Vấn đáp, kiểm tra viết có thời gian làm bài bằng hoặc dưới 45 phút, chấm 
điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác khác. 

- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc 
trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 phút. 
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- Kiểm tra hết môn học: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, 
hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 90 phút. 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp hành 
học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun Tài chính doanh nghiệp áp 
dụng cho các khoá đào tạo chính quy ngành, nghề Kế toán doanh  nghiệp, trình độ 
trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với người dạy: Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của 
từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Đối với người học: Có ý thức học tập tốt; Có sự chuẩn bị bài ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Khấu hao tài sản cố định;  

- Quản lý hàng tồn kho, quản lý tiền mặt, quản lý khoản phải thu tối ưu trong 
doanh nghiệp;  

- Giá thành sản phẩm, doanh thu, điểm hòa vốn, lợi nhuận của doanh nghiệp;  

- Kế hoạch tài chính doanh nghiệp.  

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dũng, Phan Thị Nhi Hiếu. Tài 
chính doanh nghiệp. NXB Lao động xã hội: Hà Nội; 2017. 

[2]. Trần Thị Hòa, Nguyễn Hữu Cúc, Trần Đình Thảo, Nguyễn Tri Vũ, Lê 
Thị Mỹ Phương. Tài chính doanh nghiệp. Đà Nẵng: NXB Đà Nẵng; 2014. 

[3]. Lâm Ánh Nguyệt. Giáo trình tài chính doanh nghiệp. NXB Trường 
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: Thành phố Hồ Chí Minh; 2020. 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 
Tên mô đun:  KẾ TOÁN  DOANH NGHIỆP 1  

Mã số mô đun:  51165008 
          Thời gian mô đun: 120 giờ  (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

 - Vị trí: Kế toán doanh nghiệp 1 là một trong những mô học quan trọng nhất 
của chuyên ngành kế toán. Đây là mô đun đứng vị trí đầu tiên trong nhóm mô đun 
thuộc chuyên ngành bắt buộc sinh viên phải học và nghiên cứu để vận dụng đi thực 
tập tại đơn vị và trong thực tiễn nghề nghiệp, được học sau các mô đun Tài chính - 
tiền tệ, Nguyên lý kế toán; là cơ sở để học mô đun Kế toán doanh nghiệp 2, Kế 
toán doanh nghiệp 3, Kế toán doanh nghiệp 4, Phân tích hoạt động kinh doanh và  
Thực tập tại cơ sở. 

- Tính chất:  

+ Mô đun Kế toán doanh nghiệp 1 nghiên cứu sự vận động của các loại tài 
sản, vật tư, tiền vốn trong doanh nghiệp. Mô đun này có vai trò tích cực trong việc 
quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế theo từng phần hành kế toán 
cụ thể; 

+ Thông qua hệ thống tài khoản và phương pháp ghi chép vào tài khoản 
tương ứng, kế toán phản ảnh chính xác và kịp thời, đầy dủ các hoạt động kinh tế 
phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu 
và các khoản ứng trước; Kế toán hàng tồn kho. 

II. Mục tiêu mô đun:  

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán và nguyên tắc của kế 
toán trong việc thực hiện nghề kế toán; 
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+ Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán; 

+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình 
doanh nghiệp; 

+ Trình bày được những kiến thức nền tảng về kế toán, phục vụ cho việc học 
tập và nghiên cứu chuyên ngành kế toán;  

+ Mô tả được những kiến thức và phương pháp hạch toán các hoạt động 
kinh tế phát sinh liên quan đến tiền, các khoản phải thu, các khoản ứng trước, hàng 
tồn kho.  

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về Kế toán vốn bằng tiền, các khoản 
phải thu và các khoản ứng trước; Kế toán hàng tồn kho trong việc thực hiện thực 
hiện nghiệp vụ kế toán theo từng nội dung của phần hành; 

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế 
toán; 

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được 
công tác kế toán – tài chính theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp; 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; 

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Kiểm tra đánh giá được công tác Kế toán doanh nghiệp trong doanh 
nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  

+ Tự tìm các tài liệu liên quan đến kế toán để tham khảo; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung  
thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân 
đối với nhiệm vụ được giao; 

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 
nhu cầu của công việc; 
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+ Có tình yêu nghề nghiệp, có ý thức chấp hành tốt các quy định của nhà 
nước về công tác kế toán trong các doanh nghiệp. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

1 

Bài 1: Tổ chức công tác kế toán trong 
doanh nghiệp 
1. Vị trí, vai trò của kế toán trong hệ thống 
quản lý kinh doanh 
2. Ý nghĩa và nhiệm vụ của tổ chức công 
tác kế toán 
3 Những nội dung của việc tổ chức công 
tác kế toán trong DN  
4. Tổ chức bộ máy kế toán trong DN 

6 6 0 0 

2 

Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản 
phải thu và các khoản ứng trước 
1. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải 
thu  
2. Kế toán các khoản ứng trước  

 
 

42 
 
 

 
 

11 
 
 

 
 

28 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 

3 

Bài 3: Kế toán hàng tồn kho  
1. Những vấn đề chung về hàng tồn kho  
2. Kế toán nguyên vật liệu  
3. Kế toán công cụ dụng cụ  
4. Kế toán chi phí sản xuất và thành phẩm 
5. Kế toán hàng hóa 

 
42 
 
 

13 
 

 
 

26 
 
 
 

 
3 
 
 

 
4 

Bài 4: Thực hành ứng dụng trên máy vi 
tính 
1. Nhập dữ liệu kế toán 
2. Thực hiện bút toán kết chuyển 
3. Xem và in chứng từ, sổ sách kế toán                                     

30  
 

30 
 

 
 

 Cộng 120 30 84 6 
2. Nội dung chi tiết: 
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Bài 1: Tổ chức công tác kế toán trong DN  Thời gian: 06 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được yêu cầu nhiệm vụ và nội dung của công tác Kế toán doanh 
nghiệp; 

- Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán phù hợp; 

- Phân biệt được các hình thức ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp; 

- Trình bày được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp; 

- Vẽ được sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo 4 hình thức theo quy định; 

- Lựa chọn được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại 
hình doanh nghiệp; 

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung bài: 

2.1.  Vị trí, vai trò của kế toán trong hệ thống quản lý kinh doanh (1) 

2.1.1. Khái niệm về kế toán 

2.1.2. Vị trí, vai trò của kế toán trong hệ thống quản lý kinh doanh 

2.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán (1) 

2.2.1. Ý nghĩa tổ chức công tác kế toán 

2.2.2. Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán 

2.3 . Những nội dung của việc tổ chức công tác kế toán trong DN (1) 

2.3.1. Tổ chức hạch toán ban đầu ở đơn vị cơ sở 

2.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

2.3.3. Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán hợp lý 

2.3.4. Tổ chức công tác lập báo cáo kế toán 

2.3.5. Tổ chức kiểm kê tài sản 

2.3.6. Tổ chức kiểm tra kế toán 

2.3.7. Tổ chức ứng dụng các phương tiện và công nghệ hạch toán tiên tiến 

2.4. Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp (1) 
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2.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung 

2.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức phân tán 

2.4.3. Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức hỗn hợp 

Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và các khoản ứng 
trước 

            Thời gian: 42 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền, các khoản 
phải thu và các khoản ứng trước. 

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp của kế 
toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và các khoản ứng trước. 

- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực 
hành ứng dụng.  

- Xác định được các chứng từ kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và 
các khoản ứng trước. 

- Lập được chứng từ kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và các khoản 
ứng trước. 

- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng 

- Tuân thủ các chế độ Kế toán doanh nghiệp do Nhà nước ban hành 

2. Nội dung bài:  

2.1. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu  

2.1.1. Kế toán vốn bằng tiền (2) (3) (4) 

2.1.1.1. Kế toán tiền mặt 

2.1.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 

2.1.1.3. Kế toán tiền đang chuyển  

2.1.2. Kế toán các khoản phải thu (2)  (4) (4) 

2.1.2.1. Kế toán phải thu khách hàng 

2.1.2.2. Kế toán phải thu khác 
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2.1.2.3. Kế toán tạm ứng 

2.2. Kế toán các khoản ứng trước (2) (1) (4) 

Bài 3: Kế toán hàng tồn kho          Thời gian: 42 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán vật liệu công cụ, dụng 
cụ, chi phí sản xuất, thành phẩm và hàng hóa; 

- Phân loại và cách tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm và hàng 
hóa; 

- Xác định được các chứng từ kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí sản 
xuất, thành phẩm và hàng hóa; 

- Lập và phân loại được chứng từ kế toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ, 
chi phí sản xuất, thành phẩm và hàng hóa; 

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ, 
chi phí sản xuất, thành phẩm và hàng hóa; 

- Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng; 

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung bài:            

2.1. Những vấn đề chung về hàng tồn kho (2) (5) (1) (4) 

2.2. Kế toán nguyên vật liệu (2) (3) (4) 

2.3. Kế toán công cụ dụng cụ (2) (3) (4) 

2.4. Kế toán chi phí sản xuất và thành phẩm (2) (5) (1) (4) 

2.5. Kế toán hàng hóa (2) (3) (4) 

Bài 4: Thực hành trên máy vi tính      Thời gian: 30 giờ 

1. Mục tiêu: 

- Nhập dữ liệu kế toán; 

- Phân loại được các chứng từ theo từng phần hành kế toán;  

- Nhập được dữ liệu từ chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán theo các 
phân hệ kế toán; 
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- In được các báo biểu kế toán theo từng phân hệ kế toán; 

- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung bài:              

2.1. Nhập dữ liệu kế toán 

2.1.1. Nhập số dư ban đầu 

2.1.2. Nhập dữ liệu phát sinh 

2.2. Thực hiện bút toán kết chuyển 

2.3. Xem và in chứng từ, sổ sách kế toán                                                                  

IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, phòng thực 
hành. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  

-  Đề cương, giáo án, bài giảng theo mô đun, giáo trình, tài liệu tham khảo; 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tự luận mô đun Kế toán doanh nghiệp 1; 

- Bài tập thực hành. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

+ Thông hiểu được các yêu cầu, nguyên tắc và các khái niệm kế toán và tổ 
chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; 

+ Trình bày lại một cách có hệ thống những kiến thức đã học; 

+ Ghi nhớ hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ, sổ sách và phương pháp 
hạch toán các phần hành kế toán đã học. 

- Kỹ năng: 

+ Định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
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+ Lập, phân loại và sử dụng thành thạo chứng từ để phản ánh vào sổ sách kế 
toán có liên quan; 

+ Làm được các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và tham gia giải quyết được 
các bài tập tình huống; 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chấp hành tốt luật thuế nhà 
nước ban hành, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, 
trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2. Phương pháp 

Vấn đáp, kiểm tra viết có thời gian làm bài bằng hoặc dưới 45 phút, chấm 
điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác khác. 

- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc 
trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 phút. 

- Kiểm tra hết mô đun: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, 
hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 90 phút. 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập mô đun và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun  

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun Kế toán doanh nghiệp 1 
được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành, nghề Kế toán. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Đối với người dạy: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của 
từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Đối với người học: Có ý thức học tập tốt; có sự chuẩn bị bài ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Trình tự ghi sổ kế toán; 

- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng; 

- Xác định chứng từ; 

- Định khoản kế toán; 
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- Lập chứng từ kế toán; 

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các bài trong 
mô đun; 

- Thực hành trên máy vi tính. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. Võ Văn Nhị. Kế toán doanh nghiệp. Hà Nội: NXB Tài chính; 2018. 

[2]. Bộ Tài chính. Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán 
doanh nghiệp. 2014. 

[3]. TS.Phan Đức Dũng. Kế toán doanh nghiệp. Hà Nội: NXB Thống kê; 
2015. 

[4]. Bộ Tài chính. Thông tư 214/2012/TT-BTC Hệ thống chuẩn mực kế 
toán Việt Nam. 2012. 

[5]. Tập thể tác giả. Bài giảng và bài tập Kế toán doanh nghiệp 1. ĐH Nha 
Trang. 2017. 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 
Tên mô đun:  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2  

Mã mô đun: 51165010 

Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thảo 
luận, bài tập: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Kế toán doanh nghiệp 2 là một trong những mô đun quan trọng của 
chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. Đây là mô đun được giảng dạy tiếp theo mô đun 
Nguyên lý kế toán, là cơ sở để học mô đun Thực hành kế toán tổng hợp, vận dụng 
trong thực tập tốt nghiệp và thực tiễn nghề nghiệp. 

- Tính chất: Là mô đun chuyên ngành bắt buộc, tích hợp lý thuyết và thực 
hành. Mô đun cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về kế toán tài sản 
cố định, bất động sản đầu tư, hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác. 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Mô tả được chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành về tài sản cố định, bất 
động sản đầu tư, hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác;  

+ Trình bày được phương pháp lập các loại chứng từ, phương pháp hạch 
toán các nghiệp vụ kinh tế; phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng 
hợp của kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, kế toán hoạt động đầu tư tài 
chính và hoạt động khác. 

- Về kỹ năng: 

+ Tính toán và xác định được trị giá tài sản cố định, bất động sản đầu tư, đầu 
tư tài chính và hoạt động khác;  
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+ Lập, kiểm tra, phân loại và xử lý được các chứng từ kế toán tài sản cố 
định, bất động sản đầu tư, đầu tư tài chính và hoạt động khác;  

+ Định khoản, phản ánh và tổng hợp được các nghiệp vụ kinh tế tài chính 
phát sinh vào các sổ chi tiết và sổ tổng hợp của kế toán kế toán tài sản cố định, bất 
động sản đầu tư, đầu tư tài chính và hoạt động khác; 

+ Ứng dụng được công nghệ thông tin và các phần mềm kế toán trong thực 
hành kế toán. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung  
thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân 
đối với nhiệm vụ được giao; 

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 
nhu cầu của công việc. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

1 

Bài 1: Kế toán tài sản cố định và bất động 
sản đầu tư  
1. Kế toán tài sản cố định 
2. Kế toán bất động sản đầu tư 
Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành 

45 15 28 2 

2 

Bài 2: Kế toán đầu tư tài chính, thuê tài 
sản và dự phòng 
1. Khái quát về đầu tư tài chính, thuê tài 
sản và dự phòng 
2. Kế toán đầu tư tài chính 
3. Kế toán thuê tài sản hoạt động 
4. Kế toán dự phòng tổn thất tài sản 
Ôn tập, kiểm tra      

45 
 
 

15 
 
 

 
28 

 
 
 

 
 
2 
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Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

 
3 

Bài 3: Thực hành ứng dụng trên máy vi 
tính 
1. Nhập dữ liệu kế toán 
2. Thực hiện bút toán kết chuyển 
3. Xem và in chứng từ, sổ sách kế toán                                     

30  
 

28 
 

 
2 
 

 Cộng 120 30 84 6 
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư Thời gian: 45 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định, kế toán 
bất động sản đầu tư; 

- Phân loại và tính được nguyên giá tài sản cố định; tính được giá trị của bất 
động sản đầu tư; 

- Xác định, lập và phân loại được chứng từ kế toán kế toán tài sản cố định, 
bất động sản đầu tư; 

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư; 

- Ghi sổ và kiểm tra được các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định, bất động sản 
đầu tư; 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung  
thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

- Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân 
đối với nhiệm vụ được giao; 

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 
nhu cầu của công việc. 

2. Nội dung bài: 

2.1.  Kế toán tài sản cố định  (1-3) 
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2.1.1. Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định 

2.1.2. Đánh giá, phân loại tài sản cố định 

2.1.3. Kế toán tăng, giảm tài sản cố định 

2.1.4. Kế toán khấu hao tài sản cố định 

2.1.5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định 

2.1.6. Kế toán đánh giá lại tài sản cố  định 

2.2. Kế toán bất động sản đầu tư (1, 4, 5) 

Bài 2: Kế toán đầu tư tài chính, thuê tài sản và dự phòng 

   Thời gian: 45 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các khái niệm, nhiệm vụ của kế toán các khoản đầu tư tài 
chính, thuê tài sản, dự phòng; 

- Xác định, lập được chứng từ kế toán các khoản đầu tư tài chính, thuê tài 
sản, dự phòng;  

- Áp dụng được nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính, thuê tài sản, dự 
phòng; 

- Hạch toán được các nghiệp vụ kế toán khoản đầu tư tài chính, thuê tài sản, 
dự phòng; 

- Ghi sổ và kiểm tra được các nghiệp vụ kế toán khoản đầu tư tài chính, thuê 
tài sản, dự phòng; 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung  
thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

- Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân 
đối với nhiệm vụ được giao; 

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 
nhu cầu của công việc. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Khái quát về đầu tư tài chính, thuê tài sản và dự phòng (1, 3-5) 
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2.2. Kế toán đầu tư tài chính (2, 4, 5) 

2.2.1. Kế toán chứng khoán kinh doanh 

2.2.2. Kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

2.3. Kế toán thuê tài sản hoạt động  (3-5) 

2.3.1. Nguyên tắc kế toán 

2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.3.3. Phương pháp hạch toán 

2.4. Kế toán dự phòng tổn thất tài sản (1, 2, 4, 5) 

2.4.1. Nguyên tắc kế toán 

2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.4.3. Phương pháp hạch toán 

Bài 3: Thực hành ứng dụng trên máy vi tính    Thời gian: 30 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Ứng dụng được công nghệ thông tin và các phần mềm kế toán trong thực 
hành kế toán; 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung  
thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác; 

- Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân 
đối với nhiệm vụ được giao; 

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 
nhu cầu của công việc. 

2. Nội dung bài:              

2.1. Nhập dữ liệu kế toán (6, 7) 

2.1.1. Nhập số dư ban đầu  

2.1.2. Nhập dữ liệu phát sinh  

2.2. Thực hiện bút toán kết chuyển (6, 7) 

2.3. Xem và in chứng từ, sổ sách kế toán                                                                  
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IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, phòng thực 
hành kế toán. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính xách tay; máy projecter. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo; 

- Ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm môn học Kế toán doanh nghiệp 2; 

- Câu hỏi, bài tập thực hành kế toán. 

-  Mô hình học cụ:  

+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản; các mẫu chứng từ in sẵn; 

+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo quy định hiện hành; 

+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

+ Ghi nhớ được các yêu cầu, nguyên tắc và các khái niệm kế toán tương ứng 
với các phần hành; 

+ Ghi nhớ hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ, sổ sách và phương pháp 
hạch toán các phần hành kế toán đã học. 

- Kỹ năng: 

+ Định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; 

+ Lập, phân loại và sử dụng thành thạo chứng từ để phản ánh vào sổ sách kế 
toán có liên quan; 

+ Làm được các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và tham gia giải quyết được 
các bài tập tình huống; 

+ Ứng dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và thực hành kế toán trên 
máy tính. 
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- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chấp hành tốt các chế độ và 
chuẩn mực kế toán, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm 
túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc 
trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 phút. 

- Kiểm tra hết mô đun: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, 
hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 90 phút. 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập mô đun và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun  

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun Kế toán doanh nghiệp 2 
được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Kế toán. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo 
luận nhóm. 

- Đối với người dạy: Chuẩn bị bài giảng, giáo án, tài liệu giảng dạy; xây 
dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng bài, chuẩn bị đầy đủ các điều 
kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Đối với người học: Tích cực tham gia học tập, làm bài thực hành, bài tập 
nhóm; chấp hành nội quy, quy định của lớp học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng; 

- Xác định chứng từ; định khoản kế toán; lập chứng từ kế toán; 

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp tương ứng các bài học; 

- Thực hành trên máy vi tính. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. Nguyễn Hữu Ánh. Giáo trình kế toán tài chính quyển 2. Hà Nội: NXB 
Đại học kinh tế quốc dân; 2020. 
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[2]. Võ Văn Nhị. Kế toán tài chính. Hà Nội: NXB Tài chính; 2018. 

[3]. Trương Thị Thủy, Ngô Thị Thu Hồng. Giáo trình kế toán tài chính 
doanh nghiệp - Học viên tài chính. Hà Nội: NXB Tài chính; 2020. 

[4]. Bộ Tài Chính. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Thông tư 
214/2012/TT-BTC. 2012. 

[5]. Bộ Tài Chính. Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư 
200/2014/TT - BTC. 2014. 

[6]. Công ty cổ phần MISA. Thực hành kế toán SME 2021  [Available 
from: https://helpsme.misa.vn/2021/kb/2-bai-tap-thuc-hanh/. 

[7]. Công ty cổ phần MISA. Bài tập thực hành MISA. SME.NET 2017. 
Hà Nội2017. 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 
Tên mô đun:  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 3  

Mã số mô đun:  51165035 
          Thời gian mô đun: 120 giờ  (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

 - Vị trí: Kế toán tài chính 3 là một trong những mô học quan trọng nhất của 
chuyên ngành kế toán. Đây là mô đun đứng vị trí đầu tiên trong nhóm mô đun 
thuộc chuyên ngành bắt buộc sinh viên phải học và nghiên cứu để vận dụng đi thực 
tập tại đơn vị và trong thực tiễn nghề nghiệp, được học sau các mô đun Kế toán 
doanh nghiệp 4; là cơ sở để học mô đun Phân tích hoạt động kinh doanh và Thực 
tập tại cơ sở. 

- Tính chất:  

+ Mô đun Kế toán doanh nghiệp 3 nghiên cứu sự vận động của các loại tài 
nợ phải trả trong doanh nghiệp. Mô đun này có vai trò tích cực trong việc quản lý 
điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế theo từng phần hành kế toán cụ thể; 

+ Thông qua hệ thống tài khoản và phương pháp ghi chép vào tài khoản 
tương ứng, kế toán phản ảnh chính xác và kịp thời, đầy dủ các hoạt động kinh tế 
phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: Kế toán phải trả người bán, Kế toán tiền 
lương và các khoản trích theo lương, Kế toán phải trả khác, Kế toán vay và nợ thuê 
tài chính. 

II. Mục tiêu mô đun:  

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán và nguyên tắc của kế 
toán trong việc thực hiện nghề kế toán; 

+ Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán; 
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+ Mô tả được những kiến thức nền tảng về kế toán, phục vụ cho việc học tập 
và nghiên cứu chuyên ngành kế toán;  

+ Vận dụng được những kiến thức và phương pháp hạch toán các hoạt động 
kinh tế phát sinh liên quan đến khoản phải trả người bán, phải trả người lao động, 
phải trả khác, vay và nợ thuê tài chính. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về Kế toán phải trả người bán, Kế 
toán phải trả người lao động, Kế toán phải trả khác, Kế toán vay và nợ thuê tài 
chính thực hiện nghiệp vụ kế toán theo từng nội dung của phần hành; 

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế 
toán; 

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được 
công tác kế toán – tài chính theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp; 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; 

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  

+ Tự tìm các tài liệu liên quan đến kế toán để tham khảo; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung  
thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác; 

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân 
đối với nhiệm vụ được giao.; 

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 
nhu cầu của công việc; 

+ Có tình yêu nghề nghiệp, có ý thức chấp hành tốt các quy định của nhà 
nước về công tác kế toán trong các doanh nghiệp. 
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III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

1 

Bài 1: Kế toán tiền lương và các khoản 
trích theo lương 
1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiền 
lương 
2. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền 
lương 
3. Các khoản trích theo lương 
4. Kế toán tiền lương 
5. Kế toán các khoản trích theo lương 
6. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép 
của công nhân sản xuất 

25 10 13 2 

2 

Bài 2: Kế toán các khoản phải trả cho 
người bán 
1. Nguyên tắc kế toán các khoản phải trả 
cho người bán 
2. Chứng từ kế toán 
3. Tài khoản kế toán 
4. Trình tự kế toán 
5. Sổ sách kế toán 

 
 

25 
 
 

 
 
8 
 
 

 
 

16 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 

3 

Bài 3: Kế toán vay và nợ thuê tài chính 
1. Nguyên tắc kế toán tiền vay và nợ thuê 
tài chính 
2. Chứng từ kế toán 
3. Tài khoản kế toán 
4. Trình tự kế toán 
5. Sổ sách kế toán 

20 6 13 1 

4 

Bài 4: Kế toán các khoản phải trả khác 
1. Nguyên tắc kế toán các khoản phải trả 
khác 
2. Chứng từ kế toán 
3. Tài khoản kế toán 
4. Trình tự kế toán 
5. Sổ sách kế toán 

20 6 13 1 
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Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

 
5 

Bài 5: Thực hành ứng dụng trên máy vi 
tính 
1. Nhập dữ liệu kế toán 
2. Thực hiện bút toán kết chuyển 
3. Xem và in chứng từ, sổ sách kế toán 

30 
 

 
 

 
30 

 
 

 
 
 

 Cộng 90 30 55 5 
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

 Thời gian: 25 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Trình bày được ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiền lương; 

- Phân biệt được các hình thức trả lương trong doanh nghiệp; 

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng họp của kế 
toán tiền lương và các khoản trích theo lương; 

- Vận dụng được nhứng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vật tư, hàng 
hóa vào làm được bài thực hành ứng dụng;  

- Xác định được các chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo 
lương; 

- Lập được chứng từ kế toán tiền lương; 

- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng; 

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiền lương (1) (2) (3) (4) 

2.1.1. Một số khái niệm 
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2.1.2. Ý nghĩa của lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp 

2.1.3. Nhiệm vụ của kế toán lao động và tiền lương 

2.2. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương  (1) (2) (3) (4) 

2.2.1. Các hình thức tiền lương 

2.2.2. Quỹ tiền lương 

2.3. Các khoản trích theo lương (1) (2) (3) (4) 

2.3.1. Kế toán chi tiết 

2.3.2. Kế toán tổng hợp 

2.4. Kế toán tiền lương (1) (2) (3) (4) 

2.4.1. Kế toán chi tiết 

2.4.2. Kế toán tổng hợp 

2.5. Kế toán các khoản trích theo lương (1) (2) (3) (4) 

2.5.1. Kế toán chi tiết 

2.5.2. Kế toán tổng hợp 

2.6. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất (1) (2) 
(3) (4) 

2.6.1. Kế toán chi tiết 

2.6.2. Kế toán tổng hợp 

Bài 2: Kế toán các khoản phải trả cho người bán    Thời gian: 25 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được đặc điểm các khoản phải trả cho người bán; 

- Xác định được chứng từ và tài khoản để hạch toán kế toán các khoản phải 
trả cho người bán; 

- Sử dụng được các tài khoản của các phần hành kế toán phải trả cho người 
bán;  

- Áp dụng được nguyên tắc kế toán các khoản phải trả cho người bán; 

- Triển khai sơ đồ hạch toán phần hành kế toán phải trả cho người bán; 
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- Phân tích định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phần hành kế toán các 
khoản phải trả cho người bán; 

- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng; 

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Nguyên tắc kế toán các khoản phải trả cho người bán 

2.2. Chứng từ kế toán (1) (5) (4) 

2.3. Tài khoản kế toán (1) (5) (4) 

2.4. Trình tự kế toán (1) (5) (4) 

2.5. Sổ sách kế toán (1) (5) (4) 

Bài 3: Kế toán vay và nợ thuê tài chính      Thời gian: 20 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được đặc điểm các khoản vay và nợ thuê tài chính; 

- Xác định được chứng từ và tài khoản để hạch toán kế toán các khoản vay 
và nợ thuê tài chính; 

- Sử dụng được các tài khoản của các phần hành kế toán vay và nợ thuê tài 
chính;  

- Áp dụng được nguyên tắc kế toán các khoản vay và nợ thuê tài chính; 

- Triển khai sơ đồ hạch toán phần hành kế toán vay và nợ thuê tài chính; 

- Phân tích định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phần hành kế toán các 
khoản vay và nợ thuê tài chính; 

- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng; 

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành. 

2. Nội dung bài:  

2.1. Nguyên tắc kế toán tiền vay và nợ thuê tài chính  (1) (3) (5) (4)  

2.2. Chứng từ kế toán (1) (3) (5) (4) 

2.3. Tài khoản kế toán (1) (3) (5) (4) 
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2.4. Trình tự kế toán (1) (3) (5) (4) 

2.5. Sổ sách kế toán  (1) (5) (4) 

Bài 4: Kế toán các khoản phải trả khác      Thời gian: 20 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được đặc điểm các khoản phải trả khác; 

- Xác định được chứng từ và tài khoản để hạch toán kế toán các khoản phải 
trả khác; 

- Sử dụng được các tài khoản của các phần hành kế toán phải trả khác;  

- Áp dụng được nguyên tắc kế toán các khoản phải trả khác; 

- Triển khai sơ đồ hạch toán phần hành kế toán phải trả khác; 

- Phân tích định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh phần hành kế toán các 
khoản phải trả khác; 

- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng; 

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành. 

2. Nội dung bài:  

2.1. Nguyên tắc kế toán các khoản phải trả khác (1) (5) (4)  

2.2. Chứng từ kế toán (1) (5) (4) 

2.3. Tài khoản kế toán (1) (5) (4) 

2.4. Trình tự kế toán (1) (5) (4) 

2.5. Sổ sách kế toán (1) (5) (4) 

Bài 5: Thực hành ứng dụng trên máy vi tính    Thời gian: 30 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Nhập dữ liệu kế toán; 

- Phân loại được các chứng từ theo từng phần hành kế toán;  

- Nhập được dữ liệu từ chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán theo các 
phân hệ kế toán; 

- In được các báo biểu kế toán theo từng phân hệ kế toán; 
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- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung bài:              

2.1. Nhập dữ liệu kế toán 

2.1.1. Nhập số dư ban đầu 

2.1.2. Nhập dữ liệu phát sinh 

2.2. Thực hiện bút toán kết chuyển 

2.3. Xem và in chứng từ, sổ sách kế toán       

IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, phòng thưc 
hành. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính xách tay; máy chiếu.  

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo; 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác; 

- Ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm môn học Kế toán tài chính 3; 

- Câu hỏi, bài tập thực hành. 

-  Mô hình học cụ:  

+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản;  

+  Các mẫu chứng từ in sẵn; 

+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;  

+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo.  

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

+ Ghi nhớ được các yêu cầu, nguyên tắc và các khái niệm kế toán và tổ chức 
công tác kế toán trong doanh nghiệp; 

+ Trình bày lại một cách có hệ thống những kiến thức đã học; 
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+ Ghi nhớ hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ, sổ sách và phương pháp 
hạch toán các phần hành kế toán đã học. 

- Kỹ năng: 

+ Định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; 

+ Lập, phân loại và sử dụng thành thạo chứng từ để phản ánh vào sổ sách kế 
toán có liên quan; 

+ Làm được các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và tham gia giải quyết được 
các bài tập tình huống; 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chấp hành tốt luật thuế nhà 
nước ban hành, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, 
trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2. Phương pháp: 

Vấn đáp, kiểm tra viết có thời gian làm bài bằng hoặc dưới 45 phút, chấm 
điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác khác. 

- Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc 
trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 phút. 

- Kiểm tra hết mô đun: Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, 
hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 90 phút. 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập mô đun và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun  

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun Kế toán tài chính 3 được 
sử dụng để giảng dạy cho ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo 
luận nhóm.  

- Đối với người dạy: Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của 
từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 
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- Đối với người học: Có ý thức học tập tốt; có sự chuẩn bị bài ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Trình tự ghi sổ kế toán; 

- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng; 

- Xác định chứng từ; định khoản kế toán; lập chứng từ kế toán;  

 - Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

- Thực hành trên máy vi tính. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. Bộ Tài chính. Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán 
doanh nghiệp. 2014. 

[2]. TS.Phan Đức Dũng. Kế toán tài chính. Hà Nội: NXB Thống kê; 2015. 

[3]. Tập thể tác giả. Bài giảng và bài tập Kế toán tài chính 1. ĐH Nha 
Trang2017. 

[4]. Bộ Tài chính. Thông tư 214/2012/TT-BTC Hệ thống chuẩn mực kế 
toán Việt Nam. 2012. 

[5]. Võ Văn Nhị. Kế toán tài chính. Hà Nội: NXB Tài chính; 2018. 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 
Tên mô đun:  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 4  

Mã số mô đun:  51165036 
          Thời gian mô đun: 120 giờ  (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thảo luận, bài 
tập: 84 giờ; Kiểm tra: 6 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

 - Vị trí: Kế toán doanh nghiệp 4 là mô đun chuyên ngành bắt buộc sinh viên 
phải học và nghiên cứu để vận dụng đi thực tập tại đơn vị và trong thực tiễn nghề 
nghiệp, được học sau các mô đun Kế toán doanh nghiệp 3, là cơ sở để học mô đun 
Kế toán thuế, Phân tích hoạt động kinh doanh và Thực tập cơ sở. 

- Tính chất:  

+ Mô đun Kế toán doanh nghiệp 4 nghiên cứu sự vận động của các loại tài 
sản, vật tư, tiền vốn trong doanh nghiệp. Mô đun này có vai trò tích cực trong việc 
quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế theo từng phần hành kế toán 
cụ thể; 

+ Thông qua hệ thống tài khoản và phương pháp ghi chép vào tài khoản 
tương ứng, kế toán phản ảnh chính xác và kịp thời, đầy dủ các hoạt động kinh tế 
phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: Kế toán vốn chủ sở hữu và các quỹ, Kế 
toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, Hệ thống Báo 
cáo tài chính. 

II. Mục tiêu mô đun:  

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán và nguyên tắc của kế 
toán trong việc thực hiện nghề kế toán; 

+ Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán; 
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+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình 
doanh nghiệp; 

+ Trình bày được những kiến thức nền tảng về kế toán, phục vụ cho việc học 
tập và nghiên cứu chuyên ngành kế toán;  

+ Mô tả được những kiến thức và phương pháp hạch toán các hoạt động 
kinh tế phát sinh liên quan đến vốn chủ sở hữu và các quỹ; doanh thu, thu nhập, chi 
phí và xác định kết quả kinh doanh.  

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về Kế toán vốn chủ sở hữu và các 
quỹ; doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh thực hiện nghiệp 
vụ kế toán theo từng nội dung của phần hành; 

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế 
toán; 

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được 
công tác kế toán – tài chính theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp; 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; 

+ Lập được Báo cáo tài chính của đơn vị; 

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  

+ Tự tìm các tài liệu liên quan đến kế toán để tham khảo; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung  
thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác; 

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân 
đối với nhiệm vụ được giao; 

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 
nhu cầu của công việc; 

+ Có tình yêu nghề nghiệp, có ý thức chấp hành tốt các quy định của nhà 
nước về công tác kế toán trong các doanh nghiệp. 
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III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

1 

Bài 1: Kế toán vốn chủ sở hữu và các quỹ 
1. Khái quát về vốn chủ sở hữu 
2. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu 
3. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản 
4. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái 
5. Kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối 
6. Kế toán các loại quỹ 

25 10 14 1 

2 

Bài 2: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí 
và xác định kết quả kinh doanh 
1. Khái quát về doanh thu, thu nhập, chi 
phí và xác định kết quả kinh doanh 
2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 
3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 
4. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh 
5. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động 
tài chính 
6. Kế toán thu nhập và chi phí hoạt động 
khác 
7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp 
8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

 
 

35 
 
 

 
 

12 
 
 

 
 

20 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 

3 

Bài 3: Báo cáo tài chính 
1. Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng và yêu cầu 
của báo cáo kế toán 
2. Các báo cáo tài chính, thời hạn lập và 
gửi báo cáo tài chính 
3. Phương pháp lập báo cáo tài chính 

 
30 
 

8 

 
 

20 
 

 

2 

 
4 

Bài 4: Thực hành ứng dụng trên máy vi 
tính 
1. Nhập dữ liệu kế toán 
2. Thực hiện bút toán kết chuyển 

30  
 

30 
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Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

3. Xem và in chứng từ, sổ sách kế toán 
 Cộng 120 30 84 6 

 

2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Kế toán vốn chủ sở hữu và các quỹ   Thời gian: 25 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái quát về Kế toán vốn chủ sở hữu và các quỹ; 

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp của kế 
toán vốn chủ sở hữu và các quỹ; 

- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp về vốn chủ sở hữu và các 
quỹ vào làm được bài thực hành ứng dụng;  

- Xác định được các chứng từ kế toán vốn chủ sở hữu và các quỹ; 

- Lập được chứng từ kế toán vốn chủ sở hữu và các quỹ; 

- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng; 

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành. 

2. Nội dung bài: 

2.1.  Khái quát về vốn chủ sở hữu (1,2,5) 

2.2. Khái quát vốn đầu tư của chủ sở hữu (1,2,5) 

2.2.1. Nguyên tắc kế toán 

2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.2.3. Phương pháp hạch toán 

2.3. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản (1,2,5) 

2.3.1. Nguyên tắc kế toán 
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2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.3.3. Phương pháp hạch toán  

2.4. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái (1,2,4,5) 

2.4.1. Nguyên tắc kế toán 

2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.4.3. Phương pháp hạch toán 

2.5. Kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1,2) 

2.5.1. Nguyên tắc kế toán 

2.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.5.3. Phương pháp hạch toán 

2.6. Kế toán các quỹ (1,2,5) 

2.6.1. Nguyên tắc kế toán 

2.6.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.6.3. Phương pháp hạch toán 

Bài 2: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh 
doanh         Thời gian: 35 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái quát về kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác 
định kết quả kinh doanh; 

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp của kế 
toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; 

- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp về doanh thu, thu nhập, chi 
phí và xác định kết quả kinh doanh vào làm được bài thực hành ứng dụng;  

- Xác định được các chứng từ kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác 
định kết quả kinh doanh; 

- Lập được chứng từ kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết 
quả kinh doanh; 

- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng; 
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- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành. 

2. Nội dung bài: 

2.1.  Khái quát về doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh 
doanh (2,5) 

2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (2,4) 

2.2.1. Nguyên tắc kế toán 

2.2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.2.3. Phương pháp hạch toán 

2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu (2,3) 

2.3.1. Nguyên tắc kế toán 

2.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.3.3. Phương pháp hạch toán  

2.4. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh (2,5) 

2.4.1. Nguyên tắc kế toán 

2.4.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.4.3. Phương pháp hạch toán 

2.5. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính (2,3) 

2.5.1. Nguyên tắc kế toán 

2.5.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.5.3. Phương pháp hạch toán 

2.6. Kế toán thu nhập và chi phí hoạt động khác (2,4,5) 

2.6.1. Nguyên tắc kế toán 

2.6.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.6.3. Phương pháp hạch toán 

2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (2,3) 

2.7.1. Nguyên tắc kế toán 

2.7.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 
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2.7.3. Phương pháp hạch toán 

2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh (1,2) 

2.8.1. Nguyên tắc kế toán 

2.8.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 

2.8.3. Phương pháp hạch toán 

Bài 3: Hệ thống Báo cáo tài chính    Thời gian: 30 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, tác dụng và yêu cầu của báo cáo kế 
toán; 

- Phân biệt được các loại báo cáo tài chính; 

- Xác định được thời hạn lập và gửi báo cáo kế toán cho các đối tượng có liên 
quan; 

- Nắm rõ các phương pháp lập và trình bày các báo cáo kế toán của doanh 
nghiệp; 

- Lập được Báo cáo tài chính của đơn vị; 

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng và yêu cầu của báo cáo kế toán (1,2) 

2.1.1. Báo cáo kế toán 

2.1.2. Ý nghĩa của báo cáo tài chính 

2.1.3. Tác dụng của báo cáo tài chính 

2.1.4. Yêu cầu của việc lập báo cáo tài chính 

2.2. Các báo cáo tài chính, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính (1,2) 

2.2.1. Các loại báo cáo tài chính 

2.2.2. Thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính 

2.3. Phương pháp lập báo cáo tài chính (1,2) 

2.3.1. Bảng cân đối kế toán 
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2.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 

Bài 4: Thực hành trên máy vi tính                Thời gian: 30 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Nhập dữ liệu kế toán; 

- Phân loại được các chứng từ theo từng phần hành kế toán;  

- Nhập được dữ liệu từ chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán theo các 
phân hệ kế toán; 

- In được các báo biểu kế toán theo từng phân hệ kế toán; 

- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp. 

2. Nội dung bài:              

2.1. Nhập dữ liệu kế toán 

2.1.1. Nhập số dư ban đầu 

2.1.2. Nhập dữ liệu phát sinh 

2.2. Thực hiện bút toán kết chuyển 

2.3. Xem và in chứng từ, sổ sách kế toán                                                                  

IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, phòng thực 
hành. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  

-  Đề cương, giáo án, bài giảng theo mô đun, giáo trình, tài liệu tham khảo; 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tự luận mô đun Kế toán tài chính 4; 

- Bài tập thực hành. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 
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- Kiến thức:  

+ Thông hiểu được các yêu cầu, nguyên tắc và các khái niệm kế toán và tổ 
chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; 

+ Trình bày lại một cách có hệ thống những kiến thức đã học; 

+ Ghi nhớ hệ thống tài khoản, hệ thống chứng từ, sổ sách và phương pháp 
hạch toán các phần hành kế toán đã học. 

- Kỹ năng: 

+ Định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; 

+ Lập, phân loại và sử dụng thành thạo chứng từ để phản ánh vào sổ sách kế 
toán có liên quan; 

+ Làm được các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và tham gia giải quyết được 
các bài tập tình huống; 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chấp hành tốt luật thuế nhà 
nước ban hành, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, 
trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Được thực hiện trong thời gian thực học 
của mô đun, đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, thời 
gian từ 45 đến 60 phút.  

- Thi kết thúc mô đun: Được thực hiện vào cuối học kỳ thông qua bài thi 
hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời 
gian: 90 phút. 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun  

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun Kế toán doanh nghiệp 4 
được sử dụng để giảng dạy cho ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung 
cấp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
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- Đối với người dạy: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của 
từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Đối với người học: Có ý thức học tập tốt; có sự chuẩn bị bài ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Trình tự ghi sổ kế toán; 

- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng; 

- Xác định chứng từ; định khoản kế toán; lập chứng từ kế toán; 

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các bài trong 
mô đun; 

- Thực hành trên máy vi tính. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. Võ Văn Nhị. Kế toán tài chính. Hà Nội: NXB Tài chính; 2018. 

[2]. Bộ Tài chính. Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán 
doanh nghiệp. 2014. 

[3]. Phan Đức Dũng. Kế toán tài chính. Hà Nội: NXB Thống kê; 2015. 

[4]. Bộ Tài chính. Thông tư 214/2012/TT-BTC Hệ thống chuẩn mực kế toán 
Việt Nam. 2012. 

[5]. Tập thể tác giả. Bài giảng và bài tập Kế toán tài chính 1. ĐH Nha Trang. 
2017. 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 
Tên mô đun:  KẾ TOÁN THUẾ 

Mã số mô đun:  51162022 
          Thời gian mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

 - Vị trí: Kế toán thuế thuộc nhóm các mô đun chuyên môn được bố trí giảng 
dạy sau khi đã học xong Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính 1 và 2. Mô đun có vị 
trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói 
riêng. 

- Tính chất: Kế toán thuế là học phần bắt buộc kiến thức chuyên ngành trong 
chương trình tự chọn khung đào tạo ngành kế toán, với  thời lượng là 03 tín chỉ. 
Nội dung gồm: Nội dung chủ yếu về Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp Việt 
nam; Nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với các đối tượng kế toán thuộc hoạt 
động kinh doanh (như thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu 
thụ đặc biệt …); Lập và trình bày Báo cáo thuế nhằm cung cấp thông tin kinh tế, 
tài chính, thực hiện nghĩa vụ đối với cơ quan Thuế. 

II. Mục tiêu mô đun:  

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về thuế tại Việt 
Nam; 

+ Xác định được nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế tại các loại hình 
doanh nghiệp ở Việt Nam. 

- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng được cách hạch toán kế toán thuế; 
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+ Thực hiện được các bước xử lý các tình huống liên quan kế toán thuế; 

+ Vận dụng được các bước chuẩn bị để có thể lập báo cáo thuế theo quy định của 
Tổng cục thuế Việt nam. Thực hiện trên phần mền để hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục 
thuế về việc lập hồ sơ kê khai và báo cáo thuế; 

+ Giải quyết được các vấn đề liên quan đến kế toán thuế khi luật thuế thay 
đổi, từ so sánh các vấn đề về kế toán thuế của Việt Nam với các nước trên thế giới, 
đánh giá và tìm ra phương pháp kế toán phù hợp nhất đối với từng vấn đề. 

- Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:  

+ Tuân thủ đúng luật thuế nhà nước ban hành; 

+ Tuân thủ tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung 
thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

1 
Bài 1: Tổng quan về thuế và kế toán thuế 
1. Một số vấn đề chung về thuế 
2. Kế toán thuế 

3 3 0 0 

2 

Bài  2: Kế toán Thuế Xuất - Nhập khẩu 
1. Tổng quan về thuế Xuất – Nhập khẩu 
2. Kế toán thuế Xuất – Nhập khẩu 
3. Kê khai thuế 

7 2 5 0 

3 

Bài 3: Kế toán Thuế Tiêu thụ đặc biệt 
1. Tổng quan về thuế Tiêu thụ đặc biệt 
2. Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt 
3. Kê khai thuế 

8 2 5 1 

 
4 

Bài 4: Kế toánThuế Giá trị gia tăng 
1. Tổng quan về thuế Giá trị gia tăng 
2. Kế toán thuế Giá trị gia tăng 
3. Kê khai thuế 

 
8 

 
2 

 
5 

 
1 



128 
 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

5 

Bài 5: Thuế Thu nhập doanh nghiệp 
1. Tổng quan về thuế Thu nhập doanh nghiệp 
2. Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 
3. Kê khai thuế 

9 3 5 1 

6 

Bài 6: Kế toán thuế khác – Phí và lệ phí 
1. Kế toán thuế Tài nguyên 
2. Kế toán thuế Nhà đất 
3. Kế toán thuế Môn bài 
4. Kế toán thuế khác 
5. Phí và lệ phí 
6. Kê khai thuế 

10 3 7  

 Cộng 45 15 27 3 
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tổng quan về thuế và kế toán thuế   Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Trình bày được vai trò của thuế và kế toán thuế; 

 - Xác định được đặc điểm của thuế trực thu và thuế gián thu, phân biệt 
sự khác nhau giữ thuế trực thu và thuế gián thu; 

- Phân tích được các yếu tố cơ bản hình thành sắc thuế; 

- Phân biệt  được các loại thuế cơ bản ở Việt Nam và phương pháp kế toán 
thuế Việt Nam hiện hành. 

2. Nội dung bài:              

2.1. Khái niệm, bản chất, đặc trưng của thuế  (1) 

2.1.1. Thuế và vai trò của thuế  

2.1.2. Các yếu tố cấu thành nên sắc thuế 

2.1.3. Phân loại thuế  

2.1.4. Các loại thuế cơ bản áp dụng ở Việt Nam 
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2.2. Kế toán thuế (1)                  

2.2.1. Vai trò của kế toán thuế 

2.2.2. Kế toán thuế Việt Nam hiện hành 

2.2.2.1. Nội dung chủ yếu 

2.2.2.2. Nguyên tắc kế toán  

2.2.2.3. Chứng từ sử dụng  

2.2.2.4. Tài khoản sử dụng   
Bài 2: Kế toán thuế xuất nhập khẩu       Thời gian: 7 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được mục đích ý nghĩa của việc ban hành thuế Xuất - Nhập 
khẩu; 

- Xác định được đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế Xuất - Nhập 
khẩu; 

- Vận dụng quy trình kê khai nộp thuế Xuất - Nhập khẩu; 

- Vận dụng được cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai thuế Xuất - Nhập khẩu; 

- Trình bày được căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu; phương pháp xác định 
thuế Xuất - Nhập khẩu; 

- Vận dụng được các phương pháp hạch toán thuế Xuất - Nhập khẩu tại 
doanh nghiệp; 

- Vận dụng được phương pháp kê khai thuế Xuất – Nhập khẩu. 

2. Nội dung bài:            

2.1. Tổng quan về thuế Xuất – Nhập khẩu (1)  

2.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế 

2.1.2. Đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế 

2.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế 

2.1.4. Quy định về hoàn, miễn, giảm thuế 

 2.2. Kế toán thuế Xuất – Nhập khẩu (1)   
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2.2.1. Chứng từ sử dụng và phương pháp kê khai 

2.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán thuế Xuất – Nhập khẩu 

2.2.2.1 Kế toán thuế Nhập khẩu 

2.2.2.2 Kế toán thuế Xuất khẩu 

2.3. Kê khai thuế (1)  

Bài 3: Kế toán Thuế Tiêu thụ đặc biệt           Thời gian: 8 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 
 - Trình bày được khái niệm thuế Tiêu thụ đặc biệt; các loại hàng hoá dịch 

vụ nào chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt và đối tượng nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt; 

- Khái quát được đối tượng nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt đồng thời phải chịu 
thuế Giá trị gia tăng; 

- Vận dụng được phương pháp kê khai nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế 
Tiêu thụ đặc biệt; 

- Xác định được căn cứ tính thuế và giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với 
từng hoạt động kinh doanh cụ thể; phương pháp xác định thuế Tiêu thụ đặc biệt 
phải nộp, thuế Tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ; 

- Vận dụng được các nguyên tắc khấu trừ Tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với 
nguyên liệu mua vào để sản xuất mặt hàng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt; 

- Thực hiện được phương pháp hạch toán thuế Tiêu thụ đặc biệt. 

2. Nội dung bài:              

2.1. Tổng quan về thuế Tiêu thụ đặc biệt (2)   

2.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế 

2.1.2. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế 

2.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế 

2.1.4. Quy định các trường hợp miễn, giảm, hoàn thuế 

2.2. Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt (2)   

2.2.1. Chứng từ sử dụng và phương pháp kê khai 

2.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán thuế 
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2.2.2.1 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu 

2.2.2.1 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa dịch vụ sản xuất trong 
nước 

2.3. Kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (2) 

2.4. Kiểm tra                          
Bài 4: Kế toán thuế Giá trị gia tăng    Thời gian: 8 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Trình bày được thời gian và hiệu lực ban hành thuế Giá trị gia tăng; 

- Xác định được đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế Giá trị gia tăng; 

- Trình bày được phương pháp và giá tính thuế đối với từng hoạt động kinh 
doanh cụ thể; 

- Xác định được đối tượng nào chịu thuế và không chịu thuế Giá trị gia 
tăng? 

- Vận dụng được phương pháp kê khai nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế Giá 
trị gia tăng; 

- Thực hiện được phương pháp xác định thuế GTGT phải nộp; 

- Vận dụng được cách lập Tờ khai thuế Giá trị gia tăng và các bảng phân bổ, 
bản giải trình thuế Giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra; 

- Vận dụng các nguyên tắc được khấu trừ, không được khấu trừ thuế Giá trị 
gia tăng đầu vào, thuế Giá trị gia tăng phải nộp, thuế Giá trị gia tăng được hoàn 
lại,... 

2. Nội dung bài:              

2.1. Tổng quan về thuế Giá trị gia tăng (1)     

2.1.1. Thuế và mục đích áp dụng thuế 

2.1.2. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế 

2.1.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế 

2.1.4. Quy định các trường hợp miễn, giảm, hoàn thuế 

2.2. Kế toán thuế Giá tri gia tăng (1)      
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2.2.1. Chứng từ sử dụng và phương pháp kê khai 

2.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán thuế 

2.2.3. Kế toán thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 

2.2.4. Kế toán thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 

2.3. Kê khai thuế Giá trị gia tăng (1)    

2.4. Kiểm tra                 Thời gian: 1 giờ 

Bài 5: Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp   Thời gian: 9 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Trình bày khái niệm thuế Thu nhập doanh nghiệp; tính trực thu của thuế 
Thu nhập doanh nghiệp, thời gian ban hành, thay thế cho thuế nào trước đây; 

- Giải thích được lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế; 

- Phân biệt được các chi phí hợp lý và không hợp lý khi xác định thuế Thu 
nhập doanh nghiệp phải nộp. 

- Xác định được cách xác định thu nhập chịu thuế và doanh thu và thu nhập 
chịu thuế khác. 

- Xác định được phương pháp tính Thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh 
doanh cá thể; 

- Vận dụng được phương pháp hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp vào 
thực tế tại các doanh nghiệp. 

2. Nội dung bài:              

2.1. Tổng quan về thuế Thu nhập doanh nghiệp (2)   

2.1.1. Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế 

2.1.2.  Kỳ tính thuế 

2.1.3. Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp  

2.1.4. Căn cứ và phương pháp tính thuế 

2.1.5.  Doanh thu tính thuế 

2.1.6. Chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế 
2.1.7. Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý 
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2.1.8. Các khoản thu nhập chịu thuế khác 
2.1.9. Chuyển lỗ 
2.2. Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (2)  

2.2.1. Chứng từ và phương pháp kê khai quyết toán thuế Thu nhập doanh 
nghiệp  

2.2.1.1 Chứng từ sử dụng 

2.2.1.2 Phương pháp kê khai 

2.2.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán thuế Thu nhập doanh 
nghiệp  

2.2.2.1 Tài khoản sử dụng 

2.2.2.2 Phương pháp kế toán 
2.3. Kê khai thuế (2) 
2.4. Kiểm tra                  

Bài 6: Kế toán thuế khác – Phí và lệ phí  Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  

- Trình bày được thuế các loại thuế, phí và lệ phí; 

 - Phân biệt được thuế, phí và lệ phí; 

- Vận dụng được cách tính thuế và phương pháp hạch toán thuế, phí và lệ 
phí. 

2. Nội dung bài:          

2.1. Kế toán thuế tài nguyên (1)   

2.2. Kế toán thuế nhà đất (1)  

2.3. Kế toán thuế Môn bài (1)   
          2.4. Kế toán thuế khác (1) 

2.5. Phí và lệ phí (2) 

2.6. Kê khai thuế (1, 2)  

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:  

1. Phòng học lý thuyết  
2. Trang thiết bị máy móc:  Máy tính, máy chiếu projecto 
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3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo. 
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác. 

- Ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm mô đun Kế toán thuế. 

- Câu hỏi, bài tập thực hành. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Thông hiểu được các nội dung cơ bản từng sắc thuế, phương 
pháp tính thuế, phương pháp hạch toán cho từng trường hợp cụ thể và cho từng 
doanh nghiệp. 

- Kỹ năng: Tính toán thành thạo, kê khai, lập được báo cáo thuế và hạch 
toán kế toán từng nghiệp vụ phát sinh theo từng sắc thuế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: có ý thức chấp hành tốt luật thuế nhà 
nước ban hành, Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, 
trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2. Phương pháp 

- Kiểm tra thường xuyên: Thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học 
theo từng môn học, mô đun thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm 
tra viết (tự luận, trắc nghiệm) có thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm 
tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm 
tra, đánh giá kết hợp các hình thức trên. 

- Kiểm tra định kỳ: Được quy định trong chương trình môn học, mô đun: 
Kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc trắc nghiệm 
kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, 
làm bài thực hành, thực tập hoặc kiểm tra, đánh giá kết hợp các hình thức trên. 

- Kiểm tra hết mô đun:         

+ Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết 
hợp với tự luận. Thời gian: 90 phút 
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+ Hình thức thi kết thúc mô đun, môn học có thể là thể bằng hình thức tự 
luận, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả theo 
chuyên đề, hoặc đánh giá kết hợp các hình thức trên. 

+ Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô đun: đối với mỗi bài thi viết từ 
60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với hình thức thi vấn đáp từ 10 đến 20 
phút/người học; thời gian làm bài thi đối với hình thức thi trắc nghiệm từ 45 đến 90 
phút; thời gian làm bài thi đối với hình thức thi thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, 
bảo vệ kết quả theo chuyên đề, hoặc đánh giá kết hợp các hình thức trên từ 2 đến 8 
giờ/người học; 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun kế toán thuế được sử 
dụng để giảng dạy cho ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận 
nhóm. 

- Đối với  người dạy: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của 
từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Đối với người học: Có ý thức học tập tốt; có sự chuẩn bị bài ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Phần lý thuyết: Trọng tâm giảng dạy các khái niệm từng sắc thuế, phân 
biệt được các sắc thuế, phương pháp tính, tài khoản sử dụng và phương pháp hạch 
toán kế toán thuế. 

- Phần thực hành: Áp dụng làm bài tập tính thuế phải nộp, hạch toán từng 
sắc thuế, lập báo cáo thuế theo quy định hiện hành. 

4. Tài liệu cần tham khảo: (1-7) 

[1]. Võ Văn Nhị. Thuế và kế toán thuế. Nhà xuất bản Giao thông vận tải; 
2018. 
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[2]. Phan Đức Dũng. Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế (lý thuyết và 
bài tập): Nhà xuất bản lao động – xã hội; 2018. 

[3]. Vũ Thị Kim Anh; Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Nhà xuất bản tài 
chính; 2021. 

[4]. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Bộ tài chính  

[5]. Chính phủ, các bộ ban ngành có liên quan. Các nghị định hướng dẫn 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 
Tên mô đun:  KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

Mã số mô đun:  51163023 
          Thời gian mô đun: 75 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 
luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

 - Vị trí: Mô đun kế toán Hành chính sự nghiệp là một trong những mô đun 
thuộc hệ thống kế toán quốc gia, được bố trí giảng dạy sau khi người học đã được 
học các môn Nguyên lý kế toán và Tài chính doanh nghiệp, trước khi đi thực tập 
cơ sở. 

- Tính chất: Mô đun kế toán Hành chính sự nghiệp là một mô đun chuyên 
ngành bắt buộc có chức năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động 
kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp. 

II. Mục tiêu mô đun:  

- Về kiến thức: 

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán hành chính sự nghiệp trong 
việc thực hiện thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp; 

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được 
công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; 

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán Hành chính sự nghiệp đã học vào 
ứng dụng các phần mềm kế toán. 

- Về kỹ năng: 

+ Tổ chức được công tác kế toán tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp; 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; 

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 
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+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định; 

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán vào thực tiễn công tác kế toán; 

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong đơn vị Hành chính 
sự nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tuân thủ các chế độ kế toán hành chính sợ nghiệp do Nhà nước ban hành; 

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe 
giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các đơn vị 
Hành chính sự nghiệp. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

1 

Bài 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự 
nghiệp 
1. Đối tượng, nhiệm vụ và chức năng của 
kế toán Hành chính sự nghiệp 
2. Tổ chức kế toán trong đơn vị Hành 
chính sự nghiệp 
3. Mục lục ngân sách nhà nước 

4 2 2  

2 

Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền và vật tư 
hàng hoá 
 1. Kế toán vốn bằng tiền 
 2. Kế toán vật tư,  sản phẩm hàng hoá 

10 2 8  

3 

Bài 3: Kế toán tài sản cố định, xây dựng 
cơ bản  
1. Kế toán tài sản cố định 
2. Kế toán hao mòn tài sản cố định 
3. Kế toán xây dựng cơ bản  
 và sửa chữa lớn tài sản cố định 

11 2 8 1 

4 
Bài 4: Kế toán các khoản thanh toán 
1. Các quan hệ thanh toán trong đơn vị hành 
chính sự nghiệp 

13 2 10 1 
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Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 
bài 
tập 

Kiểm 
tra 

2. Kế toán phải trả cho người bán 
3. Kế toán tiền lương và các khoản phải 
nộp theo lương 
4. Kế toán các khoản nợ phải trả khác 

5 

Bài 5: Kế toán nguồn vốn và các quỹ trong 
đơn vị hành chính sự nghiệp 
1. Nguồn vốn hình thành trong đơn vị 
hành chính sự nghiệp 
2. Nhiệm vụ kế toán nguồn vốn 
3. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái 
4. Kế toán thặng dư (thâm hụt) lũy kế 
5. Kế toán các quỹ 
6. Kế toán nguồn cải cách tiền lương 

13 2 10 1 

6 

Bài 6: Kế toán các khoản thu và chi trong 
đơn vị hành chính sự nghiệp 
 1. Kế toán các khoản thu 
 2. Kế toán các khoản chi  

11 2 8 1 

7 

Bài 7: Báo cáo tài chính 
1. Mục đích, nội dung lập báo cáo tài 
chính 
2. Phương pháp lập báo cáo tài chính 

13 3 10  

 Tổng cộng 75 15 56 4 
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ, chức năng của kế toán hành chính 
sự nghiệp; 

- Trình bày được phương pháp tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự 
nghiệp; 

- Phân biệt được mục lục ngân sách; 

- Sử dụng được các tài khoản kế toán; 
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- Phân biệt được các hình thức ghi sổ kế toán; 

- Sử dụng được mục lục ngân sách Nhà nước;  

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán.  

2. Nội dung bài: 

2.1. Đối tượng, nhiệm vụ và chức năng của kế toán hành chính sự nghiệp 

2.1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệp 

2.1.2. Đối tượng hạch toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 

2.1.3. Chức năng 

2.1.4. Nhiệm vụ 

2.2.Tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 

2.2.1. Nội dung công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 

2.2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng 

2.2.3. Lựa chọn hình thức kế toán 

2.2.4. Vận dụng  báo cáo tài chính 

2.2.5. Tổ chức kiểm tra 

2.2.6. Tổ chức kiểm kê 

2.3. Mục lục ngân sách nhà nước        

2.3.1. Khái niệm và phân loại 

2.3.2. Hướng dẫn sử dụng      

2.4. Thực hành: Làm bài tập ứng dụng 

Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền và vật tư hàng hóa          Thời gian: 10 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phương pháp kế 
toán toán vốn bằng tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và vật tư hàng hóa; 

- Vận dụng làm được bài tập thực hành liên quan; 

- Phân biệt được nội dung và kết cấu các tài khoản sử dụng; 
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- Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến vốn bằng tiền và vật tư 
hàng hóa; 

- Vào được sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan; 

- Vào được sổ kế toán chi, tổng hợp cho các tài khoản liên quan;  

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán.  

2. Nội dung bài:  

2.1. Kế toán vốn bằng tiền     

2.1.1. Kế toán tiền mặt  

2.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng  

2.1.3. Kế toán tiền đang chuyển  

2.2. Kế toán vật tư hàng hoá        

2.2.1. Kế toán nguyên vật liệu  

2.2.2. Kế toán công cụ, dụng cụ  

2.2.3. Kế toán sản phẩm hàng hoá  

2.3. Thực hành      

2.4. Kiểm tra            

Bài 3: Kế toán Tài sản cố định, xây dựng cơ bản  Thời gian: 11 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Phân biệt được nội dung và kết cấu các tài khoản sử dụng: 211, 213, 214, 241; 

- Khái quát được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế 
toán; 

-  Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến Tài sản cố định, xây 
dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn; 

- Vào được sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan 211, 213, 214, 241; 

- Vào được sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản liên quan;  

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán.  

2. Nội dung bài:  
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2.1. Kế toán tài sản cố định           

2.1.1. Quy định chung khi hạch toán 

2.1.2. Nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng  

2.1.3. Kế toán tăng tài sản cố định hữu hình và vô hình 

2.1.4. Kế toán giảm tài sản cố định hữu hình và vô hình 

2.2. Kế toán hao mòn tài sản cố định            

2.2.1. Quy định chung khi hạch toán 

2.2.2. Nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng 

2.2.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

2.3. Kế toán xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn tài sản cố định  \ 

2.3.1. Quy định chung khi hạch toán 

2.3.2. Nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng 

2.3.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

2.4. Thực hành        

Bài 4: Kế toán các khoản thanh toán      Thời gian: 13 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phương pháp kế 
toán các khoản thanh toán;   

- Khái quát được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế 
toán; 

- Vận dụng làm được bài tập thực hành liên quan; 

- Phân biệt được nội dung và kết cấu các tài khoản thuộc kế toán thanh toán; 

- Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến đến kế toán thanh toán;  

- Vào được sổ kế toán chi tiết các tài khoản thuộc kế toán thanh toán; 

- Vào được sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản liên quan đến kế toán 
thanh toán theo hình thức chứng từ ghi sổ; 

- Tuân thủ quy định kế toán các khoản thanh toán. 
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2. Nội dung bài:  

2.1. Các quan hệ thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp  
 2.2. Kế toán phải trả cho người bán            

2.3. Kế toán tiền lương và các khoản phải nộp theo lương 

2.4. Kế toán các khoản nợ phải trả khác 

2.5. Thực hành    

2.6. Kiểm tra         

Bài 5: Kế toán nguồn vốn và các quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp 
          Thời gian: 13 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các nguồn vốn trong đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Trình bày được nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phương pháp kế 
toán các nguồn vốn; 

- Khái quát được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế 
toán; 

- Vận dụng làm được bài tập thực hành liên quan đến các nguồn vốn; 

- Phân biệt được các nguồn vốn trong đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến các nguồn vốn trong 
đơn vị hành chính sự nghiệp;  

- Vào được sổ kế toán chi tiết các nguồn vốn;  

- Vào được sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản liên quan đến kế các 
nguồn vốn trong đơn vị hành chính sự nghiệp theo hình thức chứng từ ghi sổ; 

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán.  

2. Nội dung bài:  

2.1. Nguồn vốn hình thành trong đơn vị hành chính sự nghiệp           

2.2. Nhiệm vụ kế toán nguồn vốn         

2.3. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái 

2.4. Kế toán thặng dư (thâm hụt) lũy kế 
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2.5. Kế toán các quỹ 

2.6. Kế toán nguồn cải cách tiền lương    

2.7. Thực hành                  

2.8. Kiểm tra       

Bài 6: Kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị  hành chính sự nghiệp
          Thời gian: 11giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Phân biệt được các thu, chi  trong đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Trình bày được nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phương pháp kế 
toán các các các khoản thu, chi; 

- Khái quát được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế 
toán; 

- Vận dụng làm được bài tập thực hành liên quan đến các các khoản thu, chi; 

- Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến các các khoản thu, chi trong 
đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Vào được sổ kế toán chi tiết các khoản thu, chi;  

- Vào được sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản thu, chi trong đơn vị 
HCSN theo hình thức nhật ký chung; 

- Tuân thủ quy định kế toán các các khoản thu, chi trong đơn vị hành chính 
sự nghiệp. 

2. Nội dung bài:  

2.1. Kế toán các khoản thu               

2.1.1. Kế toán thu  hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp  

2.1.2. Kế toán thu viện trợ, vay nợ nước ngoài  

2.1.3. Kế toán thu Thu phí được khấu trừ, để lại  

2.1.4. Kế toán Doanh thu tài chính  

2.1.5. Kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ  

2.1.6. Kế toán thu nhập khác  
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2.2. Kế toán các khoản chi                

2.2.1. Kế toán chi hoạt động  

2.2.2. Kế toán chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài  

2.2.3. Kế toán chi phí hoạt động thu phí  

2.2.4. Kế toán chi phí tài chính  

2.2.5. Kế toán chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ  

2.2.6. Kế toán chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ  

2.2.7. Kế toán chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi phí  

2.2.8. Kế toán chi phí khác  

2.2.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

2.3. Thực hành         

2.4. Kiểm tra           

Bài 7: Báo cáo tài chính     Thời gian: 13 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Phân biệt được các biểu mẫu báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự 
nghiệp; 

-Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính; 

- Vận dụng lập báo cáo tài chính theo bài thực hành; 

- Lập được các báo cáo tài chính theo bày thực hành ứng dụng; 

- Tuân thủ quy định về báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp. 

2. Nội dung bài:  

2.1. Mục đích, nội dung lập báo cáo tài chính            

2.2. Phương pháp lập báo cáo tài chính             

2.2.1. Bảng cân đối tài khoản  

2.2.2. Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí  

2.2.3. Báo cáo tăng giảm tài sản cố định 

2.2.4. Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu  
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2.2.5. Thuyết minh báo cáo tài chính  

2.2.6. Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán  

2.2.7. Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán  

2.2.8. Tổng hợp kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán 

2.2.9. Tổng hợp kinh phí dự án đề nghị quyết toán 

2.3. Thực hành       

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành. 

2. Trang thiết bị, máy móc: Máy tính, máy chiếu. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Đề cương, giáo án, bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp, tài liệu tham 
khảo; 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác; 

- Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản;  

- Các mẫu chứng từ in sẵn; 

- Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;  

- Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Luật quy định kế toán hành chính sự nghiệp;  

- Bài tập thực hành. 

V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 

1. Nội dung: 

-  Kiến thức:  

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán hành chính sự nghiệp trong 
việc thực hiện thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được 
công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. 

- Kỹ năng:  
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+ Tổ chức được công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; 

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định năng lực tự chủ và trách 
nhiệm: Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp 
cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm tốt công việc trong thời gian tới. 

2. Phương pháp: 

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ: 

+ Kiểm tra thường xuyên: Thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học 
theo từng môn học, mô đun thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm 
tra viết (tự luận, trắc nghiệm) có thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm 
tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm 
tra, đánh giá kết hợp các hình thức trên. 

+ Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức tự luận hoặc trắc 
nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 đến 60 phút, chấm 
điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập hoặc kiểm tra, đánh giá kết 
hợp các hình thức trên. 

- Kiểm tra hết mô đun:         

+ Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết 
hợp với tự luận. Thời gian: 90 phút. 

+ Hình thức thi kết thúc mô đun, môn học có thể là thể bằng hình thức tự 
luận, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả theo 
chuyên đề, hoặc đánh giá kết hợp các hình thức trên. 

+ Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô đun: đối với mỗi bài thi viết từ 
60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với hình thức thi vấn đáp từ 10 đến 20 
phút/người học; thời gian làm bài thi đối với hình thức thi trắc nghiệm từ 45 đến 90 
phút; thời gian làm bài thi đối với hình thức thi thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, 
bảo vệ kết quả theo chuyên đề, hoặc đánh giá kết hợp các hình thức trên từ 2 đến 8 
giờ/người học; 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 
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VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun:  

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
nghề kế toán; 

- Tổng thời gian thực hiện mô đun là 120 giờ, giáo viên giảng các giờ lý 
thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen. 

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận 
nhóm;  

- Đối với người dạy: Ttrước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của 
từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng 
giảng dạy. 

- Đối với người học: Có ý thức học tập tốt; có sự chuẩn bị bài ở nhà. 

3. Những trọng tâm môn học cần chú ý:  

- Nguyên tắc kế toán; xác định chứng từ kế toán; vào sổ kế toán chi tiết và 
sổ kế toán tổng hợp.   

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1].     Nghiêm Văn Lợi, Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB Tài 
chính, 2018. 

[2].     Nguyễn Thế Khang, Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB 
Tài chính, năm 2017. 

[3].     Võ Văn Nhị, Kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB kinh tế thành phố 
HCM, năm 2018. 

[4].     Võ Văn Nhị, Phạm Ngọc Toàn, HD thực hành Kế toán Hành chính sự 
nghiệp, NXB kinh tế thành phố HCM, năm 2018. 

[5].     Phạm Văn Liên, Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB Tài 
chính, năm 2018. 

[6].     Quốc Hội. Luật Kế toán số 88/2015/QH13. 2015. 
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[7].     Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán. 

[8].     Bộ Tài chính. Thông tư 214/2012/TT- BTC ngày 06 tháng 12 năm 
2012 ban hành Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. 2012. 

[9].     Bộ Tài chính. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 
2017 ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

[10].    Các thông tư mới liên quan đến kế toán theo quy định hiện hành 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 
Tên mô đun: KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ  

Mã mô đun: 51163032 

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí 
nghiệm, thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun:  

- Vị trí: Mô đun Kế toán hợp tác xã là một trong những mô đun thuộc hệ 
thống kế toán quốc gia, được bố trí giảng dạy sau khi người học đã học mô đun 
Nguyên lý kế toán và Tài chính doanh nghiệp, trước khi người học thực hành và 
thực tập tại cơ sở. 

- Tính chất: Mô đun Kế toán hợp tác xã là một trong 2 mô đun tự chọn có 
chức năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế tài chính phát 
sinh trong đơn vị hợp tác xã. 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hợp tác xã; 

+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực 
tiễn; 

+ Xác định được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về kế toán 
vào công tác kế toán tại hợp tác xã. 

- Về kỹ năng: 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; 

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; 

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với hợp tác xã; 
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+ Lập được báo cáo kế toán tài chính của hợp tác xã; 

- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

+ Tuân thủ pháp luật về chế độ kế toán và pháp luật có liên quan; 

+ Có ý thức xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và xã hội; 

+ Luôn trung thực trong công việc được phân công. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, bài 

tập 

Kiểm 
tra 

1 

Bài 1: Tổng quan về kế toán hợp 
tác xã 
1. Đối tượng, nhiệm vụ và chức 
năng của kế toán hợp tác xã   
2. Tổ chức kế toán trong đơn vị 
hợp tác xã 

2 2   

2 

Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền và 
hàng tồn kho 
1. Kế toán vốn bằng tiền   
2. Kế toán vật tư hàng hoá   
Thực hành     

5 1 4  

3 

Bài 3: Kế toán tài sản cố định 
1. Kế toán tài sản cố định         
2. Kế toán hao mòn tài sản cố 
định     
Thực hành     

08 02 06  

4 

Bài 4: Kế toán công nợ 
1. Phải thu của khách hàng          
2. Kế toán phải trả cho người 
bán          
3. Kế toán tiền lương và các 
khoản phải nộp theo lương 
Thực hành    

08 02 05 01 

5 

Bài 5: Kế toán nguồn vốn kinh 
doanh và các quỹ trong hợp tác 
xã 
1. Kế toán nguồn vốn kinh 
doanh        

14 01 13 0 
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Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực hành, 
thảo luận, bài 

tập 

Kiểm 
tra 

2. Kế toán nguồn vốn các quỹ           
Thực hành   

6 

Bài 6: Kế toán tập hợp chi phí 
sản xuất kinh doanh trong hợp 
tác xã 
1. Khái niệm 
2. Nội dung 
3. Phương pháp kế toán 
Thực hành  

12 02 09 01 

7 

Bài 7: Kế toán doanh thu, chi phí 
và kết quả kinh doanh 
1. Kế toán các khoản thu          
2. Kế toán các khoản chi           
Thực hành   

14 02 11 1 

8 

Bài 8: Báo cáo tài chính 
1. Mục đích, nội dung lập báo 
cáo tài chính            
2. Phương pháp lập báo cáo tài 
chính             
Thực hành      

12 02 09 01 

 Cộng 75 15 56 4 
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tổng quan về kế toán hợp tác xã              Thời gian: 2 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ, chức năng của kế toán hợp tác xã; 

- Trình bày được phương pháp tổ chức kế toán trong đơn vị hợp tác xã; 

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán. 

2. Nội dung bài:        

2.1. Đối tượng, nhiệm vụ và chức năng của kế toán hợp tác xã (1)    

2.1.1. Đối tượng hạch toán trong đơn vị hợp tác xã  

2.1.2. Chức năng (1) 

2.1.3. Nhiệm vụ (1, 2) 
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2.2. Tổ chức kế toán trong đơn vị hợp tác xã (1, 3, 4) 

2.2.1. Nội dung công tác kế toán trong đơn vị hợp tác xã  

2.2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng 

2.2.3. Lựa chọn hình thức kế toán 

2.2.4. Vận dụng  báo cáo tài chính 

Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền và hàng tồn kho       Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phương pháp kế 
toán toán vốn bằng tiền và hàng tồn kho; 

- Vận dụng làm được bài tập thực hành liên quan; 

- Phân biệt được nội dung và kết cấu các tài khoản sử dụng; 

- Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến vốn bằng tiền và hàng tồn 
kho; 

- Vào được sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan; 

- Vào được sổ kế toán chi, tổng hợp cho các tài khoản liên quan;  

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán.  

2. Nội dung bài:  

2.1. Kế toán vốn bằng tiền (1)     

2.1.1. Kế toán tiền mặt  

2.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng  

2.2. Kế toán vật tư hàng hoá (1)        

2.2.1. Kế toán nguyên vật liệu dụng cụ  

2.2.2. Kế toán Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang    

2.2.3. Kế toán sản phẩm hàng hoá  

Bài 3: Kế toán tài sản cố định                               Thời gian: 8  giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Phân biệt được nội dung và kết cấu các tài khoản sử dụng: 211, 213, 214; 
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- Khái quát được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế 
toán; 

-  Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến Tài sản cố định; 

- Vào được sổ kế toán chi tiết các tài khoản liên quan 211, 213, 214; 

- Vào được sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản liên quan; 

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Kế toán tài sản cố định           

2.1.1. Quy định chung khi hạch toán 

2.1.2. Nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng  

2.1.3. Kế toán tăng tài sản cố định hữu hình và vô hình 

2.1.4. Kế toán giảm tài sản cố định hữu hình và vô hình 

2.2. Kế toán hao mòn tài sản cố định  (1, 2)            

2.2.1. Quy định chung khi hạch toán 

2.2.2. Nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng 

2.2.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

Bài 4: Kế toán công nợ                                  Thời gian: 8 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phương pháp kế 
toán công nợ; 

- Khái quát được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu trên sơ đồ kế 
toán; 

- Vận dụng làm được bài tập thực hành liên quan; 

- Phân biệt được nội dung và kết cấu các tài khoản thuộc kế toán công nợ; 

- Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến đến kế toán công nợ; 

- Vào được sổ kế toán chi tiết các tài khoản thuộc kế toán công nợ; 
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- Vào được sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản liên quan đến kế toán 
công nợ theo hình thức chứng từ ghi sổ; 

- Tuân thủ quy định kế toán các khoản công nợ.  

2. Nội dung bài:  

2.1. Phải thu của khách hàng (1, 2)           

2.2. Kế toán phải trả cho người bán (1, 2)            

2.3. Kế toán tiền lương và các khoản phải nộp theo lương (1, 2) 

2.4. Kiểm tra:        

 Bài 5: Kế toán nguồn vốn kinh doanh và các quỹ trong đơn vị hợp tác 
xã 

        Thời gian: 14 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được nguồn vốn trong hợp tác xã; 

- Trình bày được nguyên tắc kế toán, kết cấu tài khoản và phương pháp kế 
toán nguôn vốn; 

- Vận dụng làm được bài tập thực hành liên quan đến nguồn vốn; 

- Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến  nguồn vốn trong hợp 
tác xã; 

- Vào được sổ kế toán chi tiết các nguồn vốn;  

- Vào được sổ kế toán chi tổng hợp cho các tài khoản liên quan đến kế các 
nguồn vốn trong hợp tác xã theo hình thức chứng từ ghi sổ; 

- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán.  

2. Nội dung bài:  

2.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh (1, 2)       

2.2. Kế toán nguồn vốn các quỹ  (1, 2)               

Bài 6: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong hợp tác xã     

 Thời gian: 12 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 
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- Lập và phân loại được chứng từ kế toán về tập hợp chi phí và giá thành sản 
phẩm; 

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng họp của kế 
toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; 

- Vận dụng kiến làm được bài thực hành ứng dụng. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Khái niệm (1, 2) 

2.2. Nội dung (1, 2) 

2.3. Phương pháp kế toán (1, 2) 

2.4. Kiểm tra       

Bài 7: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh       

         Thời gian: 14 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

- Vận dụng được các kiến thức về kế toán thành phẩm, hàng hóa tiêu thụ 
thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh vào làm bài thực hành ứng dụng thành 
phẩm hàng hóa; 

- Xác định, lập và phân loại được các chứng từ kế toán về thành phẩm hàng 
hóa , tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh; 

- Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng; 

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán hợp tác xã. 

2. Nội dung bài:  

2.1. Kế toán các khoản thu (1, 2)               

2.1.1. Kế toán doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh  

2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  

2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tín dụng nội bộ  

2.1.4. Kế toán thu nhập khác  

2.2. Kế toán các khoản chi (1, 2)               

2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh  
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2.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tín dụng nội bộ   

2.2.3. Kế toán chi phí khác  

2.2.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

Thực hành   

Bài 8: Báo cáo tài chính                 Thời gian: 12 giờ 

1. Mục tiêu của bài: 

- Phân biệt được các biểu mẫu báo cáo tài chính trong đơn vị hợp tác xã; 

- Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính; 

- Vận dụng lập báo cáo tài chính theo bài thực hành; 

- Lập được các báo cáo tài chính theo bày thực hành ứng dụng; 

- Tuân thủ quy định về báo cáo tài chính trong đơn vị hợp tác xã. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Mục đích, nội dung lập báo cáo tài chính (1, 2)            

2.2. Phương pháp lập báo cáo tài chính (1, 2)             

 8.3. Kiểm tra       

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:  

1. Phòng học lý thuyết  

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy tính, máy chiếu projecto 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo; 

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác; 

- Ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm môn học Kế toán hợp tác xã; 

- Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản;  

- Các mẫu chứng từ in sẵn; 

- Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;  

- Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính của đơn vị hợp tác xã; 

- Luật quy định kế toán hợp tác xã;  
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- Bài tập thực hành.  

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán hợp tác xã trong việc thực 
hiện thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại các hợp tác xã; 

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được 
công tác kế toán trong hợp tác xã. 

- Kỹ năng:  

+ Tổ chức được công tác kế toán tại các đơn vị hợp tác xã; 

+ Vận dụng được việc lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ 
kế toán; 

+ Xác định được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp; 

+ Thực hiện được các báo cáo tài chính theo quy định.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý 
thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm 
tốt công việc trong thời gian tới. 

2. Phương pháp: 

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ: 

+ Kiểm tra thường xuyên: Thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học 
thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm) 
có thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, 
thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá kết hợp các hình 
thức trên. 

+ Kiểm tra định kỳ: Kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức tự luận hoặc trắc 
nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thời gian: 45 đến 60 phút, chấm 
điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập hoặc kiểm tra, đánh giá kết 
hợp các hình thức trên. 

- Kiểm tra hết mô đun:         
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+ Kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc trắc nghiệm kết 
hợp với tự luận. Thời gian: 90 phút; 

+ Hình thức thi kết thúc mô đun có thể là thể bằng hình thức tự luận, vấn 
đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả theo chuyên đề, 
hoặc đánh giá kết hợp các hình thức trên; 

+ Thời gian làm bài thi kết thúc mô đun: đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 
120 phút, thời gian làm bài thi đối với hình thức thi vấn đáp từ 10 đến 20 
phút/người học; thời gian làm bài thi đối với hình thức thi trắc nghiệm từ 45 đến 90 
phút; thời gian làm bài thi đối với hình thức thi thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, 
bảo vệ kết quả theo chuyên đề, hoặc đánh giá kết hợp các hình thức trên từ 2 đến 8 
giờ/người học; 

- Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá qua thời gian chấp 
hành học tập môn học và tính tự giác, cẩn thận, nghiêm túc. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình Mô đun Kế toán hợp tác xã được 
sử dụng để giảng dạy cho ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận 
nhóm.  

- Đối với người dạy: Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của 
từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Đối với người học:  Có ý thức học tập tốt; có sự chuẩn bị bài ở nhà. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Nguyên tắc kế toán; xác định chứng từ kế toán; vào sổ kế toán chi tiết và sổ 
kế toán tổng hợp. 

4. Tài liệu cần tham khảo: (1-9) 



160 
 

[1]. Giáo trình Kế toán hợp tác xã: Nhà xuất bản Tài chính; 2014. 

[2]. Hệ thống kế toán doanh nghiệp: Nhà xuất bản tài chính; 2015. 

[3]. Quỳnh NT. Kỹ năng thiết lập mục tiêu và tạo động lực cho bản thân: 
Trường  Đại học Văn Hiến; 2014. 

[4]. Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài 
chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ád. Thông tư 
133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn 
chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng từ 01/01/2017 .Bộ Tài chính; 
2016. 

[5]. Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài 
chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã, áp dụng từ 
15/7/2015. Bộ Tài chính; 2015. 

[6]. Bộ Tài chính. Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2017 
có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 HcđktH, liên minh HTX. Thông tư 24/2017/TT-
BTC ngày 27 tháng 03 năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, HD chế độ kế 
toán HTX, liên minh HTX. Bộ Tài chính; 2017. 

[7]. Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc Hội khóa 13 thông qua 
tại kỳ họp thứ 4 ngày 20 tháng 11 năm 2012. Luật Hợp tác xã: Quốc Hội; 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 
Tên mô đun: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Mã mô đun: 51163026 

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, bài 
tập, thảo luận: 57 giờ; Kiểm tra 3 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun:  

- Vị trí: Phân tích hoạt động kinh doanh là một trong các mô đun quan trọng 
của nghề kế toán, được bố trí giảng dạy sau khi kết thúc các mô đun chuyên ngành 
Kế toán doanh nghiệp, trước mô đun Thực hành kế toán tổng hợp và Thực tập tại 
cơ sở. 

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề nghiệp nâng cao của nghề Kế 
toán, tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, cung cấp cho người học những kiến 
thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm về phân tích các hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: Trình bày được những kiến thức và nội dung cơ bản về phân 
tích hoạt động kinh doanh, bao gồm: Khái niệm, ý nghĩa, đối tượng, chỉ tiêu, nhân 
tố, phương pháp và các nội dung phân tích hoạt động kinh doanh. 

- Về kỹ năng:  

+ Phân tích được các chỉ tiêu và nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh, bao gồm: Chỉ tiêu về các yếu tố và kết quả sản xuất, chỉ tiêu về giá 
thành, tiêu thụ, lợi nhuận...; 

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của 
đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở doanh nghiệp; 
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+ Thực hiện được việc báo cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp kinh tế, 
tài chính tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh 
nghiệp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần làm việc độc lập, làm việc theo 
nhóm; Có khả năng tổ chức, đánh giá, phân tích;  

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành,  
thảo 

luận, bài 
tập 

Kiể
m 
tra 

1 

Bài 1: Tổng quan về phân tích hoạt 
động kinh doanh 
1. Đối tượng và ý nghĩa phân tích 
hoạt động kinh doanh  
2. Chỉ tiêu phân tích và nhân tố ảnh 
hưởng  
3. Các phương pháp phân tích hoạt 
động kinh doanh  
4. Tổ chức phân tích hoạt động kinh 
doanh  
Câu hỏi ôn tập 

8 3 5  

2 

Bài 2: Phân tích kết quả của quá trình 
sản xuất  
1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích 
kết quả sản xuất  
2. Phân tích tình hình thực hiện các 
chỉ tiêu khối lượng sản xuất 
3. Phân tích tình hình chất lượng sản 
phẩm  
Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành 

10 2 7 1 

3 

Bài 3: Phân tích các yếu tố của quá 
trình sản xuất kinh doanh 
1. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích các 
yếu tố của quá trình sản xuất kinh 

15 3 12  
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Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành,  
thảo 

luận, bài 
tập 

Kiể
m 
tra 

doanh  
2. Phân tích tình hình lao động 
3. Phân tích tình hình trang bị và sử 
dụng tài sản cố định  
4. Phân tích tình hình nguyên vật liệu  
Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành 

4 

Bài 4: Phân tích tình hình chi phí và 
giá thành sản phẩm 
1. Ý nghĩa, nội dung của phân tích 
chi phí và giá thành 
2. Phân tích tình hình chi phí  
3. Phân tích tình hình giá thành 
Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành 

20 3 16 1 

5 

Bài 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và 
lợi nhuận 
1. Phân tích tình hình tiêu thụ  
2. Phân tích tình hình lợi nhuận  
Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành 

12 2 10  

6 

Bài 6: Phân tích tình hình tài chính 
1. Ý nghĩa, nhiệm vụ, cơ sở thông tin 
phân tích tài chính doanh nghiệp  
2. Phân tích chung về tình hình tài 
chính 
3. Phân tích tình hình đầu tư và 
nguồn vốn tự tài trợ  
4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính 
chủ yểu của doanh nghiệp  
5. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh 
doanh  
Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành 

10 2 7 1 

 Cộng 75 15 57 3 
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh Thời gian: 8 giờ  

1. Mục tiêu của bài:  
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- Trình bày được ý nghĩa, đối tượng, chỉ tiêu, nhân tố và phương pháp phân 
tích hoạt động kinh doanh; 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập thảo luận, các câu hỏi 
trắc nghiệm; 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Đối tượng và ý nghĩa phân tích hoạt động kinh (1, 2) 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Đối tượng  

2.1.3. Ý nghĩa 

2.2. Chỉ tiêu phân tích và nhân tố ảnh hưởng (1, 3, 4) 

2.2.1. Chỉ tiêu phân tích 

2.2.2. Nhân tố ảnh hưởng 

2.3. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh (1, 3, 4) 

2.3.1. Phương pháp so sánh 

2.3.2. Phương pháp chi tiết 

2.3.3. Phương pháp số chênh lệch 

2.3.4. Phương pháp thay thế liên hoàn 

2.3.5. Phương pháp liên hệ  

2.4. Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh (1, 3, 4) 

2.4.1. Trình tự tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh 

2.4.2. Các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh 

Câu hỏi ôn tập 

Bài 2: Phân tích kết quả của quá trình sản xuất   Thời gian: 10 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 
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- Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích các kết quả sản xuất; khái 
niệm về chất lượng sản phẩm, thứ hạng sản phẩm, tỷ lệ sai hỏng sản phẩm; 

- Phân tích và cung cấp được thông tin kinh tế về tình hình kết quả sản xuất 
và chất lượng sản phẩm để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở 
doanh nghiệp; 

- Báo cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp kinh tế tuân thủ đúng pháp 
luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp; 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích kết quả sản (1, 3, 4) 

2.1.1. Ý nghĩa 

2.1.2. Nhiệm vụ 

2.2. Phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu khối lượng sản xuất  (1, 3, 4) 

2.2.1. Phân tích kết quả sản xuất về mặt quy mô  

2.2.2. Phân tích kết quả sản xuất theo mặt hàng chủ yếu 

2.3. Phân tích tình hình chất lượng sản phẩm (1, 3, 4) 

2.3.1. Phân tích chất lượng sản phẩm có chia thứ hạng phẩm cấp 

2.3.1. Phân tích chất lượng sản phẩm không chia thứ hạng  

Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành (2) 

Bài 3: Phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh  

Thời gian: 15 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích các yếu tố của quá trình 
sản xuất kinh doanh; các khái niệm về năng suất lao động; 

- Phân tích và cung cấp được thông tin kinh tế về các chỉ tiêu và nhân tố ảnh 
hưởng đến tình hình cung ứng, sử dụng nguyên vật liệu, tình hình trang bị và sử 
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dụng tài sản cố định, tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động phục vụ cho 
yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở doanh nghiệp; 

- Báo cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp kinh tế tuân thủ đúng pháp 
luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp; 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. 

2. Nội dung bài: 

12.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất kinh 
doanh (1, 3, 4) 

2.1.1 Ý nghĩa 

2.1.2. Nhiệm vụ 

2.2. Phân tích tình hình lao động(1, 3, 4) 

2.1.1. Phân tích tình hình sử dụng lao động 

2.1.2. Phân tích tình hình năng suất lao động 

2.3. Phân tích tình hình trang bị và sử dụng tài sản cố định (1, 3, 4) 

2.3.1. Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định cho sản xuất 

2.3.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định cho sản xuất 

2.4. Phân tích tình hình nguyên vật liệu (1, 3, 4) 

2.4.1. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất 

2.4.2. Phân tích mối quan hệ giữa tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng 
nguyên vật liệu đến kết quả sản xuất kinh doanh 

Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành (2) 

Bài 4: Phân tích tình hình chi phí và giá thành   Thời gian: 20 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm về chi phí, giá thành, chi phí trên 1.000 đồng 
doanh thu; 

- Phân tích và  cung cấp được thông tin kinh tế về các chỉ tiêu chi phí và giá 
thành phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở doanh nghiệp;  
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Báo cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp kinh tế, tuân thủ đúng pháp luật, 
đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp; 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Ý nghĩa, nội dung của phân tích chi phí và giá thành (1, 3, 4) 

2.1.1. Ý nghĩa 

2.1.2. Nội dung 

2.2. Phân tích tình hình chi phí (1, 3, 4) 

2.2.1. Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch chi phí 

2.2.2. Phân tích các khoản mục chi phí 

2.3. Phân tích tình hình giá thành (1, 3, 4) 

2.3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm 

2.3.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của sản phẩm có 
thể so sánh được 

2.3.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trên 1.000 đồng doanh 
thu 

Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành (2) 

Bài 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận    Thời gian: 12 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

- Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích tình hình tiêu thụ và lợi 
nhuận trong doanh nghiệp; 

- Phân tích và  cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế được các chỉ tiêu và nhân 
tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ và lợi nhuận phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và 
quản lý kinh tế ở doanh nghiệp;  

- Báo cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp kinh tế tuân thủ đúng pháp 
luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp; 
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- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ  (1, 3, 4) 

2.1.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ phân tích 

2.1.2.  Phân tích chung về tình hình tiêu thụ  

2.1.2. Phân tích tình hình tiêu thụ theo mặt hàng 

2.2. Phân tích tình hình lợi nhuận  (1, 3, 4) 

2.2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ 

2.2.2. Phân tích chung tình hình lợi nhuận 

2.2.3. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành (2) 

Bài 6: Phân tích tình hình tài chính    Thời gian: 10 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ và cơ sở thông tin của phân tích tinh 
hình tài chính doanh nghiệp; 

- Phân tích và cung cấp được thông tin kinh tế về tình hình tài chính để phục 
vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở doanh nghiệp; 

- Báo cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp tài chính tuân thủ đúng pháp 
luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp; 

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ, cơ sở thông tin phân tích tài chính doanh nghiệp (1, 
3, 4) 

2.1.1. Ý nghĩa phân tích tài chính 

2.1.2. Nhiệm vụ phân tích tài chính 
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2.2. Phân tích chung về tình hình tài chính (1, 3, 4) 

2.2.1. Phân tích biến động về quy mô tài sản và nguồn vốn  

2.2.2. Phân tích biến động về cơ cấu tài sản và nguồn vốn 

2.3. Phân tích tình hình đầu tư và nguồn vốn tự tài trợ (1, 3, 4)  

2.3.1. Phân tích tình hình đầu tư 

2.3.2. Phân tích nguồn vốn tự tài trợ 

2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yểu của doanh nghiệp (1, 3, 4) 

2.4.1. Phân tích tình hình thanh toán  

2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán 

2.5. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh  

2.5.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 

2.5.2. Phân tích tốc độ chu chuyển của vốn ngắn hạn 

Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành (2, 5) 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun: 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học và phòng thực hành 
có bảng viết, có kết nối Internet. 

2. Trang thiết bị máy móc: Bảng, máy chiếu Projector, thiết bị dạy học tự 
làm (nếu có). 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng của giáo viên bộ môn và các 
tài liệu tham khảo, giấy A3, bút lông nhiều màu. 

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

+ Các khái niệm về chỉ tiêu, nhân tố ảnh hưởng, hạ giá thành, tỷ lệ sai hỏng, 
năng suất lao động; 

+ Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh. 
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- Kỹ năng:  

+ Tính toán, phân tích, báo cáo; 

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm; thuyết trình trước nhóm, lớp; 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chủ động, tích cực trong học tập, thực hành bài tập; 

+ Tuân thủ nội quy lớp học. 

2. Phương pháp:  

- Theo dõi quá trình học tập, làm việc cá nhân và làm việc nhóm; 

- Dựa trên kết quả bài thực hành cá nhân, bài tập nhóm, kiểm tra; 

- Dựa vào kết quả kiểm tra kết thúc mô đun. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Dành cho chương trình đào tạo nghề kế toán 
doanh nghiệp, trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với người dạy: Thuyết trình, diễn giải, phân tích kèm ví dụ và bài tập 
minh họa 

- Đối với người học: Nghiên cứu tài liệu, tham dự lớp học đầy đủ, chuẩn bị 
và tham gia tích cực vào hoạt động của lớp học. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Phương pháp phân tích, chỉ tiêu và nhân tố ảnh hưởng. 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Phạm Văn Dược. Phân tích hoạt động kinh doanh. Thành phố Hồ Chí 
Minh: NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 

[2]. Phạm Văn Dược. Bài tập, Bài giải phân tích hoạt động kinh doanh. 
Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Hồng Đức; 2012. 

[3]. Ngô Xuân Hoàng, Đồng Văn Đạt. Giáo trình phân tích hoạt động kinh 
doanh. Thái Nguyên: NXB Đại học Thái Nguyên; 2013. 
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[4]. Nguyễn Văn Công. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh. Hà 
Nội: NXB Đại học kinh tế quốc dân; 2013. 

[5]. SSC. Hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 2020 
[Available from: 
http://congbothongtin.ssc.gov.vn/;jsessionid=UBBpksC3irvENhMu0H4Clr7QllLN
wlC5_pUL5wbyGZqy8gNz6VOG!1632374321. 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 
Tên mô đun: THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  

Mã mô đun: 51166037 

Thời gian thực hiện mô đun: 180 giờ;  (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thảo 
luận, bài tập: 176 giờ;  Kiểm tra: 4 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Được giảng dạy sau khi kết thúc các mô đun kế toán doanh nghiệp 
và các mô đun thuộc chuyên ngành của kế toán. 

- Tính chất: Là mô đun thực hành nghề nghiệp bắt buộc, giúp cho người học 
củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức chuyên ngành và hình thành các kỹ năng, 
năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp kế toán trước khi người học đi thực 
tập tại cơ sở. 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: Hệ thống lại toàn bộ kiến thức chuyên ngành kế toán đã học. 

- Về kỹ năng: 

+ Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý và lưu trữ được chứng từ kế toán theo từng 
vị trí công việc; 

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán 
tổng hợp đúng quy định; 

+ Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; 

+ Sử dụng thành thạo 1 đến 2 phần mềm kế toán trong việc thực hành. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chấp hành quy định pháp luật về nghề nghiệp; 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có tình yêu nghề kế toán; 



173 
 

+ Có ý thức học tập, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp; 

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác. 

III. Nội dung mô đun:   

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

1 
 
 
 

Bài 1: Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý 
chứng từ 
1. Lập chứng từ kế toán 
2. Kiểm tra và xử lý chứng từ  
3. Phân loại, sắp xếp chứng từ 

50  49 1 

2 

Bài 2: Ghi sổ kế toán 
1. Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán 
nhật ký chung 
2. Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán 
chứng từ ghi sổ 

40  39 1 

3 

Bài 3: Tổng hợp, cân đối và lập BCTC 
1. Tổng hợp, cân đối sổ kế toán 
2. Lập báo cáo tài chính 
3. Lập báo cáo thuế4. Lưu trữ chứng từ kế 
toán 

40  39 1 

4 

Bài 4: Thực hành ứng dụng CNTT trong 
kế toán 
1. Thực hành khai báo thông tin ban đầu 
cho doanh nghiệp 
2. Thực hành khai báo danh mục  
3. Thực hành phân hệ kế toán quỹ - tiền 
mặt 
4. Thực hành phân hệ kế toán tiền gửi 
ngân hàng 
5. Thực hành phân hệ kế toán mua hàng 
6. Thực hành phân hệ kế toán bán hàng 
7. Thực hành phân hệ kế toán kho 
8. Thực hành phân hệ kế toán công cụ 
dụng cụ 
9. Thực hành phân hệ kế toán tài sản cố 
định 

50  49 1 
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Số 
TT Tên các bài trong mô đun 

Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành, 
thảo 
luận, 

bài tập 

Kiểm 
tra 

10. Thực hành phân hệ kế toán tiền lương 
11. Thực hành phân hệ kế toán chi phí - 
giá thành 
12. Thực hành phân hệ kế toán ngân sách 
13. Thực hành phân hệ kế toán thuế 
14. Thực hành phân hệ nghiệp vụ kế toán 
tổng hợp 
15. Thực hành kiểm tra, đối chiếu chứng 
từ, sổ sách 
16. Thực hành đối chiếu công nợ hóa đơn, 
tồn kho vật tư, hàng hóa 
17. In và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán 

Cộng 180  176 4 
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1:  Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ     Thời gian: 50 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  
- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức chuyên ngành kế toán đã học; 

- Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo từng vị trí công 
việc; 

- Chấp hành quy định pháp luật về nghề nghiệp; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, có tình yêu nghề kế toán; 

- Có ý thức học tập, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp; 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Lập chứng từ kế toán (1-5) 

2.1.1. Lập chứng từ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 

2.1.2. Lập chứng từ kế toán mua hàng, bán hàng 

2.1.3. Lập chứng từ kế toán hàng tồn kho 
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2.1.4. Lập chứng từ kế toán tài sản cố định 

2.1.5. Lập chứng từ kế toán tiền lương 

2.1.6. Lập chứng từ kế toán thuế 

2.1.7. Lập chứng từ kế toán tổng hợp 

2.2. Kiểm tra và xử lý chứng từ (1-5) 

2.2.1. Kiểm tra chứng từ 

2.2.2. Xử lý chứng từ   

2.3. Phân loại, sắp xếp chứng từ ....... (1-5) 

Bài 2:  Ghi sổ kế toán      Thời gian: 40 giờ 

1. Mục tiêu của bài:   

- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức chuyên ngành kế toán đã học; 

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán 
tổng hợp đúng quy định; 

- Chấp hành quy định pháp luật về nghề nghiệp; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, có tình yêu nghề kế toán; 

- Có ý thức học tập, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp; 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung (1-5) 

2.1.1. Ghi sổ kế toán chi tiết 

2.1.2. Ghi sổ kế toán tổng hợp 

2.2. Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ (1-5) 

2.2.1. Ghi sổ kế toán chi tiết 

2.2.2. Ghi sổ kế toán tổng hợp 

Bài 3:  Tổng hợp, cân đối và lập Báo cáo tài chính   Thời gian: 40 giờ 

1. Mục tiêu của bài:   

- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức chuyên ngành kế toán đã học; 
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- Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; 

- Chấp hành quy định pháp luật về nghề nghiệp; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, có tình yêu nghề kế toán; 

- Có ý thức học tập, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp; 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Tổng hợp, cân đối sổ kế toán (1-5) 

2.2. Lập báo cáo tài chính (1-5) 

2.3. Lập báo cáo thuế (1-5) 

2.4. Lưu trữ chứng từ kế toán (1-5) 

Bài 4: Thực hành ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán 

Thời gian: 50 giờ 

1. Mục tiêu của bài:   

- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức chuyên ngành kế toán đã học; 

- Sử dụng thành thạo 1-2 phần mềm kế toán trong việc thực hành; 

- Chấp hành quy định pháp luật về nghề nghiệp; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, có tình yêu nghề kế toán; 

- Có ý thức học tập, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp; 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Thực hành khai báo thông tin ban đầu cho doanh nghiệp (1-5) 

2.2. Thực hành khai báo danh mục (1-5) 

2.3. Thực hành phân hệ kế toán quỹ - tiền mặt (1-5) 

2.4. Thực hành phân hệ kế toán tiền gửi ngân hàng (1-5) 

2.5. Thực hành phân hệ kế toán mua hàng (1-5) 

2.6. Thực hành phân hệ kế toán bán hàng (1-5) 

2.7. Thực hành phân hệ kế toán kho (1-5) 
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2.8. Thực hành phân hệ kế toán công cụ dụng cụ (1-5) 

2.9. Thực hành phân hệ kế toán tài sản cố định (1-5) 

2.10. Thực hành phân hệ kế toán tiền lương (1-5) 

2.11. Thực hành phân hệ kế toán chi phí - giá thành (1-5) 

2.12. Thực hành phân hệ kế toán ngân sách (1-5) 

2.13. Thực hành phân hệ kế toán thuế (1-5) 

2.14. Thực hành phân hệ nghiệp vụ kế toán tổng hợp (1-5) 

2.15. Thực hành kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách (1-5) 

2.16. Thực hành đối chiếu công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư, hàng hóa (1-5) 

2.17. In và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán (1-5) 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun  

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng thực hành kế toán hoặc 
phòng thực hành kế toán ảo. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính có cài phần mềm kế toán ứng dụng. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình thực hành kế toán doanh 
nghiệp, Hệ thống bài tập thực hành kế toán doanh nghiệp; Hệ thống chứng từ, sổ 
sách theo chế độ kế toán hiện hành. 

4. Các điều kiện khác: Hệ thống Internet, ánh sáng phòng học đảm bảo. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Hệ thống kiến thức chuyên ngành kế toán đã học. 

- Kỹ năng:  

+ Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý và lưu trữ được chứng từ kế toán theo từng 
vị trí công việc; 

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán 
tổng hợp đúng quy định; 

+ Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp; 

+ Sử dụng thành thạo 1-2 phần mềm kế toán trong việc thực hành. 
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- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chấp hành quy định pháp luật về nghề nghiệp; 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, có tình yêu nghề kế toán; 

+ Có ý thức học tập, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp; 

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có tinh thần hợp tác. 

2. Phương pháp:  

- Dựa trên việc hoàn thành các bài tập ứng dụng; 

- Dựa vào các bài kiểm tra kết thúc bài học; 

- Dựa vào kết thái độ chuyên cần, quá trình làm việc nhóm. 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán, trình 
độ trung cấp, sau khi đã hoàn tất các môn chuyên ngành kế toán). 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với nhà giáo: Chuẩn bị bài tập, tài liệu thực hành; hướng dẫn sơ bộ quy 
trình thực hành. 

- Đối với người học: Hệ thống lại kiến thức chuyên ngành kế toán đã học; 
tích cực tham gia hoạt động nhóm; hoàn thiện các bài tập cá nhân. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Công ty CP Misa. Giáo trình kế toán máy kế toán doanh nghiệp. 2020 
[Available from: [https://www.tailieuso.info/2020/04/giao-trinh-ke-toan-may-ke-
toan-doanh.html. 

[2]. Công ty cổ phần MISA. Bài tập thực hành MISA. SME.NET 2017. 
Hà Nội. 2017. 

[3]. Phạm Hồng Sơn. ACMAN - Phòng kế toán ảo. Hà Nội: NXB Lao 
động; 2012. 

[4]. Trương Thị Thủy. Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh 
nghiệp. Hà Nội: NXB Tài Chính; 2009. 
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(1) Quy trình làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp. 2019 [Available 
from: https://nhanh.vn/quy-trinh-lam-ke-toan-tong-hop-trong-doanh-nghiep-
n57093.html. 
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UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

 

Tên mô đun: THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ 

Mã mô đun: 51165029 

Thời gian thực hiện mô đun: 225 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí 
nghiệm, thảo luận, bài tập: 225 giờ; Kiểm tra: 0 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là mô đun được học sau tất cả các mô đun 
chuyên môn của nghề Kế toán và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước 
khi ra trường. 

- Tính chất: Thực tập tốt nghiệp là mô đun bắt buộc, thông qua đợt thực tập 
tốt nghiệp, sinh viên tiếp cận với thực tiễn công tác kế toán tài chính tại doanh 
nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ 
năng thực hành các công việc kế toán, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề 
vững trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp. 

II. Mục tiêu, yêu cầu của thực tập tốt nghiệp: 

1. Mục tiêu: 

- Về kiến thức:  

+ Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp. 

+ Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn 
công tác kế toán tại cơ sở. 

+ Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán; 

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp. 

- Về kỹ năng: 

+ Kỹ năng tổ chức công tác kế toán tài chính trong đơn vị phù hợp với đặc 
điểm tổ chức kinh doanh và quản lý của đơn vị;  



181 
 

+ Kỹ năng triển khai thực hiện các phần hành kế toán của đơn vị; kiểm soát 
nội bộ. 

+ Kỹ năng tổng hợp và phân tích một lĩnh vực, một khía cạnh hay toàn bộ 
hoạt động của đơn vị;  

+ Khả năng triển khai công tác kế toán quản trị và công tác kiểm soát nội bộ 
phù hợp với đặc thù của đơn vị; 

+ Khả năng thực hiện chức năng kiểm toán tại công ty kiểm toán.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc nghiên cứu, tuân thủ quy 
định kế toán. 

Yêu cầu: 

2.1. Yêu cầu về nơi thực tập 

Sinh viên tự chọn một địa điểm thực tập. Địa điểm thực tập gồm các đơn vị 
sau: 

+ Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (doanh 
nghiệp: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây lắp, thương mại dịch 
vụ,…), thuộc các thành phần kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài,….); 

+ Đơn vị sự nghiệp có thu; 

+ Công ty kiểm toán. 

(Sinh viên thực tập cùng địa điểm không được phép trùng nhau về chuyên 
đề/đề tài). 

2.2. Yêu cầu về nội dung thực tập 

- Tìm hiểu về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, 
công tác kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và những vấn đề có liên quan.  

- Chọn và tìm hiểu một chuyên đề thuộc phạm vi chuyên ngành đào tạo, tìm 
hiểu, đánh giá thực tế vận dụng chuyên đề đó ở đơn vị, viết báo cáo thực tập.  

2.3. Yêu cầu kết quả học tập: 

- Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện được đề cương; 
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- Vận dụng cơ sở lý thuyết liên quan để tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại 
đơn vị kế toán, và thu thập số liệu, dữ liệu; 

- Phản ánh, tổng hợp, phân tích số liệu, dữ liệu và viết báo cáo thực tập nghề 
nghiệp. 

III. Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Ngoài phần Lời nói đầu và phần Kết luận, kiến nghị, Báo cáo thực tập tốt 
nghiệp gồm các nội dung sau: 

STT Tên các bài trong mô đun 
Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

 
 
1 
 
 

Bài 1: Khái quát chung về doanh 
nghiệp/đơn vị thực tập 
1. Quá trình hình thành phát triển 
2. Chức năng và nhiệm vụ 
3. Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất tại đơn 

vị 
4. Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong thời gian qua 
5. Phương hướng phát triển của doanh 

nghiệp/đơn vị trong thời gian tới 

45  45  

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 2: Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị 
thực tập 
1. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị kế 

toán 
2 Chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị kế toán 
3. Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị kế 

toán 
4. Tổ chức chứng từ kế toán tại đơn vị kế 

toán 
5. Tổ chức tài khoản kế toán tại đơn vị kế 

toán 
6. Tổ chức ghi sổ kế toán (hình thức sổ kế 

toán) 
7. Báo cáo kế toán 

90  90  

3 

Bài 3: Thực trạng công tác kế toán (phần 
hành kế toán)/(kiểm soát nội bộ)/(kiểm toán) 
tại ……….. 
1. Những vấn đề chung (Thực trạng không 

nêu lý thuyết) 

90  90  
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STT Tên các bài trong mô đun 
Thời gian (giờ) 

Tổng 
số 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

Kiểm 
tra 

2. Thực trạng công tác kế toán/kiểm soát 
nội bộ/kiểm toán …. tại …… 
3. Mô tả công việc kế toán của từng nội 

dung trong phần hành kế toán (Từ chứng từ, 
tài khoản, định khoản, sổ, thông tin lên báo 
cáo) 
4. Nhận xét, đánh giá công tác kế toán ….. 

tại đơn vị kế toán 
 Cộng 225  225  

2.  Nội dung chi tiết: 
Bài 1: 

                                                   Thời gian: 45 giờ 
1. Mục tiêu của bài:  

- Tiếp cận được hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy 
quản lý; 

- Trình bày được quá trình tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp; 

- Vận dụng được kỹ năng thực hành vào giải quyết các nghiệp vụ kế toán tại 
cơ sở; 

- Viết được đề cương khoá luận thực tập tốt nghiệp; 

- Nghiêm túc nghiên cứu, tuan thủ quy định kế toán. 

2. Nội dung bài:            

2.1. Quá trình hình thành phát triển 

2.2. Chức năng và nhiệm vụ 

2.3. Tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất tại đơn vị 

2.4. Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua 

2.5. Phương hướng phát triển của doanh nghiệp/đơn vị trong thời gian tới 
Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp                                                                    

Bài 2: 

Thời gian: 90 giờ 

1. Mục tiêu của bài:  
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- Tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp;  

- Tiếp cận được với công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó 
nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề; 

- Thực hành thành thạo được các nghiệp vụ kế toán tài chính của doanh 
nghiệp;  

- Đánh giá được công tác kế toán tại doanh nghiệp; 

- Nghiêm túc nghiên cứu, tuân thủ quy định kế toán. 

2. Nội dung bài:           

2.1. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị kế toán 

2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị kế toán 

(Nêu chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị thực tập – thông tư/quyết định) 

2.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị kế toán 

(Vẽ quy trình và nêu rõ chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán) 

2.4. Tổ chức chứng từ kế toán tại đơn vị kế toán  

(Bảng danh mục chứng từ sử dụng tại đơn vị) 

2.5. Tổ chức tài khoản kế toán tại đơn vị kế toán 

(Bảng hệ thống tài khoản kế toán tại đơn vị) 

2.6. Tổ chức ghi sổ kế toán (hình thức sổ kế toán) 

(Bảng danh mục sổ sử dụng tại đơn vị) 

2.7. Báo cáo kế toán 

(Danh mục các loại báo cáo kế toán tại đơn vị: Báo cáo kế toán quản trị và 
báo cáo kế toán tài chính) 

  Thời gian: 90 giờ  

1. Mục tiêu của bài: 

- Tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp;  
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- Tiếp cận được với công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó 
nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề; 

- Thực hành thành thạo được các nghiệp vụ kế toán tài chính của doanh 
nghiệp;  

- Đánh giá được công tác kế toán tại doanh nghiệp; 

- Nghiêm túc nghiên cứu, tuân thủ quy định kế toán. 

2. Nội dung bài: 

2.1. Những vấn đề chung (Thực trạng không nêu lý thuyết) 

2.2. Thực trạng công tác kế toán/kiểm soát nội bộ/kiểm toán …. tại …… 

2.3. Mô tả công việc kế toán của từng nội dung trong phần hành kế toán 
(Từ chứng từ, tài khoản, định khoản, sổ, thông tin lên báo cáo) 

a. Nội dung 

b. Chứng từ, sổ sách 

c. Tài khoản sử dụng 

d. Quy trình công việc của nội dung thuộc phân hành kế toán (Lưu đồ 
luân chuyển chứng từ sổ sách) 

e. Định khoản 

f. Sơ đồ tài khoản 

g. Chứng từ sổ sách minh họa 

 h. Nhận xét 

2.4. Nhận xét, đánh giá công tác kế toán ….. tại đơn vị kế toán 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Thực tập tại doanh nghiệp. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng theo 
mô đun, giáo trình, tài liệu tham khảo. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:  
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- Kiến thức: Thông hiểu các kiến thức liên quan đến thực tập tại cơ sở. 

- Kỹ năng:  

+ Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện được đề cương; 

+ Vận dụng cơ sở lý thuyết liên quan để tìm hiểu thực tế công tác kế toán 
tại đơn vị kế toán, và thu thập số liệu, dữ liệu; 

+ Phản ánh, tổng hợp, phân tích số liệu, dữ liệu và viết báo cáo thực tập 
nghề nghiệp. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức chấp hành tốt luật thuế nhà 
nước ban hành, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, 
trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác. 

2. Phương pháp: 
TT Cán bộ Nội dung và tỷ lệ (%) 

1 

Cán bộ 
hướng dẫn 

(CBHD) 

Xây dựng đề 
cương 20 Xây dựng đề cương  70 

Hoàn thành đúng hạn 30 

2 Chuyên cần  30 

Sự hiện diện tại đơn vị thực 
tập 50 

Thực hiện, theo dõi, ghi chép 
… 50 

3 Hoàn thiện 50 

Tổng hợp và xử lý số liệu 30 
Khả năng viết và trình bày  30 
Đánh giá kết quả nghiên cứu 30 
Hoàn thành đúng hạn 10 

4 
Cán bộ 

chấm (vấn 
đáp) 

Chấm điểm 100 
Hình thức  40 

Nội dung  60 

5 Đánh giá 
chung 

Điểm của Báo cáo Thực tập nghề nghiệp = (Điểm của 
CBHD x 1 + Điểm của CB chấm1 x 2 + Điểm của CB 
chấm2 x 2)/5. 
 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng 
dạy cho ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:  
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- Đối với người hướng dẫn: Hướng dẫn phần thực tập cơ bản, trước khi 
hướng dẫn cần căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều 
kiện thực hiện môn học, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng. 

- Đối với người học: Thực hiện công tác kế toán viên tại cơ sở thực tập. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Thực tập kế toán viên; 

- Cách viết báo cáo thực tập tại cơ sở 

4. Tài liệu tham khảo: 
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